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Đề tài  Nghiên cứu của 

M4P 
Công cụ M4P  Các mô hình kinh doanh mới Các mô hình kinh doanh 

mới 
Sáng 
0900-
1200 

Thị trường Lao 
động Nông thôn 

Sổ tay PMA và các trường 
hợp nghiên cứu 
 

• IFAD/M4P – Chương 
trình đầu tư theo định 
hướng thị trường tại 
Hà Tĩnh và Trà Vinh 

 

• Môi trường đang thay đổi đối 
với việc sử dụng trợ cấp 
trong các chương trình phát 
triển nông thôn trong bối cảnh 
hậu gia nhập WTO 
 

• Các trường hợp nghiên cứu 
về sử dụng thành công trợ 
cấp trong việc phát triển các 
dịch vụ mang tính thương 
mại cao hơn cho người 
nghèo. 

 

Tạo ra Lợi nhuận từ Khoa 
học và Công nghệ  
Một chương trình thảo luận 
thiết thực cho các nhà khoa 
học, doanh nghiệp và nhà tư 
vấn (tại chương trình hội 
thảo này, các viện nghiên 
cứu sẽ trình bày các công 
nghệ và sản phẩm do họ 
phát triển, và sẽ bắt đầu quá 
trình thương mại hóa) 

Buối 
chiều 
1400- 
1700 

Tiếp tục với nghiên 
cứu về Siêu thị 
 
• Bán hàng rong 
• Hệ thống cấp 

giấy chứng 
nhận có lợi cho 
người nghèo 

 

Sổ tay Chuỗi Giá trị và các 
trường hợp nghiên cứu 
 
• Giới thiệu về sổ tay chuỗi 

giá trị 
• Thuyết trình của nhiều dự 

án/chương trình trong lĩnh 
vực xúc tiến chuỗi giá trị 

Nhìn về phía trước 
 
1. Cách tiếp cận từ góc độ thị 
trường đối với việc phát triển với 
mức khí thải cacbon thấp tại Việt 
Nam 
2. Ứng dụng Quỹ Tiên Phong 
(Challenge Fund) tại Việt Nam 

 
Họp Nhóm Tư Vấn (AC) 
phiên cuối 
 
 
 
 
 

 1730-1800 Giới 
thiệu sách về 
Siêu Thị  

1830: Giải thưởng Golden V  
(do VCCI chủ trì) 
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Ngày 1:  Thứ Hai,  27 tháng 11 năm 2006 
 

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG:  Thị trường Lao động và tình trạng Di cư 
 
Tổng quan 
 
Ngày càng thấy rõ rằng việc phát triển thị trường lao động nông thôn đóng vai trò trung tâm đối với 
tương lai phát triển của Việt Nam.  Dân số ở nông thôn vẫn chiếm tỉ lệ cao ở mức 73,03% tổng 
dân số, và lực lượng lao động nông thôn tăng trung bình 0,5 triệu người mỗi năm trong giai đoạn 
1996-2004.  Tuy nhiên, số việc làm được tạo ra ở thị trường nông thôn không đủ để thu hút được 
lực lượng lao động ngày càng tăng này, và cùng với việc gia tăng khoảng cách thu nhập giữa 
nông thôn và thành thị thì áp lực di cư từ nông thôn ra thành thị cũng ngày càng lớn.  Trừ khi thị 
trường lao động nông thôn phát triển hơn nữa, thì làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị vẫn sẽ 
tiếp tục và tình trạng nghèo đói ở nông thôn vẫn còn đó. 
 
Trong khi đó thì hầu hết các nghiên cứu về thị trường lao động tại Việt Nam thường chỉ tập trung 
vào thị trường lao động thành thị hoặc thị trường lao động toàn quốc, mà chưa đề cập riêng đến 
thị trường lao động nông thôn.  Hơn nữa các tài liệu về tình trạng di cư tại Việt Nam hầu hết chỉ 
tập trung vào các nhân tố dẫn đến di cư và hậu quả của di cư đối với người dân di cư và đối với 
nơi mà họ đến. Có rất ít sự chú ý tới tác động của di cư đối với địa phương có người di cư đi nơi 
khác, kể cả tác động tới thị trường lao động nông thôn.  

Vì vậy, nghiên cứu này của dự án M4P trình bày về thị trường lao động ở nông thôn Việt Nam, 
phân tích các kết nối giữa việc phát triển thị trường lao động nông thôn với tình trạng di cư, và 
đánh giá khả năng mà các chính sách về di cư có thể giúp tối đa hóa lợi ích của việc di cư đối với 
địa phương có người di cư, kể cả lợi ích đối với thị trường lao động nông thôn, phát triển nông 
thôn và giảm nghèo ở nông thôn. 

Chương trình nghị sự 
 
• Thuyết trình về thị trường lao động nông thôn và tình trạng di cư và phân tích tác động của 

các luồng di cư đối với thị trường lao động nông thôn. 
• Thảo luận 

 
Kết quả mong đợi 
 
Có hai kết quả chính được mong đợi từ chương trình buổi sáng: 
 

1. Tăng cường hiểu biết về hoạt động của thị trường lao động nông thôn Việt Nam và về kết 
nối giữa thị trường lao động nông thôn với tình trạng di cư. 

2. Thảo luận và phản hồi về các lựa chọn chính sách nhằm tối đa hóa lợi ích của di cư đối với 
thị trường lao động nông thôn, việc phát triển nông thôn và giảm nghèo ở nông thôn. 
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Chương trình Buổi Chiều: Hệ thống Phân phối và Bán lẻ mới và Người nghèo 
 
Tổng quan 
 
Trong 5 năm qua đã diễn ra những thay đổi nhanh chóng của hệ thống bán lẻ thực phẩm tại Việt 
Nam, và tốc độ thay đổi này dường như còn tăng hơn nữa khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa cùng 
với việc trở thành thành viên của WTO và việc áp dụng các quy định của Hiệp định Thương mại 
Việt-Mỹ. 
 
Khi mà việc hiện đại hóa tổng thể hệ thống bán lẻ thực phẩm là một phần không thể thiếu của 
công cuộc công nghiệp hóa và phát triển đất nước, thì vấn đề quan trọng là cần phải đảm bảo 
rằng việc phát triển hệ thống bán lẻ mới không gây tác động bất lợi tới người nghèo, với vai trò 
của họ là người tiêu dùng, người sản xuất hay người bán lẻ. 
 
Phần này trình bày các kết quả cuối cùng của một nghiên cứu lớn do CIRAD-MALICA tiến hành về 
tác động của việc phát triển siêu thị đối với người nghèo với vai trò là người tiêu dùng cũng như 
người sản xuất, ngoài ra cũng trình bày các kết quả sơ bộ của hai chương trình hành động kế tiếp 
nhằm tác động trực tiếp hỗ trợ sự phát triển của hệ thống bán lẻ có lợi cho người nghèo. 
 
Chương trình nghị sự 
 

1. Thuyết trình về những điểm chính trong nghiên cứu “Siêu thị và Các hệ thống phân phối 
mới và tác động tới người nghèo” – MALICA 

2. Thuyết trình về các can thiệp làm việc với UBND TP Hà nội và người bán hàng rong nhằm 
đưa ra các giải pháp cho thực trạng bán hàng rong tại Hà nội, với mục đích đem lại các kết 
quả có lợi cho người nghèo – MALICA và M4P 

3. Thuyết trình về việc phát triển các hệ thống cấp giấy chứng nhận rau quả theo đánh giá 
của người tiêu dùng tại Hà Nội vì mục đích giảm nghèo – MALICA 

4. Thuyết trình của đại diện các đơn vị nhượng quyền kinh doanh bán lẻ trong nước về việc 
phát triển hệ thống nhượng quyền kinh doanh bán lẻ của Việt Nam trong lĩnh vực phân 
phối thực phẩm. 

5. Giới thiệu sách mới – “Siêu thị và hệ thống phân phối mới và tác động đối với Người 
nghèo”- MALICA và M4P 

 
Kết quả mong đợi 
Có hai kết quả chính được mong đợi từ chương trình buổi chiều: 
 

1. Tăng cường hiểu biết về tác động của việc phát triển siêu thị và hệ thống bán lẻ mới đối 
với người nghèo trong vai trò là người tiêu dùng và người sản xuất/ người bán lẻ. 

2. Thảo luận và phản hồi về các can thiệp tiếp theo, từ góc độ của người bán hàng rong, và 
việc phát triển hệ thống cấp giấy chứng nhận theo đánh giá của cộng đồng vì mục đích 
giảm nghèo. 
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Ngày 2: thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2006 
 

Công cụ M4P – (a) Đánh giá Thị trường có sự Tham gia của người dân và (b) Phát triển 
Chuỗi giá trị có lợi cho người nghèo 

 
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG: Đánh giá Thị trường có sự Tham gia của người dân 
Đối tác chính: ILSSA, IFAD 
 
Tổng quan 
 
Một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính của dự án M4P là đánh giá thị trường nhằm nghiên 
cứu các liên kết giữa thị trường và sinh kế của người nghèo.  Phương pháp Đánh giá Thị trường 
có sự Tham gia của người dân (PMA) nhằm mục đích hiểu rõ về các thị trường và về cách mà 
người nghèo tương tác với các thị trường đó, thông qua việc phân tích sự vận hành của 5 thị 
trường chính – thị trường lao động, thị trường đất đai, thị trường dịch vụ, thị trường hàng hóa và 
thị trường tài chính.  Trong vòng hai năm rưỡi qua, dự án M4P đã hỗ trợ một số hoạt động đánh 
giá thị trường và sinh kế có sự tham gia của người dân tại các vùng nông thôn và thành thị khác 
nhau của Việt Nam.  M4P hợp tác với IFAD phát triển một chương trình cho vay để đầu tư dựa 
trên kết quả nghiên cứu PMA của các dự án M4P tại các tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh. 
 
Nhằm ứng dụng các nghiên cứu rộng về đánh giá thị trường và sinh kế có sự tham gia của người 
dân mà dự án M4P hỗ trợ trong 2 năm rưỡi qua, dự án đã hợp tác với Viện Khoa học Lao động và 
Xã hội để biên soạn một quyển sổ tay về phương pháp phân tích thị trường và sinh kế, trong đó 
tập trung vào việc trợ giúp người nghèo tham gia vào các thị trường khác nhau với các sinh kế 
khác nhau.  Quyển sổ tay này sẽ là một tài liệu súc tích cung cấp cho các nhà thực hành phát triển 
tại địa phương một bộ công cụ dễ thực hiện trong việc phân tích thị trường và sinh kế, trong đó 
tập trung vào việc giảm nghèo.  
 
Trong phần này quý vị sẽ nghe giới thiệu về quyển sổ tay và bài trình bày về các trường hợp 
nghiên cứu PMA cụ thể, đặc biệt là câu chuyện của IFAD về việc các kết quả PMA đã được ứng 
dụng lần đầu như thế nào trong vai trò là cơ sở để thiết kế một dự án cho vay để đầu tư. 
 
Chương trình nghị sự 
 
Thuyết trình về việc ứng dụng PMA làm cơ sở cho việc thiết kế dự án đầu tư đối với dự án IMPP 
do IFAD hỗ trợ tại Trà Vinh và Hà Tĩnh 
 
Giới thiệu về sổ tay PMA và thảo luận về tính hữu ích và khả năng ứng dụng sổ tay và phương 
pháp PMA cho các dự án nằm ngoài M4P. 
 
Kết quả mong đợi 
 
Có hai kết quả chính được mong đợi từ chương trình buổi sáng: 
 

• Tăng cường hiểu biết về phương pháp PMA và việc ứng dụng phương pháp này vào bối 
cảnh thực tế tại Việt Nam. 

• Thảo luận và phản hồi về sổ tay PMA. 
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Ngày 2: Thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2006 
 
Chương trình Buổi chiều: Phát triển Chuỗi giá trị có lợi cho người nghèo 
 
Tổng quan 
 
Dự án Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho Người nghèo (M4P) đã hỗ trợ cho công tác phân tích 
chuỗi giá trị, bao gồm chuỗi giá trị ngành gạo, chè và sắn.  M4P đã hợp tác với CIRAD trong một 
nghiên cứu về siêu thị và các chuỗi phân phối gia tăng giá trị khác, đồng thời cũng đã hỗ trợ 
nghiên cứu chéo trong khu vực, bao gồm các nghiên cứu về sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng, 
hành động tập thể, và nghiên cứu về nhãn hiệu, nhãn mác và thương hiệu. 
 
Trong tuần lễ M4P tổ chức lần đầu vào cuối năm 2005, đã có một ngày hội thảo chuyên đề về 
chuỗi giá trị, với các bài thuyết trình và thảo luận về các bài học rút ra từ 6 chương trình khác 
nhau, với kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu chuỗi giá trị của CIRAD, EC, M4P, GTZ, LEI 
(Waganinigen và Đại học Nông nghiệp Hà nội), VNCI, MPDF và IDE.  Ngoài ra, còn có một số 
thành viên tham dự khác rất có kinh nghiệm về chuỗi giá trị đến từ SDC, CECI và SNV. 
 
Tiếp theo thành công của Ngày hội thảo Chuỗi Giá trị năm 2005, Tuần lễ M4P năm 2006 cũng sẽ 
dành ra một buổi chiều để trình bày các bài thuyết trình và các hoạt động liên quan đến chuỗi giá 
trị.  Chương trình gồm có các bài thuyết trình về nghiên cứu do nhóm dự án M4P tiến hành, thuyết 
trình về kết quả của các can thiệp chuỗi giá trị khác, và một số hoạt động của phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói về tầm quan trọng của việc thiết kế sản phẩm đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn tiếp cận các chuỗi giá trị toàn cầu. 
 
Chương trình nghị sự 
 

1. Các kết quả và bài học rút ra từ các can thiệp chuỗi giá trị (đối tác chính – SNV).  Sẽ có 
các bài thuyết trình của một số ngành, dự án và chương trình, minh họa về tác động của 
việc phát triển chuỗi giá trị, bao gồm các bài thuyết trình của MPDF/Oxfam HK, VCCI, ILO, 
SNV, CIAT và các cơ quan khác. 

 
2. Thuyết trình và thảo luận về Sách Công Cụ mới – Nâng cao hiệu quả của Chuỗi Giá Trị đối 

với Người nghèo – thuyết trình và thảo luận về sách công cụ thực hành mới do các thành 
viên trong nhóm soạn thảo trình bày. 

 
3. Giới thiệu sản phẩm đoạt giải thưởng Thiết kế Golden V – phối hợp với VCCI. 100 sản 

phẩm thủ công mỹ nghệ xuất sắc của Việt Nam do các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hộ 
gia đình thiết kết sẽ được trưng bày.  VCCI cũng sẽ trình chiếu một đoạn phim về quy trình 
thiết kế sản phẩm và kết nối giữa sản phẩm thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa với thị trường thế giới. 

 
Kết quả mong đợi 
Có ba kết quả chính được mong đợi từ chương trình buổi chiều: 
 

• Tăng cường hiểu biết về phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị và tác động đối với Việt Nam. 
• Thảo luận và phản hồi về sách công cụ chuỗi giá trị 
• Nâng cao nhận thức về Giải thưởng Golden V và về tầm quan trọng của thiết kế trong việc 

gia nhập thị trường toàn cầu đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 
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Ngày 3: Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2006 
 

Đề tài: Các mô hình kinh doanh mới  
 

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG: Nâng cao hiệu quả của các can thiệp phát triển dựa trên thị 
trường, tập trung vào việc sử dụng trợ cấp trong việc cung cấp dịch vụ khuyến nông và 
các dịch vụ nông thôn khác. 
 
Đối tác chính: SNV 
 
Chương trình Buổi sáng Phần 1: Thiết lập bối cảnh – thay đổi cách tiếp cận đối với trợ cấp 
trong môi trường hậu gia nhập WTO 
 
Phần 1 sẽ nghiên cứu môi trường chính sách đang thay đổi đối với việc sử dụng trợ cấp trong các 
dự án do Chính phủ hoặc các nhà tài trợ hỗ trợ.  Trong các chiến lược giảm giảm nghèo của 
Chính phủ, việc sử dụng trợ cấp (cả trợ cấp ngầm và trợ cấp trực tiếp) thường mang tính chất 
trung tâm.  Ví dụ như trong nông nghiệp, người nghèo được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ các 
yếu tố sản xuất đầu vào, được đào tạo (thường là phải trả tiền để tham dự) v.v. Có thể thấy rõ các 
ví dụ này trong các chương trình giảm nghèo như chương trình 135 hoặc chương trình HEPR 
cũng như trong các quy định ưu đãi liên quan đến hoạt động thương mại và vận tải tới/ từ các khu 
vực nghèo. 
 
Đại diện của cơ quan chính phủ sẽ có bài giới thiệu về định hướng ở tầm quốc gia về trợ cấp sau 
khi gia nhập WTO, sau đó là thảo luận chung về các chủ đề như: 
 

• Đâu là lý do chính để sử dụng trợ cấp trong việc hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo các chương 
trình của Chính phủ và chương trình được tài trợ? 

• Vai trò của trợ cấp và việc nâng cao khả năng tiếp cận của nông dân nghèo tới các chuỗi 
giá trị nông nghiệp (Sở NN và PT NT) 

• Làm thế nào để các doanh nghiệp nhỏ có thể được hỗ trợ và đóng vài trò trung gian trong 
việc phát triển kinh tế bền vững cho người nghèo? (VCCI) 

 
 Chương trình Buổi sáng Phần 2: Các trường hợp nghiên cứu về sử dụng trợ cấp một cách 
hiệu quả 
 
Hầu hết các hoạt động phát triển sử dụng các nguồn tài trợ hoặc các nguồn tài chính lãi suất thấp 
đều đã được trợ cấp ở một mức độ nào đó, vì người được hưởng lợi của các hoạt động phát triển 
này hiếm khi phải chịu toàn bộ chi phí phát triển.  Tuy nhiên, điều quan trọng là việc trợ cấp này 
phải có lý do xác đáng và phải được ứng dụng sao cho nó không làm lệch lạc thị trường và không 
làm cho trợ cấp trở thành động cơ khuyến khích duy nhất. 
 
Nhóm công tác về Khuyến nông cho Người Nghèo sẽ trình bày các kết quả của một nghiên cứu 
về tác động của những loại hình trợ cấp này đối với người nghèo, bao gồm 3 lĩnh vực chính: 

1. Người nghèo có được tiếp cận tới các dịch vụ được trợ cấp này không? 
2. Những loại hình trợ cấp này có giúp cải thiện sinh kế không? (đó có phải là những tác 

động dài hạn không)? 
3. Ảnh hưởng của những loại hình trợ cấp này đối với việc nảy sinh các mô hình cung cấp 

dịch vụ định hướng thị trường/mang tính kinh doanh? 
 
Sẽ có các bài thuyết trình ngắn về các trường hợp nghiên cứu về thành công của các dịch vụ 
thương mại cho người nghèo, với các ví dụ từ: 

o Chương trình nông dân Sản xuất lúa giống ở Sơn La 
o Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp ở Thái Nguyên 
o Hợp tác xã trồng Nấm ở Huế 
o Đào tạo về tiếp thị cho các cán bộ khuyến nông (ETSP và SADU) 
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CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU: Nhìn về phía trước 
 
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỂU PHẦN 1: Các dự án định hướng thị trường có vai trò trong 
việc giảm lượng khí thải cácbon ở Việt Nam không? 
 
Các phương thức khác nhau để kiềm chế lượng khí thải cacbon dioxide, mêtan và các các khí thải 
gây ra hiệu ứng nhà kính khác dẫn tới việc gia tăng nhiệt độ trái đất và thay đổi khí hậu đã trở 
thành mối quan ngại chính sách lớn.  Đâu là cơ hội để một nền kinh tế phát triển nhanh như Việt 
Nam có thể tiến tới một con đường phát triển bền vững với lượng khí thải cacbon ở mức thấp? Có 
sự đánh đổi nào giữa tăng trưởng kinh tế và lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không? Có 
những cơ hội nào để Việt Nam phát triển các công nghệ giảm lượng khí thải cacbon và tạo ra 
doanh thu từ kinh doanh khí cacbon và từ “Cơ chế Phát triển Sạch”? Liệu cơ chế thị trường có để 
được vận dụng để khuyến khích người nghèo ứng dụng công nghệ năng lượng tái sinh hay 
không? 
 
Một số bài thuyết trình ngắn sẽ giúp tạo lập bối cánh để thảo luận mở và thảo luận theo chương 
trình. 
 
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU PHẦN 2: Ứng dụng Quỹ Tiên Phong (Challenge Funds) tại 
Việt Nam  
 
Phần này sẽ giới thiệu khái niệm Quỹ Tiên Phong – một cơ chế tài trợ dựa trên tính cạnh tranh và 
phù hợp, hướng tới các doanh nghiệp tư nhân muốn đi tiên phong trong việc thử nghiệm các mô 
hình kinh doanh mới và cách tân có sự tham gia của người nghèo với vai trò là người sản xuất, 
người tiêu dùng hoặc người làm công.  Các dự án được ứng dụng Quỹ Tiên Phong được phát 
triển bởi các tổ chức hoặc các tập đoàn hoạt động theo định hướng thương mại.  Các dự án phải 
là các hoạt động mới hoặc bổ sung, chưa từng diễn ra trước đó, và phải thể hiện được tiềm năng 
tác động giảm nghèo trên diện rộng. 
 
Khái niệm toàn diện về Quỹ Tiên Phong sẽ được trình bày cùng với một số ý tưởng ban đầu về 
việc một Quỹ Tiên Phong có thể được tổ chức tại Việt Nam như thế nào, rút ra bài học từ kinh 
nghiệm hoạt động tại các quốc gia và trong các bối cảnh khác. 
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Ngày 4: Thứ 6 ngày 1 tháng 12 năm 2006 
 

 
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG: Tạo ra lợi nhuận từ khoa học và công nghệ 
 
Tổng quan 
 
Cơ chế cấp vốn cho các hoạt động nghiên cứu nông nghiệp đã thay đổi đáng kể trong vòng 5 năm 
qua.  Từ một cơ chế cấp vốn trong đó Bộ NN & PTNT và Bộ KHCN lập kế hoạch, vốn được cấp 
cho các viện nghiên cứu theo danh sách định trước; thì nay hệ thống nghiên cứu đang ngày càng 
chuyển hướng sang một hệ thống mà trong đó ngoài vốn cơ bản thì vốn nghiên cứu được cấp 
dựa trên đấu thầu cạnh tranh.  Quy trình này được tiến hành song song với các hoạt động được 
tài trợ vốn, ví dụ như các chương trình CARD do AusAID tài trợ, Chương trình Phát triển Khu vực 
Nông thôn và dự án Khoa học và Công nghệ Nông thôn của ADB. 
 
Gần đây đã diễn ra những thay đổi cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam, và 
còn có những thay đổi khác đang tiếp tục diễn ra.  Nghị định số 115 (2006) của Chính Phủ sẽ 
buộc các viện nghiên cứu phải tự cân đối vốn vào năm 2009.  Vì vậy, các viện nghiên cứu đã 
thành lập các trung tâm hoạt động thương mại và các công ty để  thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu của mình và tạo thu nhập.  ACIAR sẽ chủ trì một cuộc hội thảo về chủ đề này, dựa trên hai 
trường hợp nghiên cứu thành công rất gần đây về quan hệ đối tác giữa khu vực công cộng và tư 
nhân – đưa công nghệ được nhà nước tài trợ ra thị trường. Mỗi viện nghiên cứu được mời tham 
dự sẽ được yêu cầu mang tới một sản phẩm hoặc một công nghệ đã phát triển hoàn chỉnh, “sẵn 
sàng tung ra thị trường” và quá trình thương mại hóa sẽ bắt đầu – hội thảo này là bước đầu tiên 
trong một quy trình ba giai đoạn. 
 
Các thành viên tham dự hội thảo bao gồm đại diện của (i) các nhà nghiên cứu, (ii) cộng đồng 
doanh nghiệp và (iii) nhà tư vấn (nhà tài trợ, NGO và chính phủ).  Quan điểm của mỗi nhóm sẽ 
được thu thập để cung cấp một cơ sở vững chắc cho việc phát triển các hoạt động mang tính 
thương mại cao hơn. 
 
Chương trình Buổi chiều: Họp Nhóm Tư vấn M4P 



Dự án Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho NgườI Nghèo (M4P) 
Tuần lễ M4P 2006 – Ngày 1: Thứ Hai, Ngày 27 Tháng 11 

Chương trình Nghị sự (Dự Thảo)  
 

www.markets4poor.org 

0830-0850 Đăng ký đại biểu 

0850 Lời Chào mừng, Giới thiệu 

0900 Chương trình Buổi sáng: Thị trường Lao động Nông thôn 
và tình trạng Di cư 
Nguyễn Mạnh Hải, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
Ương 

0950 Nhận xét 
Vũ Quốc Huy, IEDS 

1010 Nhận xét 
Đào Thế Anh, CASRAD/FCRI 

1030 Giải lao giữa giờ 

1100 Thảo luận 

1200 Ăn Trưa 

 Chương trình Buổi chiều, Phần 1: Hệ thống Phân phối và 
Bán lẻ mới và Người Nghèo 

1400 Thuyết trình về kết quả chính và các bước tiếp theo trong 
nghiên cứu “Siêu thị và Các hệ thống phân phối mới và tác 
động đối với người nghèo”, Paule Moustier 

1430 Thuyết trình về các can thiệp làm việc với UBND TP Hà nội và 
người bán hàng rong nhằm đưa ra các giải pháp cho thực trạng 
bán hàng rong tại Hà nội với mục đích đem lại các kết quả có 
lợi cho người nghèo – MALICA và M4P 

1500 Phục vụ Trà/ Cà phê/ Nước cam/ Nước suối 

1530 Thuyết trình về việc phát triển các hệ thống cấp giấy chứng 
nhận rau quả theo đánh giá của người tiêu dùng tại Hà Nội vì 
mục đích giảm nghèo – MALICA 

1600 Thuyết trình của đại diện các đơn vị nhượng quyền kinh doanh 
bán lẻ trong nước về việc phát triển hệ thống nhượng quyền 
kinh doanh bán lẻ của Việt Mam trong lĩnh vực phân phối thực 
phẩm. 

1630 Thảo luận 

1700 Tiệc Cocktail giới thiệu sách mới – “Siêu thị và Người nghèo” - 
MALICA và M4P 

1800 Kết thúc ngày làm việc 

 



www.markets4poor.org 

Dự án Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho NgườI Nghèo (M4P) 
Tuần lễ M4P 2006 - Ngày 2: Thứ Ba, Ngày 28 Tháng 11 

Chương trình Nghị sự (Dự Thảo)  

0830-0850 Đăng ký đại biểu 

0850 Lời Chào mừng, Giới thiệu 

0900 Phần 1: Đánh giá Thị trường Có sự Tham gia của người dân (PMA) 

0920 Giới thiệu Sổ tay Đánh giá Thị trường Có sự tham gia của người dân 

Thái Phúc Thanh – Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

0950 Hỏi đáp 

1045 Phục vụ Trà/Cà phê/ Nước Cam/ Nước suối 

1115 Ứng dụng phương pháp PMA để định hướng phát triển các dự án đầu tư – Thuyết 
trình về việc ứng dụng phương pháp PMA để định hướng việc phát triển dự án đầu 
tư lần đầu dựa trên các nguyên tắc của M4P; - Chương trình Nâng cao Năng lực 
Tham gia Thị trường của Người Nghèo (IMPP) của IFAD tại Hà Tĩnh và Trà vinh – 
Dominic Smith, Dự án M4P 

1200 Ăn Trưa 

1330 Chương trình Song song 2: 
Thiết kế Sản phẩm và Tiếp cận 
các Chuỗi Giá trị Toàn cầu 
Thảo luận do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp VN (VCCI) chủ 
trì về các bài học rút ra từ 3 năm 
thực hiện “Giải thưởng Golden V” 
về tầm quan trọng của việc thiết 
kế các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ đối với việc tham gia các 
Chuỗi Giá trị toàn cầu của các 
Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của 
Việt Nam. 

1500 

Chương trình Song song 1: Nâng cao hiệu 
quả của các Chuỗi Giá trị đối với Người 
nghèo 
Thuyết trình Tổng quát và Các bài học rút ra từ 
việc phát triển Chuỗi Giá trị - SNV 

Các trường hợp nghiên cứu ngắn về Chuỗi giá 
trị bao gồm: 

• Phát triển Chuỗi Giá Trị quả Nhãn – Dự án 
Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa của 
GTZ 

• Chuỗi Giá trị Cây Sắn tại Đăk Lăk – Dự án 
CIAT SADU 

• Chuỗi Giá trị Hạt điều ở Bình Phước – Dự 
án ILO PRISED 

• Cây tre ở Việt Nam, Lào và Campuchia – 
Dự án Oxfam HK/ MPDF 

Trình chiếu đoạn phim về “Giải 
thưởng Golde V” của VCCI 

1530 Phục vụ Cà phê 

1600 Thuyết trình và thảo luận về sách công cụ mới:  
“Nâng cao hiệu quả của các Chuỗi Giá trị đối với 
Người nghèo (V4P)” – Nhóm soạn thảo Sách 
công cụ V4P 

Thảo luận 

1700 Tiệc cocktail giới thiệu sách mới “ Con đường doanh nhân: Đường tới Thành công”  
- M4P 

1830 Giải thưởng Golden V 2006 (VCCI chủ trì) 
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Dự án Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho NgườI Nghèo (M4P) 
Tuần lễ M4P 2006 – Ngày 3: Thứ Năm, Ngày 30 Tháng 11 

Chương trình Nghị sự (Dự Thảo) 

0830-0850 Đăng ký đại biểu 

0850 Lời Chào mừng, Giới thiệu 

0900 Chương trình Buổi sáng Phần 1: Thuyết trình của cán bộ các cơ 
quan chính phủ về những thay đổi dự kiến đối với chính sách trợ 
cấp/ chiến lược giảm nghèo, trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập 
WTO 

0940 Hỏi Đáp / Thảo luận 

1000 Chương trình Buổi sáng Phần 2: Nhóm Khuyến Nông của Trung tâm 
nguồn lực NGO sẽ trình bày những kết luận chính của nghiên cứu 
về trợ cấp khuyến nông 

1030 Phục vụ Trà/ Cà phê 

1100 Chương trình Buổi sáng phần 3: [chương trình song song] các 
trường hợp nghiên cứu của NGO về các cách sử dụng trợ cấp khác 
nhau trong việc thúc đẩy thị trường phát triển. 

1230 Ăn Trưa 

1400 Chương trình Buổi chiều Phần 1: Làm thế nào để các dự án định 
hướng thị trường có thể thúc đẩy phát triển với lượng khí thải 
cácbon thấp tại Việt Nam 
Thuyết trình ngắn về các trường hợp nghiên cứu 

• Phát triển Bio Gas và kết nối với việc kinh doanh cácbon 
(Reinhert , SNV) 

• Phát triển thị trường sản suất năng lượng quy mô nhỏ (Simon 
Lucas, Chuyên gia tư vấn cơ sở hạ tầng, Ngân hàng Thế giới)

• Nhà sản xuất Việt Nam/ UNDP/BP Solar??? 

1445 Thảo luận 

1530 Phục vụ Trà/ Cà phê 

1600 Giới thiệu về “Quỹ Tiên Phong (Challenge Fund) khuyến khích 
việc Tham gia Thị trường tại Việt Nam” 
Cung cấp động lực khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đi tiên 
phong ứng dụng các mô hình kinh doanh giảm nghèo cách tân, bằng 
cách sử dụng các cơ chế tài trợ cạnh tranh và phù hợp.  

Bài giới thiệu (Alan Johnson) 

1700 Kết thúc ngày làm việc 

 



www.markets4poor.org 

Dự án Nâng cao Hiệu quả Thị trường cho NgườI Nghèo (M4P) 
Tuần lễ M4P 2006 – Ngày 4: Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 12 

Chương trình Nghị sự (Dự Thảo)  
 

0830-0850 Đăng ký đại biểu 

0850 Lời Chào mừng, Giới thiệu 

0900 Phần 1: Lợi Nhuận từ Khoa học và Công nghệ (Do ACIAR chủ 
trì) 
Các quy định mới về việc Tự cân đối vốn của các Viện Nghiên cứu – 
Đại diện của  Bộ KHCN 

Triển vọng của các Viện Nghiên cứu – Đại diện của Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam 

0930 Chia làm 3 nhóm làm việc (Nhóm các nhà khoa học, Nhóm doanh 
nghiệp và Nhóm các nhà Tài trợ/Tư vấn) để thảo luận luận về các kỳ 
vọng và yêu cầu để phát triển thành công các sản phẩm nghiên cứu 
mang tính thương mại. 

1030 Phục vụ Trà/ Cà phê/ Nước cam/ Nước suối 

1100 Tiếp tục làm việc theo nhóm 

1130 Kết luận/ Thảo luận 

1215 Trình chiếu đoạn phim về các quá trình thương mại hóa đối với 
“SORFI Baits” 

1230 Ăn Trưa 

1430 Họp Nhóm Tư Vấn M4P (tại ADB) 

1600 Kết thúc ngày làm việc 
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Nâng cao Hiệu quả thị
trường cho người nghèo
(M4P) 

Giới thiệu cho chung cho
tuần lễ M4P
27 Nov – 1 Dec 2006

M4P Week 2006

•Nghiên cứu thương mại hoá nông nghiệpThứ 6 1/12

•Trơợcấp và phát triển nông thôn
•Thị trường cho sự phát triển doanh nghiệp
nhỏ Quỹ thử thách

Thứ 5 30/11

•Đánh giá thị trường có sự tham gia của
người dân
•Chuỗi giá trị và người nghèo
•Ra mắt sách “Doanh nhân 2”
•Giải thưởng thiết kế Golden V

Thứ 3 28/11

•Thị trường Lao động
•Phát triển Siêu thị và người nghèo + ra mắt
sách

Thứ 2 27/11
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M4P là gì?
• Thay đổi hệ thống thị trường để người nghèo

có thể tham gia tích cực, có những sự lựa
chọn cụ thể và được lợi từ tăng trưởng
– Khắc phục sự thất bại của thị trường
– Cải thiện kết quả ảnh hưởng tới người nghèo cũng

như các doanh nghiệp, người lao động hoặc người
tiêu dùng

– Thúc đẩy khu vực tư nhân để tối đa hoá ảnh hưởng
phát triển

– Tăng cường thế mạnh của hệ thống thị trường, hơn
là làm suy yếu chúng

Tại sao M4P

• Hoạt động của thị trường rất quan trọng đối với ảnh
hưởng của tăng trưởng tới xoá đói giảm nghèo. 

• Những liên kết chủ chốt hay “cơ chế chuyển đổi” giữa
cuộc sống của người nghèo, tăng trưởng rộng hơn và
quá trình hoà nhập

• Vai trò của M4P trong quá trình thưc hiện SEDP của
Việt nam trong 2002-10

• Vai trò của khu vực tư nhân trong việc thực hiện mục
tiêu phát triển

• “chương trình giờ đây trở nên phù hợp hơn khi dự án
bắt đầu”
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Thế nào: M4P trong hành động

Phân tích chiến lược về nghèo đói và sinh kế
– Đánh giá Thị trường có sự tham gia của người dân và Sổ tay (Da

Nang, Dak Nong, Tra Vinh, Ha Tinh and Hue) 
– Mạng lưới xã hội và các liên quan
– Các cơ hội thị trường và “Đáy tháp”
Phân tích chuỗi giá trị và thị trường
– Phân tích thị trường yếu tố – Thị trường Lao động
– Nghiên cứu chuỗi giá trị – Hệ thống siêu thị, Sổ tay VC, Hành động

tập thể, Hợp đồng Nông sản
Thị trường và Dịch vụ
– Cộng tác Công tư cho các dịch vụ hạ tầng cho người nghèo

Cần thêm thông tin?

• www.markets4poor.org
• Các ấn phẩm
• Tư vấn giai đoạn 2
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Xin cảm ơn
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ThThịị trưtrườờngng laolao đđộộngng nôngnông thônthôn
vvàà vvấấnn đđềề didi cưcư

NhNhóómm nghiênnghiên ccứứuu thuthuộộcc
CIEMCIEM--CAFCAF--IPSARDIPSARD

HHộộii ththảảoo trongtrong khuônkhuôn khkhổổ ddựự áánn ““LLààmm chocho ththịị trưtrườờngng
hohoạạtt đđộộngng ttốốtt hơnhơn chocho ngưngườờii nghnghèèoo””

HHàà NNộộii, 27/11/2006, 27/11/2006

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) – Đại diện thường trú
tại Việt Nam

NNộộii dung dung trtrììnhnh bbààyy
•• GiGiớớii thithiệệuu

•• ThThịị trưtrườờngng laolao đđộộngng nôngnông thônthôn vvàà didi cưcư ttừừ
nôngnông thônthôn ởở ViViệệtt NamNam

•• TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn ththịị trưtrườờngng laolao đđộộngng
nôngnông thônthôn –– PhânPhân ttííchch ởở mmứứcc hhộộ giagia đđììnhnh

•• TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn ththịị trưtrườờngng laolao đđộộngng
nôngnông thônthôn –– 8 8 trưtrườờngng hhợợpp nghiênnghiên ccứứuu vvềề ttáácc
đđộộngng vvàà nhnhậậnn ththứứcc ởở ccấấpp đđộộ xãxã

•• KKỳỳ vvọọngng vvềề didi cưcư trongtrong tươngtương lailai vvàà đđáánhnh gigiáá ccáácc
llựựaa chchọọnn chchíínhnh ssááchch

•• CCáácc gigiảảii phpháápp chchíínhnh ssááchch
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I. I. GiGiớớii thithiệệuu

•• MMặặcc ddùù CNH CNH vvàà đôđô ththịị hohoáá ởở ViViệệtt Nam Nam đangđang
didiễễnn rara nhanhnhanh chchóóngng, , khukhu vvựựcc nôngnông thônthôn vvẫẫnn
ththựựcc ssựự llàà mmộộtt vvùùngng quanquan trtrọọngng vvềề llựựcc lưlượợngng laolao
đđộộngng vvàà viviệệcc llààmm

•• TTạạoo viviệệcc llààmm ởở nôngnông thônthôn còncòn hhạạnn chchếế, , kkếếtt ququảả
llàà llààmm dưdư ththừừaa laolao đđộộngng..

•• ĐĐộộ thuthu hhúútt yyếếuu vvềề ttạạoo viviệệcc llààmm vvàà giagia tăngtăng
khokhoảảngng ccááchch thuthu nhnhậậpp gigiữữaa nôngnông thônthôn vvàà ththàànhnh
ththịị ttạạoo nênnên ccáácc dòngdòng didi cưcư ttừừ nôngnông thônthôn rara
ththàànhnh ththịị

•• TrongTrong ccáácc nghiênnghiên ccứứuu trưtrướớcc đâyđây, , ttáácc đđộộngng ccủủaa
didi cưcư chchủủ yyếếuu đưđượợcc phânphân ttííchch ởở khukhu vvựựcc ththàànhnh ththịị
vvàà nnóóii chungchung llàà ởở ““đđầầuu đđếếnn””..

•• TuyTuy nhiênnhiên, , ttáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn ““nơinơi điđi”” baobao
ggồồmm ccảả ccáácc ttáácc đđộộngng ttííchch ccựựcc vvàà tiêutiêu ccựựcc ccầầnn phphảảii
đưđượợcc chchúú ýý

•• CCáácc llợợii ííchch ccóó ththểể đđốốii vvớớii ““đđầầuu điđi”” ccóó ththểể baobao ggồồmm
ccáácc yyếếuu ttốố chchíínhnh sausau: i) : i) GiGiảảmm nhnhẹẹ vvấấnn đđềề dưdư ththừừaa
laolao đđộộngng ởở nôngnông thônthôn; ii) ; ii) TiTiềềnn ggửửii vvềề; iii) ; iii) KKỹỹ năngnăng
laolao đđộộngng, , vvàà iv) iv) ĐĐầầuu tưtư ((iii) and (iv) ((iii) and (iv) llàà ttừừ nhnhữữngng
laolao đđộộngng didi cưcư trtrởở vvềề đđịịaa phươngphương) ) 

GiGiớớii thithiệệuu ((titiếếpp theotheo))
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•• CCáácc ttáácc đđộộngng tiêutiêu ccựựcc ccóó ththểể baobao ggồồmm: : 
nhưnhư ““chchảảyy mmááuu chchấấtt xxáámm”” ccủủaa nhnhữữngng ngưngườờii
didi cưcư ccóó trtrììnhnh đđộộ caocao tươngtương đđốốii, , thithiếếuu hhụụtt laolao
đđộộngng nôngnông nghnghịịêpêp, , ccáácc vvấấnn đđềề xãxã hhộộii v.vv.v……

•• CCáácc mmụụcc tiêutiêu ccủủaa nghiênnghiên ccứứuu::

•• MôMô ttảả ththịị trưtrườờngng laolao đđộộngng nôngnông thônthôn vvàà ttììnhnh
hhììnhnh didi cưcư ởở ViViệệtt NamNam

•• PhânPhân ttííchch ttáácc đđộộngng ccủủaa ccáácc dòngdòng didi cưcư đđếếnn ththịị
trưtrườờngng laolao đđộộngng, , vvàà::

•• ĐĐáánhnh gigiáá titiềềmm năngnăng đđốốii vvớớii ccáácc chchíínhnh ssááchch vvềề
didi cưcư đđểể ttốốii đađa hohoáá llợợii ííchch chocho ththịị trưtrườờngng laolao
đđộộngng nôngnông thônthôn vvàà phpháátt tritriểểnn nôngnông thônthôn..

•• CâuCâu hhỏỏii nghiênnghiên ccứứuu chchíínhnh ccủủaa
nghiênnghiên ccứứuu llàà: : ““CCáácc ttáácc đđộộngng ccóó ththểể ccóó
ccủủaa didi cưcư đđốốii vvớớii ththịị trưtrườờngng laolao đđộộngng
nôngnông thônthôn ccủủaa nhnhữữngng vvùùngng ccóó ngưngườờii didi
cưcư điđi llàà ggìì vvàà ccáácc chchíínhnh ssááchch titiềềmm năngnăng
đđểể ttốốii đađa hohoáá llợợii ííchch ccủủaa didi cưcư điđi đđốốii vvớớii
phpháátt tritriểểnn nôngnông thônthôn llàà ggìì ??

•• Hai Hai ccấấpp đđộộ nghiênnghiên ccứứuu: : 

+ + TTáácc đđộộngng ởở mmứứcc hhộộ

+ + TTáácc đđộộngng ởở ccấấpp đđộộ xãxã



4

II. II. ThThịị trư trườờng lao đng lao độộng nông thôn vng nông thôn vàà  
di cư lao đdi cư lao độộng nông thôn ng nông thôn ởở ViViệệt Namt Nam

2.1. Th2.1. Thịị trư trườờng lao đng lao độộng nông thôn Ving nông thôn Việệt Namt Nam

2.2. 2.2. Di cư lao đDi cư lao độộng nông thôn Ving nông thôn Việệt Namt Nam

2.1. Th2.1. Thịị trư trườờng lao đng lao độộng nông thôn Ving nông thôn Việệt t 
Nam Nam 

•• Dư thDư thừừa lao đa lao độộng ng llớớnn ởở ccáác vc vùùng nông thônng nông thôn

•• ViViệệc lc lààm m ởở nông thôn chnông thôn chủủ yyếếu lu làà llààm nông m nông 
nghinghiệệp p 

•• NhiNhiềều viu việệc lc lààm tm tựự ttạạo trong khu vo trong khu vựực phi c phi 
nông nghinông nghiệệp hơn p hơn ccáácc hohoạạtt đđộộngng nnôôngng nghinghiệệpp

•• Lao đLao độộng lng lààm công ăm công ăn ln lươươngng chchủủ yyếếu tu tậập p 
trung trung ởở khu vkhu vựực phi nông nghic phi nông nghiệệpp
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Dư thDư thừừa lao đa lao độộng ng ởở nông thônnông thôn

•• KhoKhoảảng 73% dân sng 73% dân sốố ViViệệt nam st nam sốống ng ởở
nông thôn.nông thôn.

•• LLựực lưc lượợng lao đng lao độộng nông thôn liên tng nông thôn liên tụục c 
tăng htăng hààng năm khong năm khoảảng 0.5 tring 0.5 triệệu ngưu ngườời. i. 

•• TTìình trnh trạạng thng thấất nghit nghiệệp tương đp tương đốối vi vớới 20% i 20% 
ssốố gigiờờ llààm vim việệc không đưc không đượợc sc sửử ddụụng vng vàào o 
ququáá trtrìình tnh tạạo ra gio ra giáá trtrịị ccủủa ca cảảii vvààoo nnăăm m 
20052005..

ViViệệc lc lààm m ởở nông thôn chnông thôn chủủ yyếếu lu làà
llààm nông nghim nông nghiệệpp

•• TTỷỷ llệệ lao đ lao độộng lng lààm vim việệc công nghic công nghiệệp vp vàà
ddịịch vch vụụ tăng t tăng từừ 10 10.88% .88% năm năm 1996 lên 1996 lên 
17.35% 17.35% năm năm 2004.2004.

•• CCóó xu hư xu hướớng ngng ngàày cy cààng nhing nhiềều ngưu ngườời dân i dân 
nông thôn cnông thôn cóó viviệệc lc lààm phi nông nghim phi nông nghiệệp.  p.  

•• Tuy nhiên, hiTuy nhiên, hiệện tn tạại vi vẫẫn cn cóó ttớới 6i 60% 0% lao lao 
đđộộng nông thôn lng nông thôn lààm nông nghim nông nghiệệp, vp, vàà
khokhoảảng 52% tng 52% tổổng thng thờời gian li gian lààm vim việệc đưc đượợc c 
ddàành cho nông nghinh cho nông nghiệệp.p.
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ViViệệc lc lààm tm tựự ttạạo phi nông nghio phi nông nghiệệp p 
ngngàày cy cààng tăngng tăng

Nguồn:  CIEM-MISPA, 2006

20.3820.3879.6279.6216.7416.7483.2683.2610.9610.9689.0489.04CCảả nư nướớcc

22.2922.2977.7177.7121.6921.6978.3178.3114.2514.2585.7585.75ĐĐồồng bng bằằng sông Cng sông Cửửu long u long 

32.1632.1667.8467.8422.7822.7877.2277.2222.7522.7577.2577.25Đông Nam bĐông Nam bộộ

11.2911.2988.7188.716.316.3193.6993.694.894.8995.1195.11Cao nguyCao nguyên trung bên trung bộộ

22.8222.8277.1877.1823.1023.1076.9076.908.588.5891.4291.42Ven biVen biểển nam Trung bn nam Trung bộộ

19.9819.9880.0280.0213.9713.9786.0386.0311.6611.6688.3488.34Ven biVen biểển Bn Bắắc Trung bc Trung bộộ

26.5026.5073.5073.5019.9419.9480.0680.0611.4511.4588.5588.55ĐĐồồng bng bằằng sông Hng sông Hồồngng

11.1811.1888.8288.828.038.0391.9791.974.384.3895.6295.62VVùùng nng núúi bi bắắc bc bộộ

Phi nPhi nông ông 
nghinghiệệp p 

NNông ông 
nghinghi
ệệpp

Phi nPhi nông ông 
nghinghiệệ
p p 

NNông ông 
nghinghiệệ
pp

Phi nPhi nông ông 
nghinghiệệp p 

NNông ông 
nghinghiệệpp

200420042001200119971997VVùùngng

2.2. 2.2. Di cư lao đDi cư lao độộng nông thôn ng nông thôn 
ViViệệt Namt Nam

•• ĐĐặặc đic điểểm chm chủủ yyếếu:u:
-- Di cDi cư ư ởở ViViệệt nam dit nam diễễn ra chn ra chủủ yyếếu vu vớới i 
lao đlao độộng nông thônng nông thôn

-- Di cDi cư theo kư theo kếế hohoạạch vch vàà di cư trong  di cư trong 
nnềền kinh tn kinh tếế ththịị trư trườờng ng 
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Di cư Di cư ởở ViViệệt nam dit nam diễễn ra chn ra chủủ
yyếếu vu vớới lao đi lao độộng nông thônng nông thôn

•• CCóó nhinhiềều khu kháái nii niệệm vm vềề di cư  di cư ởở ViViệệt Namt Nam

•• HHầầu hu hếết ct cáác hoc hoạạt đt độộng di cư đng di cư đềều liên quan u liên quan 
đđếến khu vn khu vựực nông thôn c nông thôn 

•• Di cư Di cư ởở ViViệệt Nam cht Nam chủủ yyếếu bao gu bao gồồm: m: di cư di cư 
nông thôn nông thôn –– nông thôn vnông thôn vàà di cư nông thôn  di cư nông thôn 
–– ththàành thnh thịị

Đi cư theo kĐi cư theo kếế hohoạạchch

•• Di cư theo kDi cư theo kếế hohoạạch dich diễễn ra trong thn ra trong thờời ki kếế hohoạạch ch 
ttậập trung vp trung vàà thâm chthâm chíí ccảả trư trướớc đc đóó..

•• Di cư theo kDi cư theo kếế hohoạạch do chch do chíính phnh phủủ titiếến hn hàành đnh đểể  
đưa ngưđưa ngườời ti từừ vvùùng nông thôn nng nông thôn nàày sang vy sang vùùng ng 
nông thôn khnông thôn kháác đc đểể ththựực hic hiệện cn cáác kc kếế hohoạạch phch pháát t 
tritriểển n 

•• ChChủủ yyếếu đi tu đi từừ đ đồồng bng bằằng sông Hng sông Hồồng vng vàà đ đồồng ng 
bbằằng sông Cng sông Cửửu long đu long đếến cn cáác c vvùùng nng núúi vi vàà TTâây y 
nguynguyêênn

•• MMặặc dc dùù đã đ đã đạạt đưt đượợc mc mộột st sốố ththàành qunh quảả, di c, di cư ư 
theo ktheo kếế hohoạạch ch thithiếếu su sựự chchủủ đ độộng vng vàà ttựự chchủủ
ccủủa nha nhữững ngưng ngườời tham giai tham gia
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Di cư Di cư ttựự dodo

•• Nơi đi vNơi đi vàà nơi đ nơi đếến n 
-- 5  5 đđịịa phương ca phương cóó nhinhiềều ngưu ngườời di cư đi di cư đếến n 
nhnhấất: TP. Ht: TP. Hồồ ChChíí Minh, HMinh, Hàà NNộội, Bi, Bìình nh 
DươngDương, Qu, Quảảng Ninh vng Ninh vàà Đ Đàà NNẵẵng  ng  

-- 5  5 đđịịa phương ca phương cóó nhinhiềều ngưu ngườời di cư đi i di cư đi 
nhnhấất: Thanh Hot: Thanh Hoáá, N, Nam Đam Địịnh, Thnh, Tháái Bi Bìình, nh, 
HHàà Tây, vTây, vàà QuQuảảng Nam  ng Nam  

Di cư Di cư ttựự dodo
**theo tutheo tuổổi vi vàà gigiớới ti tíínhnh

100100101021.321.3535315.3615.36CCảả nư nướớcc

100100171731.331.3404012.2812.28ĐĐồồng bng bằằng sông Cng sông Cửửu u 
long long 

100100121219.319.3555514.2214.22Đông Nam bĐông Nam bộộ

1001006614.214.2545425.9725.97Cao nguyCao nguyên trung bên trung bộộ

100100353518.218.2363610.6110.61Ven biVen biểển nam Trung bn nam Trung bộộ

100100131321.721.7484817.217.2Ven biVen biểển Bn Bắắc Trung bc Trung bộộ

100100151519.319.3494917.2117.21ĐĐồồng bng bằằng sông Hng sông Hồồngng

TotalTotal>40>403030--40402020--3030<20<20

Nguồn: Điều tra di cư, 2004 (TCTK)
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Di cư Di cư ttựự dodo
**theo trtheo trìình đnh độộ hhọọc vc vấấnn

Nguồn: Điều tra di cư, 2004 (TCTK)
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Nguồn: Điều tra di cư, 2004 (TCTK).
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III. III. TTáácc đ độộng cng củủa di cư đa di cư đếến thn thịị trư trườờng lao ng lao 
đđộộng nông thôn ng nông thôn –– phân tphân tíích hch hộộ gia đ gia đììnhnh

1.1. CCáácc câucâu hhỏỏii nghiênnghiên ccứứuu

2. 2. KhungKhung khkhổổ lýlý thuythuyếếtt..

3. 3. SSốố liliệệuu..

4. 4. PhânPhân ttííchch hhồồii quiqui

5. 5. KKếếtt luluậậnn

CCáácc câucâu hhỏỏii nghiênnghiên ccứứuu

–– DiDi cư  cư ảảnh hưnh hưởởng như thng như thếế nnàào đo đếến nhu cn nhu cầầu lao u lao 
đđộộng nông nghing nông nghiệệp, phi nông nghip, phi nông nghiệệp vp vàà lao  lao 
đđộộng lng lààm công ăn m công ăn lươnglương??

–– VVớới si sựự phân bphân bổổ lao đ lao độộng hing hiệện tn tạại gii giữữa lao a lao 
đđộộng nông nghing nông nghiệệp, phi nông nghip, phi nông nghiệệp vp vàà llààm m 
công ăn lươngcông ăn lương, d, di cư si cư sẽẽ ảảnh hưnh hưởởng như thng như thếế
nnàào đo đếến sn sựự llựựa cha chọọn tham gia vn tham gia vàào ngo ngàành nnh nàào o 
trong khu vtrong khu vựực nông nghic nông nghiệệp vp vàà phi nông phi nông 
nghinghiệệpp??

–– Di cư Di cư ảảnh hưnh hưởởng như thng như thếế nnàào đo đếến năng sun năng suấất t 
lao đlao độộng trong khu vng trong khu vựực nông nghic nông nghiệệp vp vàà phi phi 
nông nghinông nghiệệp?p?
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1. 1. KhungKhung khkhổổ lýlý thuythuyếếtt
•• MôMô hhììnhnh

)1(..);,(max
,,,,,

tsalcu
ODODFHW LLLLLlc −

)2()();,( aywLwLALLFc WHDODF ++−=

)3()( aTLLLl WOF =+++

)4(HOFDODF LLLLL ++=+

1. 1. KhungKhung khkhổổ lý thuylý thuyếết (t (TiTiếếpp))

● Nếu thị trường lao động nông thôn hiệu quả, giả thuyết 
“phân tách” sẽ đúng, khi đó nghiệm của bài toán trên 
là:

)5(w
u
uFF

l

c
LL DODF ===

● Mức cầu lao động tối ưu sẽ là hàm số của lương (theo 
thị trường) và đất đai: LDF*(w;A) and LDO*(w;A). Cầu lao 
động chỉ phụ thuộc và công nghệ sản suất và mức 
lương, không phụ thuộc vào hộ gia đình.
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1. 1. KhungKhung khkhổổ lý thuylý thuyếết (t (titiếếpp))

•• LLờời gii giảải khi thi khi thịị trư trườờng lao đng lao độộng không hing không hiệệu quu quảả::

)5();,(* walcw
u
uFF

l

c
LL DODF ≠===

● Tại điểm tối ưu, nhu cầu sử dụng lao động sẽ là hàm của 
lương “ẩn”: LDF*=LDF*(w*(c*,l*;a);A,a)=LDF*(w*(A,a);A,a) và
LDO*=LDO*(w*(c*,l*;a);A,a)=LDO*(w*(A,a);A,a)

● Khi đó, di cư có thể ảnh hưởng đến nhu cầu lao động tối 
ưu nếu nó có thể ảnh hưởng tới lương “ẩn”. 

● Khi w*(A,a)=w, một biến ngoại suy, chúng ta trở lại với 
trường hợp  “phân tách”.

2. S2. Sốố liliệệu.u.
•• SSốố liliệệu cu củủa mô ha mô hìình dnh dựựa va vàào cuo cuộộc Đic Điềều tra u tra 

mmứức sc sốống hng hộộ gia đ gia đìình năm nh năm 2004.2004.

•• CCóó hơn  hơn 3,000 3,000 xã đưxã đượợc đic điềều tra, vu tra, vớới khoi khoảảng ng 
10,000 h10,000 hộộ gia đ gia đìình đã đưnh đã đượợc hc hỏỏi. i. 

•• CuCuộộc đic điềều tra cu tra cóó 2 phi2 phiếếu riêng ru riêng rẽẽ: m: mộột cho t cho 
hhộộ vvàà mmộột cho xã. Vt cho xã. Vớới chi chỉỉ 2,266 quan s2,266 quan sáát t 
trong phitrong phiếếu xã,u xã, cơ s cơ sởở ddữữ liliệệu su sửử ddụụng ng 
trong chương ntrong chương nàày bao gy bao gồồm 6,526 hm 6,526 hộộ gia  gia 
đđìình vnh vớới  2,210 xã. i  2,210 xã. 
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3. K3. Kếết qut quảả hhồồi qui.i qui.

3.1 3.1 Di cư vDi cư vàà nhu cnhu cầầu lao đu lao độộng nông thôn.ng nông thôn.

3.2 Phân b3.2 Phân bốố ngngàành cnh củủa lao đa lao độộng nông thôn.ng nông thôn.

3.3 3.3 Năng suNăng suấất lao đt lao độộng cng củủa ha hộộ gia đ gia đìình.nh.

3.1 3.1 Di cư vDi cư vàà nhu cnhu cầầu lao đu lao độộng nông ng nông thônthôn

0.04 0.04 -0.06
[0.16] [0.16] [0.24]
-0.43 -0.42 -0.32
[3.08]*** [2.96]*** [2.39]**
-0.15 -0.15 -0.15
[0.51] [0.53] [0.56]
-0.2 -0.19 -0.2
[0.89] [0.84] [0.84]
0.12 0.12 0.11
[16.00]*** [16.20]*** [15.99]***

C 4.51 4.13 4.19
[20.46]*** [16.61]*** [14.42]***
3421 3378 3378

R2 0.32 0.33 0.39
2.71** 2.49** 1.82

7.33*** 2.27**
5.67***

Bình phương nhỏ 
nhất (BPNN) đơn 
thuần

BPNN với các đặc 
điểm của xã

BPNN với đặc điểm 
của xã và biến giả 
theo tỉnh

Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Tỷ lệ di cư tạm thời

Kiều hối

Tiền người nhà trong nước gửi về

Qui mô hộ gia đình

Quan sát

Kiểm định F của các biến di cư
Kiểm định F của các biến xã
Kiểm định F của các biến giả

Bảng 1: Kết quả ước lượng cho nhu cầu lao động 
nông nghiệp.
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3.1 3.1 Di cư vDi cư vàà nhu cnhu cầầu lao đu lao độộng nông thôn ng nông thôn 
((titiếếpp))

Tỷ lệ di cư ngắn hạn -0.32 -0.32
Tỷ lệ di cư vĩnh viễn 0 -0.49 -0.49

Tác động trực 
tiếp

Tác động gián 
tiếp thông qua 
thay đổi qui mô 
hộ gia đình

Tác động tổng 
hợp

Bảng 2: Tác động của 1% tăng của tỷ lệ di cư tới nhu 
cầu lao động nông nghiệp (% thay đổi).

Chú ý: Tác động gián tiếp thông qua thay đổi qui mô hộ gia đình được tính cho hộ có qui 
mô trung bình (trong cuộc điều tra).

3.1 3.1 Di cư vDi cư vàà nhu cnhu cầầu lao đu lao độộng nông thôn ng nông thôn 
((titiếếpp))

0.4 0.37 0.26 0.3
[1.17] [1.16] [0.75] [0.75]
-0.49 -0.46 -0.47 -0.51
[1.81]* [1.75]* [1.76]* [1.95]*
-0.68 -0.72 -0.77 -0.78
[2.45]** [2.45]** [2.83]*** [1.58]
-1.21 -1.17 -1.37 -1.33
[3.11]*** [3.02]*** [3.50]*** [3.40]***
0.08 0.08 0.07 0.07
[3.88]*** [3.78]*** [3.34]*** [3.81]***

C 4.48 5.4 5.55 5.46
[10.22]*** [11.00]*** [9.05]*** [8.64]***
1142 1128 1128 1101

R2 0.19 0.19 0.26
4.55*** 4.37*** 5.37***

2.8*** 1.4
1.8***

Bình phương nhỏ 
nhất (BPNN) đơn 
thuần

BPNN với các đặc 
điểm của xã

BPNN với đặc điểm 
của xã và biến giả 
theo tỉnh

Ước lượng hệ 
phương trình 
“dường như 
không liên quan”

Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Tỷ lệ di cư tạm thời

Kiều hối

Tiền người nhà trong nước gửi về

Qui mô hộ gia đình

Quan sát

Kiểm định F của các biến di cư 43.61***

Kiểm định F của các biến xã 40.94***

Kiểm định F của các biến giả 249.34***

Bảng 3: Kết quả hồi qui cho nhu cầu lao động phi nông 
nghiệp.
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3.1 3.1 Di cư vDi cư vàà nhu cnhu cầầu lao đu lao độộng nông thôn ng nông thôn 
((titiếếpp))

-0.51 -0.51
0 -0.31 -0.21 -0.52

Tác động 
trực tiếp

Tác động gián tiếp qua Tác động 
tổng hợpQui mô hộ gia 

đình
Tiền người 
nhà trong 
nước gửi về

Tỷ lệ di cư ngắn hạn
Tỷ lệ di cư vĩnh viễn
Chú ý:Tác động gián tiếp thông qua qui mô hộ gia đình được tính với một hộ gia đình có qui mô trung bình.

Bảng 4: Tác động của 1% tăng tỷ lệ di cư tới nhu cầu 
lao động phi nông nghiệp (% thay đổi).

3.2 Phân b3.2 Phân bốố ngngàành cnh củủa lao đa lao độộng nông ng nông 
thônthôn

-0.34 -2.21
[0.59] [1.23]
-0.55 -4.18
[1.32] [2.21]**
-0.22 -10.64
[0.38] [1.18]
-2.05 0.32
[3.66]*** [0.25]
-0.07 -0.06
[2.46]** [0.88]

C 0.07 -2.2
[0.18] [1.79]*
3880 3880
287.952***

Chăn nuôi, thủy sản 
và dịch vụ nông 
nghiệp

Lâm nghiệp, săn 
bắn v.v...

Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Tỷ lệ di cư tạm thời

Kiều hối

Tiền người nhà trong nước gửi về

Qui mô hộ gia đình

Quan sát
Kiểm định Wald

Bảng 5: Ước lượng Multinomial Logit cho quyết định phân 
bổ lao động giữa các ngành nông nghiệp (Trồng trọt là
nhóm so sánh).



16

0
.0

05
.0

1
.0

15
.0

2
.0

25

Low Medium High
 

Changing value of short-term migration ratio
.3

95
.4

.4
05

.4
1

Low Medium High
 

Changing value of permanent migration ratio

1.1: Tỷ lệ giữa xác suất chọn ngành lâm 
nghiệp và săn bắn với xác suất chọn ngành 
trồng trọt.

1.2 Tỷ lệ giữa xác suất chọn ngành chăn 
nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp với 
xác suất chọn ngành trồng trọt. 

Hình 1: Mô phỏng sự lựa chọn ngành trong lĩnh vực nông 
nghiệp của hộ gia đình khi biến di cư thay đổi từ mức 
thấp, trung bình và cao.

3.2 Phân bố ngành của lao động nông thôn.

3.2 Phân b3.2 Phân bốố ngngàành cnh củủa lao đa lao độộng nông ng nông thônthôn

-2.04 -0.29
[1.25] [0.23]
0.8 -0.24
[1.19] [0.32]
-3.14 -6.24
[2.77]*** [3.43]***
0.47 -1.12
[0.42] [0.89]
0.04 0.03
[0.68] [0.56]

C 0.39 0.44
[0.49] [0.53]
1265 1265
255.263***

Công nghiệp Xây dựng
Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Tỷ lệ di cư tạm thời

Kiều hối

Tiền người nhà trong nước gửi về

Qui mô hộ gia đình

Quan sát
Kiểm định Wald

Bảng 6: Ước lượng “Multinomial Logit” của sự lựa chọn 
các ngành phi nông nghiệp (Dịch vụ là ngành so sánh).
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3.2 Phân b3.2 Phân bốố ngngàành cnh củủa lao đa lao độộng nông thônng nông thôn

.4
.5

.6
.7

Low Medium High
 

Industry Construction

Changing value of permanent migration ratio

Hình 2: Tỷ lệ giữa xác suất chọn ngành công nghiệp và
xây dựng so với xác suất chọn ngành dịch vụ khi di cư 
vĩnh viễn thay đổi từ mức thấp, trung bình đến cao.

3.3 3.3 Năng suNăng suấất lao đt lao độộng cng củủa ha hộộ gia gia đđììnhnh

0.1 0.12 0.12
[5.58]*** [6.22]*** [5.55]***

0.15 0.15 0.22
[0.56] [0.58] [0.77]

-0.09 -0.07 -0.22
[0.43] [0.34] [1.14]

-0.49 -0.48 -0.62
[1.79]* [1.77]* [2.47]**

-1.65 -1.67 -1.67
[6.36]*** [6.34]*** [6.22]***

-0.04 -0.05 -0.04
[3.84]*** [4.54]*** [4.14]***

C 1.05 1.6 1.17
[3.63]*** [4.90]*** [2.96]***

3418 3375 3375
R2 0.22 0.24 0.28

11.14*** 11.05*** 11.26***
9.8*** 4.18***

3.81***

Bình phương nhỏ 
nhất (BPNN) đơn 
thuần

BPNN với các đặc 
điểm của xã

BPNN với đặc điểm 
của xã và biến giả 
theo tỉnh

Lô ga rít tự nhiên của diện tích đất

Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Tỷ lệ di cư tạm thời

Kiều hối

Tiền người nhà trong nước gửi về

Qui mô hộ gia đình

Quan sát

Kiểm định F của các biến di cư
Kiểm định F của các biến xã
Kiểm định F của các biến giả

Bảng 7: Năng suất lao động nông nghiệp..
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3.3 3.3 Năng suNăng suấất lao đt lao độộng cng củủa ha hộộ gia đ gia đìình (nh (TiTiếếpp))

0 0
0 0.18 -0.03 -0.27 -0.12

Tác động 
trực tiếp

Tác động gián tiếp qua Tác động 
tổng hợpQui mô hộ 

gia đình
Tiền người 
nhà trong 
nước gửi 

Kiều hối

Tỷ lệ di cư ngắn hạn
Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Bảng 8: Tác động của 1% tăng tỷ lệ di cư lên năng 
suất lao động nông nghiệp (% thay đổi).

Chú ý: Tác động gián tiếp thông qua thay đổi qui mô hộ 
gia đình được tính cho hộ có qui mô trung bình (trong 
cuộc điều tra).

3.3 3.3 Năng suNăng suấất lao đt lao độộng cng củủa ha hộộ gia gia đđììnhnh ((TiTiếếpp))

-0.22 -0.11 -0.1 -0.24
[0.44] [0.21] [0.19] [0.58]

-0.03 -0.06 0.11 0.3
[0.10] [0.22] [0.38] [1.15]

0.65 0.57 0.45 0.72
[1.72]* [1.54] [1.15] [1.45]

-1.48 -1.41 -1.06 -1.11
[3.56]*** [3.41]*** [2.58]** [2.82]***

-0.01 0 0.01 0.01
[0.63] [0.19] [0.37] [0.33]

C 1.45 1.23 2.25 2.26
[3.38]*** [2.52]** [3.59]*** [3.58]***

1140 1126 1126 1099
R2 0.07 0.09 0.19

4.46*** 4*** 2.3* 31.34***
2.15** 1.72* 32.77**

2.72*** 230.07***

Bình phương 
nhỏ nhất 
(BPNN) đơn 
thuần

BPNN với các 
đặc điểm của 
xã

BPNN với đặc 
điểm của xã 
và biến giả 
theo tỉnh

Ước lượng 
hệ phương 
trình 
“dường 
như không 
liên quan”

Tỷ lệ di cư vĩnh viễn

Tỷ lệ di cư tạm thời

Kiều hối

Tiền người nhà trong nước gửi về

Qui mô hộ gia đình

Quan sát

Kiểm định F của các biến di cư
Kiểm định F của các biến xã
Kiểm định F của các biến giả

Bảng 9: Năng suất lao động phi nông nghiệp.
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3.3 3.3 Năng suNăng suấất lao đt lao độộng cng củủa ha hộộ gia gia đđììnhnh ((TiTiếếpp))

Short-term migration ratio 0 0
Permanent migration ratio 0 -0.18 -0.18

Tác động trực 
tiếp

Tác động gián 
tiếp thông qua 
lượng tiền 
người nhà 
trong nước gửi 
về

Tác động tổng 
hợp

Bảng 10: Tác động của 1% tăng tỷ lệ di cư tới năng 
suất lao động phi nông nghiệp (% thay đổi).

Chú ý: Tác động gián tiếp thông qua thay đổi qui mô hộ gia 
đình được tính cho hộ có qui mô trung bình (trong cuộc điều 
tra).

KKếết t luluậậnn phphầầnn III.III.

•• TrưTrướớcc tiên, tiên, KKếếtt ququảả ưướớcc lưlượợngng đã lo đã loạại bi bỏỏ gigiảả
thuythuyếết t ““phân tphân tááchch”” đ đốối vi vớới trưi trườờng hng hợợp cp cáác hc hộộ gia  gia 
đđìình nông thôn Vinh nông thôn Việệt nam.t nam. Di cư ng Di cư ngắắn hn hạạn cn cóó ảảnh nh 
hưhưởởng tiêu cng tiêu cựực trc trựực tic tiếếp đp đếến nhu cn nhu cầầu lao đu lao độộng ng 
nông nghinông nghiệệp vp vàà phi nông nghiphi nông nghiệệp, p, trong khi đtrong khi đóó di cư  di cư 
ddààii hhạạnn ccũũng cng cóó ảảnh hưnh hưởởng ging giáán tin tiếếp thông qua p thông qua 
titiềền ngưn ngườời nhi nhàà chuychuyểển vn vềề vvàà qui mô hqui mô hộộ gia gia đđììnhnh..

•• Hai lHai làà, d, di cư ci cư cũũng ng ảảnh hưnh hưởởng tng tớới si sựự llựựa cha chọọn ngn ngàành nh 
nghnghềề ccủủa ha hộộ gia đ gia đìình.  nh.  
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KKếếtt luluậậnn ccủủaa phphầầnn III.III.

•• BaBa llàà, , didi cưcư tuytuy khôngkhông ảảnhnh hưhưởởngng trtrựựcc titiếếpp ttớớii
năngnăng susuấấtt laolao đđộộngng, , nhưngnhưng didi cưcư ddààii hhạạnn ccóó ảảnhnh
hưhưởởngng tiêutiêu ccựựcc ttớớii năngnăng susuấấtt laolao đđộộngng thôngthông qua qua 
lưlượợngng titiềềnn ngưngườờii nhnhàà chuychuyểểnn vvềề. . 

•• MMộộtt điđiểểmm ththúú vvịị llàà didiệệnn ttííchch đđấấtt ccóó ảảnhnh hưhưởởngng ttííchch
ccựựcc ttớớii năngnăng susuấấtt laolao đđộộngng nôngnông nghinghiệệpp. . ĐiĐiềềuu nnààyy
chocho ththấấyy ttííchch ttụụ ruruộộngng đđấấtt ssẽẽ llààmm tăngtăng năngnăng susuấấtt
laolao đđộộngng ởở ccáácc vvùùngng nôngnông thônthôn ViViệệtt namnam..

IV. IV. TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn ththịị trưtrườờngng laolao
đđộộngng nôngnông thônthôn –– 8 8 trưtrườờngng hhợợpp nghiênnghiên ccứứuu

vvềề ttáácc đđộộngng vvàà nhnhậậnn ththứứcc ởở ccấấpp đđộộ xãxã

•• NghiênNghiên ccứứuu ““ttáácc đđộộngng ởở ccấấpp đđộộ xãxã””, , ttáácc đđộộngng
““vòngvòng haihai””..

•• TrongTrong 8 8 xãxã khkhảảoo ssáátt: C: Cảả haihai loloạạii thôngthông tin: tin: thôngthông
tin tin ththựựcc ttếế vvàà thôngthông tin tin vvềề nhnhậậnn ththứứcc đđềềuu đưđượợcc
phânphân ttííchch..

•• NguNguồồn tn thhông tinông tin: : chchủủ yyếếu tu từừ đi điềều tra thu tra thựực đc địịa a 
ccủủa nha nhóóm nghiên cm nghiên cứứu. Ngou. Ngoàài ra, mi ra, mộột pht phầần thông n thông 
tin ctin củủa Đia Điềều tra mu tra mứức sc sốống dân cư năm ng dân cư năm 2004 2004 
đưđượợc sc sửử ddụụngng..
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4.1 M4.1 Mộột st sốố đ địịnh nghnh nghĩĩa da dùùng trong phân ng trong phân 
ttííchch
•• NgưNgườờii didi cưcư điđi đưđượợcc đđịịnhnh nghnghĩĩaa llàà nhnhữữngng ngưngườờii

vvắắngng mmặặtt ởở hhộộ giagia đđììnhnh íítt nhnhấấtt 2 2 ththáángng liênliên ttụụcc
trongtrong vòngvòng 3 3 nămnăm qua. qua. 

•• NgưNgườờii didi cưcư điđi ddààii hhạạnn llàà nhnhữữngng ngưngườờii khôngkhông ccóó
mmặặtt ttạạii hhộộ giagia đđììnhnh íítt nhnhấấtt mmộộtt nămnăm vvàà khôngkhông ccóó ý ý 
đđịịnhnh quay quay vvềề. . 

•• NgưNgườờii didi cưcư đđếếnn xãxã đưđượợcc đđịịnhnh nghnghĩĩaa llàà nhnhữữngng
ngưngườờii đãđã đđếếnn ssốốngng ởở xãxã íítt nhnhấấtt 2 2 ththáángng liênliên ttụụcc
trongtrong vòngvòng 3 3 nămnăm qua. qua. 

•• ““NgNgưườời di cư đi di cư đếến xã dn xã dàài hi hạạn n ““đưđượợc đc địịnh nghnh nghĩĩa la làà
nhnhữững ngưng ngườời đã đi đã đếến sn sốống ng ởở xã xã íít nht nhấất mt mộột năm vt năm vàà
không ckhông cóó ý đ ý địịnh quay lnh quay lạại quê ci quê cũũ..

4. 4. CCáác đic điềều kiu kiệện kinh tn kinh tếế -- xã hxã hộội vi vàà di  di 
cư ccư củủa ca cáác xã đưc xã đượợc khc khảảo so sáátt

4919.42Bình Ninh
42.58.96Tân Ngãi
51.530.05An Hòa
514.8237.67Truông Mít

Phía Nam
71211.24Xuân Hội
3.54.257.4Nghĩa Châu
3.53.384.05Xaan Thượng
1.55.759.74Hiệp Hòa

Phía Bắc

Thời gian đi đến thành
phố lớn gần nhất (số
giờ, bằng xe ôtô)

Khoảng cách đến
thị xã gần nhất
(km)

Diện tích
(km2)Tên xã

Nguồn: VHLSS2004
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Một số chỉ số phi nông nghiệp ở các xã được khảo sát
năm 2004

15.5863.87Tân Ngãi

-62.33Bình Ninh

22.6761.07An Hòa

10.7343.49Truông Mít
Phía Nam

67.86-Xuân Hội

-25.5Nghĩa Châu

82.8620.34Xuân Thượng

-53.68Hiệp Hòa
Phía Bắc

%  sè ngμy lμm viÖc phi 
n«ng nghiÖp trong năm. 

TiÒn c«ng phi n«ng
nghiÖp trung binh
(1000 ®ång/ngμy) Xã

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VHLSS2004

Tỷ lệ di cư đi Đơn vị: %

7.138.21.681.84Tân Ngãi
47.434.31.924.35Bình Ninh
32.07.16.660.82An Hòa

3.810.90.262.58Truông Mít
Phía Nam

20.723.012.164.95Xuân Hội
23.638.19.981.75Nghĩa Châu
24.034.516.6614.81Xuân Thượng
15.04.22.1110.32Hiệp Hòa

Phía Bắc

Trong đó: tỷ lệ
di cư dài

hạn/tổng di cư

%

2006 (*)20041998XãXã

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VHLSS2004 và kết quả điều tra (*)
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1.647.643.11Tân Ngãi
1.524.531.40Bình Ninh
1.231.483.14An Hòa
0.091.630.22Truông Mít

Phía Nam
0.250.250.03Xuân Hội
0.410.830.17Nghĩa Châu
1.251.480.29Xuân Thượng

00.140.50Hiệp Hòa
Phía Bắc

Trong đó: tỷ lệ di
cư dài hạn/tổng

di cư

%
2006 (*)2004

Xã

Tỷ lệ di cư đến của các xã điều tra

Nguồn: Tính toán từ số liệu của VHLSS2004 và kết quả điều tra (*)

TTỷỷ llệệ ngưngườờii didi cưcư theotheo nơinơi đđếếnn vvàà nơinơi điđi

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

100%100%100%100%Tổng số
0.192.0522.875.04Nước ngoài

31.4025.9150.6168.18

Ngoài tỉnh
68.4172.0226.5226.78Trong tỉnh

Dài hạnNgắn hạnDài hạnNgắn hạn

Di cư đếnDi cư điNơi đến/nơi
đi
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NhNhữữngng nguyênnguyên nhânnhân chchíínhnh ccủủaa ngưngườờii didi cưcư
điđi//đđếếnn xãxã.. ĐơnĐơn vvịị:%:%

100%100%100%100%Tổng số
00004. Kh¸c
02.6010.939.69

3. 3. §§i i hhääcc

57.0840.5713.512.132. 2. KÕtKÕt hh««nn

42.9256.8375.5688.17
1. V1. V×× viviÖÖcc

llμμmm

Dài hạnNgắn hạnDài hạnNgắn hạn
Di cư đếnDi cư đi

Chó ý: C¸c con sè lμ gi¸ trÞ trung b×nh vμ ®−îc lμm trßn.
Nguån: TÝnh to¸n tõ sè liÖu ®iÒu tra

CCáácc nhnhóómm thuthu nhnhậậpp ccủủaa ngưngườờii didi cưcư trongtrong mmặặtt

bbằằngng ccủủaa xãxã

100%100%100%100%TSTS

16.6011.75
28.5219.23

DD−í−íii mmøøcc thuthu

nhnhËËpp trungtrung bb××nhnh

71.2672.58

47.0064.12

ëë mmøøcc thuthu nhnhËËpp

trungtrung bb××nhnh

12.1415.67
24.4816.65

TrTrªªnn mmøøcc thuthu

nhnhËËpp trungtrung bb××nhnh

Dài hạnNgắn hạnDài hạnNgắn hạn
Di cư đếnDi cư điNhãmNhãm thuthu nhnhËËpp

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..
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GiGiớớii, , đđộộ tutuổổii vvàà trtrììnhnh đđộộ ccủủaa ngưngườờii didi cưcư điđi

10.8527.2442.18Trung bình
10.6931.8031.03Tân Ngãi
10.2723.3239.02Bình Ninh
9.5225.3280.65An Hòa

11.4427.7250.00Truông Mít
Phía Nam

13.9428.7728.57Xuân Hội
9.9028.7044.19Nghĩa Châu
9.7731.4336.67Xuân Thượng

10.8527.2429.41Hiệp Hòa
Phía Bắc

Sè nam ®i häc
trung bình

Tuæi trung
binh cña

ng−êi di c−

% nu di c−

X·

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

•• DiDi cưcư ttạạmm ththờờii phphổổ bibiếếnn hơnhơn ởở mimiềềnn BBắắcc, , trongtrong khikhi
đđóó khôngkhông phphảảii llàà phphổổ bibiếếnn ởở mimiềềnn Nam.Nam.

•• DiDi cưcư điđi vvìì viviệệcc llààmm llàà chchủủ yyếếuu. . ĐiĐiềềuu đđóó chchứứngng ttỏỏ
rrằằngng ccảả viviệệcc llààmm nôngnông nghinghiệệpp vvàà phi phi nôngnông nghinghiệệpp
ởở nôngnông thônthôn khôngkhông ““hhúútt”” đưđượợcc ttốốtt ccầầuu laolao đđộộngng
ccủủaa đđịịaa phươngphương..

•• CCáácc luluồồngng didi cưcư nôngnông thônthôn –– ththàànhnh ththịị phphổổ bibiếếnn
hơnhơn nhinhiềềuu didi cưcư nôngnông thônthôn –– nôngnông thônthôn ((DiDi cưcư đđếếnn
íítt hơnhơn nhinhiềềuu didi cưcư điđi))

•• ĐĐộộngng cơcơ quanquan trtrọọngng nhnhấấtt ccủủaa didi cưcư điđi llàà vvìì viviệệcc
llààmm, , trongtrong khikhi ccóó ssựự câncân bbằằngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn ““vvìì
viviệệcc llààmm”” vvàà ““đđểể kkếếtt hônhôn””

•• ĐaĐa ssốố ngưngườờii didi cưcư ởở nhnhóómm thuthu nhnhậậpp trungtrung bbììnhnh
((ccủủaa xãxã))

Một số điểm tổng kết sơ bộ…
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4.3 Chi 4.3 Chi tiêutiêu ttừừ titiềềnn ggửửii vvềề vvàà ccầầuu laolao

đđộộngng ccủủaa đđịịaa phươngphương

•• CCáácc câucâu hhỏỏii nghiênnghiên ccứứuu trongtrong mmụụcc nnààyy
llàà: : 

i)i) TiTiềềnn ggửửii đưđượợcc chi chi tiêutiêu ttạạii đđịịaa phươngphương
((trongtrong ttỉỉnhnh) hay ) hay ngongoààii đđịịaa phươngphương ((ngongoààii ttỉỉnhnh) ) 
?; ?; 

ii)ii) CCáácc khokhoảảnn chi chi tiêutiêu nnààoo ttừừ titiềềnn ggửửii vvềề llàà quanquan
trtrọọngng nhnhấấtt ?  ?  

iii)iii) CânCân đđốốii gigiữữaa tiêutiêu ddùùngng vvàà đđầầuu tưtư ttừừ titiềềnn ggửửii llàà
nhưnhư ththếế nnààoo ?. ?. 

Chi Chi titiêuêu ttừừ titiềềnn ggửửii vvềề ccóó liênliên quanquan đđếếnn ccầầuu laolao
đđộộngng đđịịaa phươngphương thôngthông qua qua ccầầuu vvềề hhààngng hohoáá

•• 2 2 gigiảả thuythuyếếtt ((CCầầnn kikiểểmm chchứứngng):):

i)i) Chi Chi tiêutiêu ttừừ titiềềnn ggửửii vvềề ccóó ththểể ttạạoo nênnên ccầầuu vvềề
laolao đđộộngng caocao hơnhơn ởở đđịịaa phươngphương

ii)ii) CCầầuu laolao đđộộngng ởở đđịịaa phươngphương ththậậmm chchíí còncòn caocao
hơnhơn nnữữaa do do titiềềnn do do ngưngườờii didi cưcư ggửửii vvềề đưđượợcc
ddùùngng nhinhiềềuu hơnhơn vvààoo đđầầuu tưtư hơnhơn llàà tiêutiêu ddùùngng
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Chi Chi tiêutiêu ccủủaa hhộộ ttừừ titiềềnn ggửửii trongtrong vòngvòng 2 2 nămnăm quaqua

KhoKhoảảnn chichi

100%100%Tổng số
0.009.110.0100.0Các khoản khác
3.267.475.394.7Cho vay/tiết kiệm
0.0010.890.0100.0Trả nợ
1.9932.832.597.5Chi tiêu hàng ngày
8.2613.813.696.4Sửa/XD nhà
0.000.270.0100.0Mua đất
0.004.740.0100.0Ma chay/cưới xin
9.092.431.598.5Chăm sóc sức khoẻ

72.739.3718.581.5Giáo dục
4.664.106.393.8Kinh doanh
0.004.970.0100.0SXNN

Ngoài tỉnhTrong tỉnhNgoài tỉnhTrong tỉnh

% % theotheo
ccáácc

Tỷ lệ trong mỗi khoản
chi

Khoản chi

““TiTiềềnn ggửửii vvềề”” ccủủaa hhộộ ởở ddạạngng hhààngng hohoáá vvàà chi chi tiêutiêu chocho đđầầuu

tưtư mmááyy mmóócc ttừừ titiềềnn ggửửii trongtrong haihai nămnăm quaqua

03.23Tân Ngãi
016.10Bình Ninh

18.7510.40An Hòa
04.04Truông Mít

Phía Nam
13.332.67Xuân Hội

01.16Nghĩa Châu
14.290.96Xuân Thượng
14.295.41Hiệp Hòa

Phía Bắc

% số hộ dùng tiền
gửi mua máy
móc cho SX

%%““titiềềnn ggửửii hhààngng
hohoá”á”/t/tổổngng titiềềnn ggửửii

XãXã
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4.4 4.4 TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn doanhdoanh nghinghiệệpp vvàà

trưtrườờngng hhọọcc

•• KhKhóó khănkhăn chocho doanhdoanh nghinghiệệpp do do ccáánn bbộộ CNV CNV didi cưcư
((ĐơnĐơn vvịị: % : % ssốố doanhdoanh nghinghiệệpp trtrảả llờờii ““CCóó””))

5.880
5. Công nhân không tham

gia sản xuất trực tiếp

17.6514.71
4. Công nhân sản xuất

không có kỹ năng

23.5332.35
3. Công nhân sản xuất có

kỹ năng

20.5917.65
2. Lao động chuyên môn

23.5323.531. Lao động quản lý

Là vấn đề đối
với doanh

nghiệp

Khó tìm
công

nhân tốt

Loại công nhân viên

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

ChChíínhnh ssááchch đđểể hhạạnn chchếế ttììnhnh trtrạạngng ngưngườờii rara điđi

Diversified 
measures7.695.08

Chính sách
khác

22.22
7.6910.17

Đào tạo nhiều
hơn

02.563.39Đề bạt

0
20.5125.42

Hợp đồng dài
hạn

33.3328.2127.12Thêm phụ cấp
22.2233.3328.81Nâng lương

Các công
nhân
khác

Cán bộ quản
lý/chuyên

môn/công nhân SX 
có kỹ năng

% trường học đề
nghị áp dụng

chính sách đối
với giáo viên
để giữ họ lại

% doanh nghiệp áp dụng các
chính sách cho…

Các chính sách

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..
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4.5 4.5 NhNhậậnn ththứứcc vvềề ttáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư đđếếnn ccộộngng
đđồồngng, , ccáácc hhộộ vvàà ngưngườờii didi cưcư

•• TTáácc đđộộngng đđếếnn ccộộngng đđồồngng qua qua nhnhậậnn ththứứcc
ccủủaa đđạạii didiệệnn xãxã

TTííchch ccựựcc: : 

•• GiGiảảmm ssứứcc éépp vvềề ththấấtt nghinghiệệpp vvàà bbáánn ththấấtt nghinghiệệpp; ; 

•• TăngTăng thuthu nhnhậậpp chocho ccáácc hhộộ vvàà ttạạoo nênnên ccầầuu tiêutiêu
ddùùngng llớớnn hơnhơn ttạạii đđịịaa phươngphương; ; 

•• ĐĐóóngng ggóópp ttốốtt hơnhơn chocho xãxã: : ĐĐầầuu tưtư hohoặặcc mmởở
doanhdoanh nghinghiệệpp ởở xãxã bbằằngng titiềềnn ggửửii vvềề ccủủaa ngưngườờii didi
cưcư

4.5.1 4.5.1 TTáácc đđộộngng đđếếnn ccộộngng đđồồngng……

TiTiêuêu ccựựcc::

•• GâyGây rara ttììnhnh trtrạạngng thithiếếuu laolao đđộộngng đđặặcc bibiệệtt llàà laolao
đđộộngng nôngnông nghinghiệệpp trongtrong ththờờii giangian mmùùaa vvụụ;;

•• TrTrẻẻ emem ccủủaa bbốố mmẹẹ didi cưcư khôngkhông đưđượợcc chămchăm
ssóócc ccẩẩnn ththậậnn; ; 

•• NhNhữữngng ngưngườờii didi cưcư ccóó ththểể mmắắcc ccáácc ttệệ nnạạnn xãxã
hhộộii vvàà mangmang vvềề đđịịaa phươngphương

•• TruyTruyềềnn ththốốngng vvàà gigiáá trtrịị vănvăn hohoáá ccủủaa đđịịaa
phươngphương ccóó ththểể bbịị maimai mmộộtt. . 
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Do Do didi cưcư, , ccóó khkhóó khănkhăn hơnhơn khikhi thuêthuê mưmướớnn laolao
đđộộngng ởở xãxã ??

20.0053.33Tân Ngãi

41.1870.59Bình Ninh

40.0093.33An Hòa

6.2564.71Truông Mít
Phía Nam

18.7518.75Xuân Hội

17.6547.06Nghĩa Châu

43.7558.82Xuân Thượng

16.6744.44Hiệp Hòa
Phía Bắc

CóCó

Không trong thời
gian mùa vụ

Trong mùa vụ

Xã

MMứứcc đđộộ didi cưcư điđi mongmong mumuốốnn so so vvớớii mmứứcc hihiệệnn
ttạạii ((ĐơnĐơn vvịị: % : % ssốố ngưngườờii trtrảả llờờii))

22.2277.77
Đ/diện
trường học

50.0012.5037.5075.0025.000.00
Đại diện xã

24.2412.1263.6450.0017.6532.35Doanh nghiệp

72.163.0924.7469.476.3224.21
Hộ không có
người d/cư

87.226.026.7785.616.068.33
Hộ có người
d/cư

>==<<>==<<
L/ L/ đđộộngng kkỹỹ năngnăng caocaoL/L/đđộộngng kkỹỹ năngnăng ththấấpp

ĐĐốốii tưtượợngng trtrảả
llờờii

Chú ý: Câu hỏi đối với trường học dành cho di chuyển của giáo viên
NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..
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MMứứcc đđộộ didi cưcư đđếếnn mongmong mumuốốnn so so vvớớii mmứứcc
hihiệệnn ttạạii ((ĐơnĐơn vvịị: % : % ssốố ngưngườờii trtrảả llờờii))

78.136.2515.6324.246.0669.70
Doanh
nghiệp

51.1610.4738.3722.739.0968.18
Hộ không có
người d/cư

50.438.740.8719.6610.2670.09
Hộ có người
d/cư

>=<>=<

L/ L/ đđộộngng kkỹỹ năngnăng caocaoL/L/đđộộngng kkỹỹ năngnăng ththấấpp
ĐĐốốii tưtượợngng trtrảả

llờờii

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

KiKiểểmm đđịịnhnh ssựự khkháácc bibiệệtt vvềề nhnhậậnn ththứứcc ccủủaa ccáácc đđốốii
tưtượợngng khkháácc nhaunhau đđốốii vvớớii mmứứcc đđộộ didi cưcư mongmong
mumuốốnn
•• CCáácc hhààmm hhồồii qui qui logitlogit ththứứ ttựự hohoáá đưđượợcc ưướớcc lưlượợngng vvớớii 3 3 

ttậậpp hhợợpp ngưngườờii trtrảả llờờii, , baobao ggồồmm: : 

•• a) a) TTậậpp hhợợpp chungchung ggồồmm ccáácc hhộộ ccóó ngưngườờii didi cưcư, , ccáácc hhộộ
khôngkhông ccóó ngưngườờii didi cưcư, , ccáácc doanhdoanh nghinghiệệpp vvàà ccáácc đđạạii
didiệệnn ccáácc xãxã ((ttậậpp hhợợpp 1); 1); 

•• b) b) TTậậpp hhợợpp ttấấtt ccảả ccáácc hhộộ baobao ggồồmm ccảả ccáácc hhộộ ccóó ngưngườờii didi
cưcư vvàà khôngkhông didi cưcư ((ttậậpp hhợợpp 2), 2), vvàà

•• c) c) TTậậpp hhợợpp ccáácc doanhdoanh nghinghiệệpp ((TTậậpp hhợợpp 3)3)

•• ĐĐốốii vvớớii mmỗỗii ““bbểể”” ((ttậậpp hhợợpp), 4 ), 4 hhààmm hhồồii qui qui logitlogit ththứứ ttựự
hohoáá đưđượợcc ththựựcc hihiệệnn đđốốii vvớớii nhnhậậnn ththứứcc vvềề mmứứcc đđộộ mongmong
mumuốốnn ccủủaa: i) : i) DiDi cưcư điđi ccủủaa laolao đđộộngng khôngkhông ccóó kkỹỹ năngnăng; ; 
ii) ii) DiDi cưcư điđi ccủủaa laolao đđộộngng ccóó kkỹỹ năngnăng; iii) ; iii) DiDi cưcư đđếếnn ccủủaa
laolao đđộộngng khôngkhông ccóó kkỹỹ năngnăng; iv) ; iv) DiDi cưcư đđếếnn ccủủaa laolao đđộộngng
ccóó kkỹỹ năngnăng
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KKếếtt ququảả hhồồii qui qui logitlogit đđốốii vvớớii nhnhậậnn ththứứcc ccủủaa ““ttậậpp hhợợpp 11””

(dummy 3)(dummy 3)

(dummy 2)(dummy 2)

(dummy 1)(dummy 1)

Prob > chi2 =   
0.0189

Prob > chi2 =    
0.9316

Prob > chi2 
=    0.0000

Prob > chi2 
=    
0.0001

KiKiểểmm đđịịnhnh đđẳẳngng
ththứứcc ccáácc hhệệ ssốố ccáácc
bibiếếnn gigiảả

241246271269SSốố quanquan ssáátt
[0.28][1.05][1.19][0.64]
-0.192-0.7450.847-0.524

HHộộ khôngkhông ccóó
ngưngườờii d/d/cưcư

[1.33][1.01][1.39][1.42]
1.028-0.777-1.06-1.213DoanhDoanh nghinghiệệpp
[0.38][1.22][2.63]***[0.60]
-0.254-0.8561.8990.498HHộộ ccóó ngưngườờii d/d/cưcư

Có kkỹỹ nănă
ngng(a4)

Không kỹ
năng (a3)

Có kkỹỹ nănă
ngng(a2)

Không kỹ
năng
(a1)

Di cư đếnDi cư điĐĐốốii tưtượợngng trtrảả llờờii

KKếếtt ququảả hhồồii qui qui logitlogit đđốốii vvớớii nhnhậậnn ththứứcc ccủủaa ““ttậậpp hhợợpp 22””

201205230227
SSốố quanquan
ssáátt

[0.59][0.08][3.36]***[1.61]
0.167-0.0251.3640.567Vùng
[0.55][0.37][0.22][0.23]
0.1590.1190.0790.079Gần thành

phố lớn

[0.38][0.40][2.97]***[2.95]***
-0.105-0.121.0510.985Hộ di cư

Có kkỹỹ năngnăngKhông kỹ
năng

Có kkỹỹ năngnăngKhông kỹ
năng

Di cư đếnDi cư điBiến độc lập

Chú ý: Giá trị tuyệt đối của thống kê z ở trong ngoặc
Có ý nghĩa thống kê ở 10%; ** ở 5%; *** ở 1%
Nguồn: ước lượng từ số liệu điều tra
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KKếếtt ququảả hhồồii qui qui logitlogit đđốốii vvớớii nhnhậậnn ththứứcc ccủủaa ““ttậậpp hhợợpp 33””

32333334
SSốố quanquan
ssáátt

[0.48][0.31][1.78]*[0.17]
-0.589-0.3072.2430.154Vùng
[0.52][1.11][1.76]*[0.57]
0.4861.002-1.694-0.435Gần thành

phố lớn

[0.42][1.11][0.61][1.38]
0.502-1.147-0.6741.247

DN DN ddùùngng
nhinhiềềuu vvốốnn

Có kkỹỹ năngnăngKhông kỹ
năng

Có kkỹỹ năngnăngKhông kỹ
năng

Di cư đếnDi cư điBiến độc lập

Chú ý: Giá trị tuyệt đối của thống kê z ở trong ngoặc
Có ý nghĩa thống kê ở 10%; ** ở 5%; *** ở 1%
Nguồn: ước lượng từ số liệu điều tra

4.5.2. 4.5.2. TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư điđi đđốốii vvớớii ccáácc hhộộ ccóó
ngưngườờii didi cưcư –– QuanQuan điđiểểmm ccủủaa bbảảnn thânthân ccáácc hhộộ
nnààyy

100.0 0.00 0.76 16.67 82.58 Thu nhập

100.0 0.00 13.39 54.33 32.28 
Chăm sóc sức
khoẻ

100.0 3.48 8.70 69.57 18.26 
Đầu tư nông
nghiệp

100.0 0.00 0.80 80.80 18.40 Giáo dục

100.0 2.52 9.24 55.46 32.77 Trả nợ

100.0 6.56 13.93 67.21 12.30 Chăm sóc trẻ em

Tổng
số

Ko. 
biết

Tiêu
cực

Bình
thường

Tích
cựcTác động tới



34

100.00 2.82 7.87 54.94 34.36 TTổổngng ssốố

100.00 4.10 5.74 84.43 5.74 RRññii roro

100.00 3.15 7.09 34.65 55.12 §§êiêi ssèèngng xx·· hhééii

100.00 3.15 7.09 47.24 42.52 TiÕtTiÕt kikiÖÖmm

100.00 10.00 10.91 68.18 10.91 
ĐĐầầu tư cho hou tư cho hoạạt t 
đđộộng phi NNng phi NN

100.00 0.00 6.87 33.59 59.54 
HHμμii llßßngng vvííii
cucuéécc ssèèngng

100.00 2.34 9.38 55.47 32.81 TT¹¹o o viviÖÖcc llμμmm

Tổng
số

Ko. 
biếtTiêu cực

Bình
thườngTích cựcTác động tới

TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư điđi đđốốii vvớớii ccáácc hhộộ ccóó ngưngườờii didi cưcư ––
QuanQuan điđiểểmm ccủủaa bbảảnn thânthân ccáácc hhộộ nnààyy ((TiTiếếpp))

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

TTáácc đđộộngng ccủủaa didi cưcư điđi đđốốii vvớớii ccáácc hhộộ ccóó ngưngườờii didi
cưcư –– QuanQuan điđiểểmm ccủủaa ccáácc hhộộ khôngkhông ccóó ngưngườờii didi
cưcư

12.9%87.1%66.67%33.33%%

12816432Số người trả lời

KhôngCóKhôngCó

Di cư tốt cho
những người
khác trong hộ

Di cư tốt cho trẻ
em

Các chỉ tiêu

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..
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4.5.3. 4.5.3. TTáácc đđộộngng ttớớii ngưngườờii didi cưcư
Tác động của di cư đi đối với người di cư – Quan điểm
của hộ gia đình có người di cư

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

100.00 20.63 20.63 56.35 2.38 Rủi ro

100.00 16.80 14.40 23.20 45.60 Đời sống xã hội

100.00 3.03 0.76 30.30 65.91 Nâng cao tay nghề

100.00 6.92 7.69 25.38 60.00 Hài lòng với cuộc sống

100.00 0.00 0.75 8.27 90.98 Thu nhập

100.00 6.25 39.84 33.59 20.31 Nhà cửa

100.00 0.78 14.84 50.78 33.59 Chăm sóc sức khoẻ

100.00 1.50 2.26 69.17 27.07 Giáo dục

Tổng sốKo. biếtTiêu cực
Bình
thườngTích cực

Tác động tới người
d/cư

V. V. KKỳỳ vvọọngng didi cưcư trongtrong tươngtương lailai vvàà đđáánhnh
gigiáá ccáácc llựựaa chchọọnn chchíínhnh ssááchch

•• KKỳỳ vvọọngng vvềề ttốốcc đđộộ didi cưcư trongtrong 10 10 nămnăm ttớớii theotheo quanquan
điđiểểmm ccáácc loloạạii hhộộ ((ĐơnĐơn vvịị: %): %)

10.5313.6875.79Hộ gia đình ko. có
người di cư (Hộ B)

8.334.5587.12
Hộ gia đình có
người di cư (Hộ A)

Giảm điVẫn vậyTăng lên

Tỷ lệ di cư điLoại hộ

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..
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KKỳỳ vvọọngng vvềề ttốốcc đđộộ didi cưcư trongtrong 10 10 nămnăm ttớớii
theotheo quanquan điđiểểmm ccáácc loloạạii hhộộ vvàà theotheo vvùùngng
((ĐơnĐơn vvịị: %): %)

13.467.6978.856.9820.9372.09Hộ gia đình
không có
người di cư

13.854.6281.542.994.4892.54Hộ gia đình
có người di
cư

(-)Vẫn
vậy

(+)(-)Vẫn
vậy

(+)

Phía NamPhía BắcLoại hộ

NguNguồồnn: : ƯƯớớcc lưlượợngng ttừừ kkếếtt ququảả điđiềềuu tratra..

ĐĐáánhnh gigiáá ccáácc llựựaa chchọọnn chchíínhnh ssááchch

Chú ý: Điểm đánh giá trung bình; Khung đánh giá: từ 1 (“không quan trọng”) 
đến 5 (“quan trọng nhất”)
Nguồn: ước lượng từ kết quả điều tra

3.873.423.13
5) CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Ó giữ ®−îc
những lao ®éng cã kü năng vμ cÇn thiÕt cho x·

3.373.633.86

4) Kªu gäi sù ®ãng gãp tù nguyÖn tõ ng−êi di c−
®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i ®Þa ph−¬ng (®−êng
x¸, tr−êng líp, v.v...)

1.751.751.64
3) T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chuyÓn tiÒn
vÒ

2.872.632.14
2) T¹o thuËn lîi h¬n trong viÖc cÊp giÊy phÐp di
c−

4.623.733.65
1) Cung cÊp tÝn dông cho ng−êi di c− ®Ó trang
trải c¸c khoản chi chi phÝ t¸i ®Þnh c−?  

Đại
diện xã

Hộ BHộ AChính sách
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ĐĐáánhnh gigiáá ccáácc llựựaa chchọọnn chchíínhnh ssááchch ((TiTiếếpp))

3.143.833.92

9. Hç trî những ng−êi phải quay trë l¹i 
do những khã kh¨n t¹i n¬i ®Õn

4.123.803.71
8. KhuyÕn khÝch ng−êi di c− ®Çu t− t¹i 

®Þa ph−¬ng

4.124.214.11

7. Cung cÊp th«ng tin vÒ n¬i ®Õn
(nh− th«ng tin vÒ c¬ héi viÖc lμm, 
thñ thôc ®¨ng ký, sù tiÕp cËn ®Õn
c¸c dÞch vô x· héi vμ nh÷ng hç trî
kh¸c)

3.874.414.00

6. Hç trî ng−êi di c− th«ng qua 
viÖc cung cÊp c¬ héi häc tËp hoÆc
®μo t¹o cho hä

Đại diện
xã

Hộ BHộ AChính sách

Chú ý: Điểm đánh giá trung bình; Khung đánh giá: từ 1 (“không
quan trọng”) đến 5 (“quan trọng nhất”)
Nguồn: ước lượng từ kết quả điều tra

CCáácc khkhááchch ththểể khkháácc nhaunhau ccóó quanquan điđiểểmm khkháácc
nhaunhau hay hay khôngkhông vvềề ccáácc llựựaa chchọọnn chchíínhnh ssááchch ? ? 
(Heterogeneity ?)(Heterogeneity ?)

•• Hai Hai ttậậpp hhợợpp ccáácc khkhááchch ththểể đưđượợcc ssửử ddụụngng khikhi titiếếnn
hhàànhnh phânphân ttííchch ccáácc hhààmm hhồồii qui qui logitlogit ((mmỗỗii ttậậpp
hhợợpp hhồồii qui qui baobao ggồồmm 9 9 hhààmm hhồồii qui qui tươngtương ứứngng
chocho 9 9 llựựaa chchọọnn chchíínhnh ssááchch. Hai . Hai ttậậpp hhợợpp đđóó llàà: : 

a) a) CCáácc hhộộ ccóó ngưngườờii didi cưcư điđi, , ccáácc hhộộ khôngkhông ccóó ngưngườờii
didi cưcư vvàà đđạạii didiệệnn ccáácc xãxã ((ttậậpp hhợợpp 1); 1); vvàà: : 

b) b) CCáácc hhộộii thuthuộộcc haihai loloạạii hhộộii nnóóii trêntrên ((ttậậpp hhợợpp 2). 2). 
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KKếếtt ququảả hhồồii qui qui logitlogit ththứứ ttựự hohoáá vvềề đđáánhnh gigiáá chchíínhnh ssááchch
ccủủaa ““ttậậpp hhợợpp 11”” đđốốii vvớớii ccáácc chchíínhnh ssááchch ttừừ 11--55

Prob > 
chi2 
=    

0.1316

Prob > 
chi2 
=    

0.0688

Prob > 
chi2 

=    
0.2541

Prob > 
chi2 
=    

0.0134

Prob > 
chi2 =    
0.9088

Kiểm định đẳng
thức các hệ số
của các biến giả

233231227231234Số quan sát

[0.63][0.46][0.60][0.46][1.47]

-0.3790.308-0.372-0.253-1.045Hộ không có
người di cư đi
(Biến giả 2)

[1.25][1.13][1.13][1.60][1.44]

-0.7430.753-0.693-0.88-1.017Hộ có người di
cư (Biến giả 1)

54321
Lựa chọn chính sáchLoại đối tượng trả

lời

Nguồn: Các kết quả ước lượng

KKếếtt ququảả hhồồii qui qui logitlogit ththứứ ttựự hohoáá vvềề đđáánhnh gigiáá
chchíínhnh ssááchch ccủủaa ““ttậậpp hhợợpp 11”” đđốốii vvớớii ccáácc chchíínhnh
ssááchch ttừừ 66--99

Prob > chi2 =    
0.3648. 

Prob > 
chi2 =    
0.4186

Prob > chi2 
=    0.4948

Prob > 
chi2 =    
0.0046

Kiểm định đẳng
thức các hệ số
của các biến giả

229230234231Số quan sát
[1.44][0.38][0.24][1.02]

1.021-0.238-0.1850.732Hộ không có
người di cư đi
(Biến giả 2)

[1.76]*[0.71][0.48][0.03]
1.244-0.438-0.358-0.019Hộ có người di

cư (Biến giả 1)

9876
Lựa chọn chính sáchLoại đối tượng

trả lời

Chú ý: Giá trị tuyệt đối của thống kê z ở trong ngoặc
Có ý nghĩa thống kê ở 10%; ** ở 5%; *** ở 1%
Nguồn: ước lượng từ số liệu điều tra
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VI. VI. CCáácc khuykhuyếếnn nghnghịị chchíínhnh ssááchch

Các chính sách liên quan đến việc giải quyết các vấn
đề di cư hiện nay còn chưa đầy đủ và kịp thời. Vì vậy, 
nhà nước cần chú ý xây dựng các chính sách phù hợp
cho các vấn đề phát sinh từ hiện tượng di cư, đặc biệt là
các chính sách thúc đẩy phát triển nông thôn từ kết quả
của di cư.

Cần tạo ra các biện pháp tăng năng suất lao động cả
nông nghiệp và phi nông nghiệp để khắc phục tình trạng
thiếu lao động tạm thời ở nông thôn do kết quả của di cư

Cần thay đổi lại phân bổ đất đai nông nghiệp để có thể
sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực này

CCáácc khuykhuyếếnn nghnghịị chchíínhnh ssááchch……
Tác động biên của di cư đến lựa chọn hoạt động của hộ gợi
ý rằng di cư lao động từ nông thôn chỉ làm giảm áp lực của
sự dôi dư lao động của hộ. Ván đề tạo việc làm ở cả nông
thôn và thành thị vì vậy cần được đẩy mạnh.

Do không có dấu hiệu tác động trực tiếp của di cư đến năng
suất lao động từ kết quả nghiên cứu và tiền người di cư gửi
về chủ yếu được dùng cho chi tiêu hàng ngày, điều đó
chứng tỏ rằng các chính sách khuyến khích thúc đẩy đầu tư
cần được xây dựng để thay đổi các loại hình SXNN và phi 
nông nghiệp theo hướng đạt được năng suất cao hơn.

Phát triển nông thôn không nên chỉ dựa vào các tác động
tích cực của di cư. Phát triển hạ tầng, nhiều cơ hội phi nông
nghiệp hơn và thu hút đầu tư có thể xem là những giải pháp
quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế ở cấp xã
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CCáácc khuykhuyếếnn nghnghịị chchíínhnh ssááchch……

CCáácc chchíínhnh ssááchch trongtrong giaigiai đođoạạnn hihiệệnn nay nay khôngkhông nênnên
ququáá nhnhấấnn mmạạnhnh đđếếnn viviệệcc gigiữữ laolao đđộộngng ccóó kkỹỹ năngnăng ởở
llạạii llààmm viviệệcc ttạạii khukhu vvựựcc nôngnông thônthôn, , vvìì ccầầuu hihiệệuu ququảả
đđốốii vvớớii loloạạii laolao đđộộngng nnààyy ởở ccấấpp xãxã còncòn ththấấpp, , chưachưa
ttạạoo đưđượợcc điđiềềuu kikiệệnn khaikhai ththáácc ttốốii đađa hihiệệuu ququảả ccủủaa laolao
đđộộngng hhọọ. . CCáácc chchíínhnh ssááchch didi cưcư chchặặtt chchẽẽ khôngkhông nênnên
đưđượợcc khuykhuyếếnn khkhííchch áápp ddụụngng trongtrong trưtrườờngng hhợợpp nnààyy.  .  

NênNên ssẵẵnn ccóó ccáácc thôngthông tin tin vvềề nơinơi đđếếnn baobao ggồồmm cơcơ hhộộii
viviệệcc llààmm, , ththủủ ttụụcc đăngđăng kýký, , khkhảả năngnăng titiếếpp ccậậnn đđếếnn ccáácc
ddịịchch vvụụ xãxã hhộộii vvàà hhỗỗ trtrợợ xãxã hhộộii, v.v. , v.v. ttạạii ccấấpp xãxã đđểể nhnhờờ
đđóó ccáácc quyquyếếtt đđịịnhnh vvềề didi cưcư điđi ccủủaa ccáácc hhộộ giagia đđììnhnh ccóó
căncăn ccứứ hhợợpp lýlý

CCầầnn xâyxây ddựựngng mmộộtt ssốố điđiểểmm hhỏỏii đđáápp thôngthông tin tin ttạạii ccáácc
đđịịaa phươngphương ccóó nhinhiềềuu ngưngườờii didi cưcư điđi.  .  

CCáácc khuykhuyếếnn nghnghịị chchíínhnh ssááchch……

ThThúúcc đđẩẩyy gigiááoo ddụụcc vvàà đđààoo ttạạoo llàà mmộộtt trongtrong
nhnhữữngng bibiệệnn phpháápp cơcơ bbảảnn đđểể gigiúúpp đđỡỡ nhnhữữngng ngưngườờii
didi cưcư vvàà ccầầnn phphảảii xâyxây ddựựngng mmộộtt chichiếếnn lưlượợcc đđểể ddààoo
ttạạoo côngcông nhânnhân ccóó kkỹỹ năngnăng vvớớii chươngchương trtrììnhnh gigiảảngng
ddạạyy phphùù hhợợpp

Con Con emem ccủủaa nhnhữữngng ngưngườờii didi cưcư đđặặcc bibiệệtt llàà nhnhữữngng
ngưngườờii didi cưcư ngngắắnn hhạạnn ccầầnn đưđượợcc chchúú trtrọọngng hơnhơn do do 
nhnhữữngng trtrẻẻ emem nnààyy đôiđôi khikhi bbịị lãnglãng quênquên ởở vvùùngng
nôngnông thônthôn

VVềề mmặặtt ddààii hhạạnn, , viviệệcc phpháátt tritriểểnn vvùùngng câncân đđốốii ccầầnn
đưđượợcc chchúú trtrọọngng vvớớii viviệệcc phpháátt tritriểểnn cơcơ ssởở hhạạ ttầầngng
nôngnông thônthôn vvữữngng chchắắcc vvàà nhnhữữngng côngcông viviệệcc nnààyy ccầầnn
phphảảii đưđượợcc bbắắtt đđầầuu ngayngay ttừừ bâybây gigiờờ
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XinXin chânchân ththàànhnh ccảảmm ơnơn ssựự chchúú ý ý 
ccủủaa quýquý vvịị !!



 1

Tóm tắt kết quả dự án nghiên cứu ADB-M4P: 

Thị trường lao động nông thôn và vấn đề di cư  

Nhóm nghiên cứu bao gồm các thành viên là các cán bộ của Viện Nghiên cứu Quản 
lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF/VASS) và 
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD) 

  

Sự phát triển kinh tế ở cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây không 
những đã thúc đẩy sự phát triển ở nông thôn Việt Nam mà còn đặt ra các vấn đề thách 
thức cho khu vực này. Năng suất nông nghiệp tăng cao trong thời gian qua, một mặt đã 
giúp đảm bảo an ninh lương thực cho đât nước, mặt khác tạo ra sự dôi dư lao động ở 
nông thôn. Với điều kiện khan hiếm diện tích đất ở nông thôn, đặc biệt là đất nông nghiệp 
và sự tăng trưởng dân số cao so với khu vực thành thị, vấn đề dư thừa lao động ngày càng 
cộm lên ở nông thôn và trở nên nghiêm trọng hơn trong suốt 20 năm qua. Thất nghiệp và 
bán thất nghiệp đã và đang trở thành vấn đề lớn vì khả năng tạo ra việc làm cho lao động 
ở nông thôn là rất yếu. Tất cả các nhân tố này cùng với khoảng cách về thu nhập giữa 
thành thị và nông thôn đã sinh ra các dòng di cư từ nông thôn ra thành thị. Cùng với quá 
trình công nghiệp hoá và đô thị hoá vẫn đang tiếp diễn ở Việt Nam, khu vực thành thị sẽ 
tiếp tục được mở rộng và vùng nông thôn ngày càng bị thu hẹp lại. Áp lực đối với khu 
vực nông thôn sẽ gia tăng và vì vậy, không thể tránh được các dòng di cư lao động lớn từ 
nông thôn ra thành thị trong thời gian tới. 

Một số các nghiên cứu đã phân tích các khía cạnh khác nhau của tình hình di cư 
tại Việt Nam, tuy nhiên vai trò của di cư đối với việc phát triển thị trường lao động nông 
thôn nói riêng và phát triển nông thôn nói chung còn ít được chú ý. Những tác động cả 
tích cực và tiêu cực của di cư đối với địa phương có dân đi là những vấn đề cần thiết phải 
được tìm hiểu. Những lợi ích tiềm năng của di cư đi bao gồm: 1) Giải quyết vấn đề lao 
động dôi dư ở nông thôn; ii) Tiền gửi về của người di cư; Kỹ năng và iv) Đầu tư. Tác 
động tiêu cực có thể là nạn “chảy máu chất xám” của những người di cư có trình độ học 
vấn tương đối cao, thiếu lao động nông nghiệp, các vấn đề xã hội, v.v…Đáng chú ý rằng 
mối quan hệ giữa di cư và thị trường lao động nông thôn hay phát triển nông thôn có tính 
chất “dòng chảy", điều này có nghĩa rằng chúng tác động qua lại mật thiết với nhau. Việc 
các nghiên cứu sẵn có chưa chú ý tới tác động của di cư đối với nơi đi đã dẫn đến thiếu 
nền tảng lý luận để đưa ra các chính sách hỗ trợ địa phương có dân đi nhằm tối đa hoá lợi 
ích của các dòng di cư đối với các địa phương này.             

Nhận thức được tầm quan trọng của việc di cư đối với chính quê nhà của họ và sự 
thiếu vắng các nghiên cứu về các vấn đề nêu trên, báo cáo nghiên cứu này được thực hiên 
nhằm: i) Mô tả thị trường lao động nông thôn và di cư ở Việt Nam; (ii) Phân tích tác 
động của các dòng di cư đối với thị trường lao động nông thôn, và iii) Đề xuất các chính 
sách về di cư để tối đa hóa lợi ích ở cấp địa phương. Nghiên cứu này là một hợp phần của 
dự án “Làm cho thị trường hoạt động tốt hơn cho người nghèo”, do ADB tài trợ. Nhóm 
nghiên cứu bao gồm các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung 
ương (CIEM), Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF/VASS) và Viện Chính sách và 
Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD). 
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Câu hỏi nghiên cứu chính ở đây là “Những tác động có thể của di cư đối với thị 
trường lao động nông thôn tại những nơi có dân đi là gì? Và những chính sách nào có thể 
tối đa hoá lợi ích của di cư đi đối với sự phát triển nông thôn?”. Nghiên cứu này tập trung 
phân tích tác động của di cư trên 2 cấp độ: những tác động đối với hộ gia đình và những 
tác động đối với xã có di dân.   

Cùng với các nguồn dữ liệu thứ cấp khác, nghiên cứu này có sử dụng một phần số 
liệu từ các cuộc Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSSs) và tập trung khai 
thác bộ số liệu VHLSS2004. Những số liệu này được sử dụng để lượng hoá tác động của 
di cư đối với thị trường lao động nông thôn tại cấp hộ gia đình. Một nguồn thông tin quan 
trọng khác được sử dụng để phân tích “tác động tại cấp xã” là kết quả khảo sát của nhóm 
nghiên cứu tại các vùng nông thôn trong cả nước. Cuộc khảo sát này được thiết kế phục 
vụ cho mục đích riêng của nghiên cứu này và được tiến hành tại 8 xã (thuộc 5 tỉnh) nơi 
mà gần đây có tỷ lệ di cư đi cao (kể từ năm 1993) và cũng là nơi đã được khảo sát bởi tất 
cả các cuộc Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam (VHLSS1992/93, 
VHLSS1997/1998, VHLSS2001/2002 và VHLSS2004). Để đảm bảo tính đại diện trên 
toàn quốc và sự cân đối giữa các vùng, 4 xã ở miền Bắc (thuộc 3 tỉnh) và 4 xã khác 
(thuộc 2 tỉnh) ở miền Nam đã được chọn. Đại diện các Uỷ ban Nhân dân Xã, các hộ gia 
đình có người di cư, các hộ gia đình không có người di cư, các doanh nghiệp và trường 
học đã được phỏng vấn để có thể thu được các thông tin và nhận thức khác nhau về tình 
hình di cư ở địa phương. 

Điểm lại thị trường lao động nông thôn và di cư ở Việt Nam trong những năm gần 
đây, nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng thị trường lao động nông thôn hiện nay ở Việt 
Nam đang dư thừa lao động, việc làm nông nghiệp là cơ bản, trong khi có rất ít việc làm 
công ăn lương trong lĩnh vực nông nghiệp. Hầu hết những người di cư đều ra đi từ vùng 
nông thôn và chủ yếu họ di cư vì lý do kinh tế. Những nơi đến chủ yếu là các tỉnh công 
nghiệp hoá mạnh hơn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh và 
Đà Nẵng. 5 tỉnh có nhiều người di cư đi nhất là Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Hà 
Tây và Quảng Nam. Khi mà công nghiệp hoá và đô thị hoá diễn ra ngày càng tăng, di cư 
lao động nông thôn được dự đoán chắc chắn sẽ tăng trong thời gian tới. Động cơ trực tiếp 
để di cư lao động nông thôn là khoảng cách về thu nhập ngày càng doãng rộng giữa nông 
thôn và thành thị.   

Thông qua phân tích hộ gia đình, nghiên cứu cũng phát hiện thấy giả thiết “phân 
tách” (separable hypothesis) đối với trường hợp nông dân Việt Nam đã bị bác bỏ mạnh 
mẽ. Điều này có nghĩa rằng sự không hoàn hảo của thị trường lao động nông thôn Việt 
nam là rất đáng kể. Di cư ngắn hạn có tác động tiêu cực đến cầu việc làm tự tạo nông 
nghiệp và phi nông nghiệp. Một phần trăm tăng lên trong tỷ lệ di cư ngắn hạn có thể giảm 
cầu lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp đi từ 0,32 đến 0,51 phần trăm ở nông thôn. 
Kêt quả nghiên cứu cũng gợi ý rằng chính phủ không nên bỏ qua tác động của di cư đối 
với cầu lao động nông thôn vì thị trường đất đai ở nông thôn Việt Nam còn kém phát 
triển. Vì sự phân bố đất đai không thể được điều chỉnh linh hoạt, vì vậy tác động tiêu cực 
này có thể khiến cho khả năng sản xuất bị giảm sút. Thứ hai, di cư được xem là có tác 
động biên đến việc lựa chọn lĩnh vực hoạt động của hộ gia đình. Thay đổi di cư từ mức 
thấp lên mức cao làm giảm khả năng lựa chọn trồng rừng thay vì gieo trồng. Di cư cũng 
được xem là có tác động đến sự lựa chọn các dịch vụ nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản 
thay cho trồng trọt. Tuy nhiên, xác suất để lựa chọn những ngành đó là không cao, khiến 
cho việc so sánh các hình thức di cư khác nhau trở nên không có ý nghĩa nhiều. Tương 
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tự, di cư cũng thay đổi việc lựa chọn các ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp 
khai khoáng thay vì các ngành dịch vụ khác, nhưng xác suất để lựa chọn 2 ngành này là 
cũng không cao. Thứ ba, nghiên cứu này không phát hiện thấy di cư có tác động trực tiếp 
nào đến năng suất lao động, cả trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Thay vào đó, diện 
tích đất lại được nhìn nhận là có tác động tích cực đến năng suất lao động nông nghiệp. 
Phát hiện này gợi ý rằng tích luỹ đất sẽ làm tăng năng suất lao động ở khu vực nông thôn 
Việt Nam. 

Nghiên cứu này cũng đưa ra những phát hiện thú vị khi phân tích dữ liệu và thông 
tin từ cuộc khảo sát thực tế tại cấp xã. Những phát hiện từ phân tích ở đây có nhiều khía 
cạnh. Thứ nhất, nó cho thấy cả việc làm nông nghiệp và việc làm phi nông nghiệp ở khu 
vực nông thôn đã không giải quyết được vấn đề việc làm cho lao động tại địa phương và 
di cư đi chủ yếu là dòng di chuyển giữa các tỉnh, trong khi dòng di chuyển nội trong một 
tỉnh lại chủ yếu là di cư đến. Dòng di chuyển quan trọng nhất là dòng di cư đi tìm việc 
làm và đa số người di cư thuộc nhóm có thu nhập trung bình. Tiền gửi về chủ yếu được 
sử dụng chi tiêu trong tỉnh và chi dùng hàng ngày. Tiền gửi về ít khi nằm dưới dạng hàng 
hoá. Có vẻ như ở miền Bắc, các hộ gia đình ít dùng tiền gửi về cho việc chi dùng hàng 
ngày hơn ở miền Nam, và các hộ gia đình ở gần các thành phố lớn có xu hướng chi tiền 
gửi về cho cuộc sống hàng ngày nhiều hơn.  

Một phát hiện thú vị là có sự khan hiếm các công nhân có kỹ năng tốt chứ không 
phải các can bộ quản lý hay chuyên môn. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn có vẻ ít 
gặp khó khăn hơn khi các lao động chuyên môn và các công nhân không có kỹ năng dời 
đi. Về nhận thức về chính sách, các doanh nghiệp cho rằng tăng lương là biện pháp quan 
trọng nhất để giữ lao động khỏi di cư. Tuy vậy, tỷ lệ các doanh nghiệp không gặp khó 
khăn khi có nhiều người di cư đi khỏi địa phương là khá lớn, trong khi phần trăm các 
doanh nghiệp cho rằng họ “bị ảnh hưởng nhiều” là không cao. Hơn một nửa các hộ gia 
đình được khảo sát cho rằng sẽ khó thuê lao động hơn vào lúc mùa vụ. Xét về phân bố 
địa lý thì các xã ở miền Nam có vẻ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thuê mướn lao 
động trong cả thời điểm chính vụ và không chính vụ. Các hộ gia đình có người di cư đi 
tin chắc rằng có nhiều người di cư đi là tốt, trong khi các hộ gia đình không có người di 
cư và đại diện của các xã cũng có chung quan điểm này nhưng với mức độ khẳng định ít 
mạnh mẽ hơn. Một nửa trong số các doanh nghiệp nghĩ rằng nhiều lao động không kỹ 
năng di cư sẽ là lựa chọn tốt nhất cho môi trường kinh doanh của địa phương. Đại diện 
các xã đồng ý với các hộ gia đình rằng nên khuyến khích thậm chí cả các lao động có kỹ 
năng cao di cư. Các ý kiến cũng cho rằng di cư đi là tốt cho cả các thành viên khác trong 
gia đình, nhưng điều này có vẻ không luôn luôn đúng với trường hợp trẻ em.  

Với những phát hiện chủ yếu trên đây, nghiên cứu này đưa ra những đề xuất chính 
sách như sau:  

• Với thực tế rằng di cư nông thôn, đặc biệt là di cư nông thôn – thành thị đã trở 
nên ngày càng lan rộng và dường như sẽ còn tăng lên trong những năm tới, cần 
chú ý nhiều hơn đến việc đưa ra các chính sách thích hợp đối với vấn đề di cư. 
Điều này cũng có nghĩa rằng các chính sách di cư hiện nay chưa đủ tốt để khuyến 
khích người di cư và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.  

• Một mặt, di cư lao động nông thôn được khuyến khích nhưng mặt khác, cũng cần 
có các biện pháp khuyến khích lao động ở lại vùng nông thôn. Đồng thời, các biện 
pháp tăng năng suất lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp cũng nên được chú 
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ý để giảm tải tình trạng thiếu lao động tạm thời ở nông thôn do di cư. Cách phân 
bổ đất nông nghiệp hiện nay cần được thay đổi để có thể đạt được năng suất sử 
dụng đất cao hơn. 

• Tác động biên của di cư đối với lựa chọn lĩnh lực hoạt động của hộ gia đình gợi ý 
rằng di cư lao động nông thôn chỉ giúp giảm bớt áp lực dôi dư lao động ở các hộ 
gia đình. Tạo việc làm ở cả khu vực nông thôn và thành thị vì vậy cần được thúc 
đẩy. Vì nghiên cứu không phát hiện một tác động trực tiếp nào từ di cư lao động 
đến năng suất lao động, và tiền gửi về chủ yếu được sử dụng cho chi tiêu hàng 
ngày, các chính sách thúc đẩy đầu tư nên được đưa ra để thay đổi phương thức 
sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, tiến tới năng suất lao động cao hơn.   

• Mặc dù nói chung đều có sự nhất trí bởi các đối tượng khác nhau ở các địa 
phương rằng di cư đi khỏi nông thôn đã mang lại tác động tích cực đối với phát 
triển kinh tế địa phương, bản chất của những tác động này là gián tiếp thông qua 
sự khấm khá hơn của các hộ gia đình có người di cư đi. Vì vậy, sự phát triển của 
địa phương không nên chỉ dựa trên những lợi ích có được từ di cư. Phát triển cơ 
sở hạ tầng với nhiều cơ hội việc làm phi nông nghiệp và hấp dẫn đầu tư có thể là 
những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế tại cấp xã. 

• Các chính sách trong giai đoạn hiện nay không nên quá nhấn mạnh đến việc giữ 
lao động có kỹ năng ở lại làm việc tại khu vực nông thôn, vì cầu hiệu quả đối với 
loại lao động này ở cấp xã còn thấp, chưa tạo được điều kiện khai thác tối đa hiệu 
quả của lao động họ. Điều này không nhất thiết phải được xem xét là mâu thuẫn 
với một vài cơ chế khuyến khích để thu hút một số lượng “vừa đủ” các lao động 
có kỹ năng ở lại cấp xã. Theo hướng phân tích như vậy, các chính sách di cư chặt 
chẽ không nên được khuyến khích áp dụng trong trường hợp này.   

• Nên sẵn có các thông tin về nơi đến bao gồm cơ hội việc làm, thủ tục đăng ký, 
khả năng tiếp cận đến các dịch vụ xã hội và hỗ trợ xã hội, v.v. tại cấp xã để nhờ 
đó các quyết định  về di cư đi của các hộ gia đình có căn cứ hơn. Trong nhiều 
trường hợp, điều này có thể giúp họ tránh những rủi ro do thiếu thông tin hay 
thông tin sai lệch. Cần xây dựng một số điểm hỏi đáp thông tin tại các địa phương 
có nhiều người di cư đi.   

• Nghiên cứu cũng nhận thấy việc cung cấp nhiều cơ hội về giáo dục và đào tạo là 
một biện pháp then chốt để giúp đỡ những người di cư, và một chiến lược để đào 
tạo các công nhân có kỹ năng với giáo trình có tính thực tế cao nên được xem là 
nhiệm vụ cấp bách. Đây là kết quả của một trong những phát hiện của nghiên cứu 
này cho rằng các công nhân lành nghề là đối tượng khó tuyển dụng nhất chứ 
không phải là các cán bộ quản lý hay chuyên môn. 

• Con em của những người di cư, đặc biệt là của những người di cư tạm thời nên 
được quan tâm nhiều hơn vì đôi khi điều này đã bị sao lãng tại các vùng nông 
thôn. Thậm chí giáo viên tại các vùng có tỷ lệ di cư cao còn có thể rơi vào tình 
trạng “thất nghiệp bán phần” do con em của những người di cư di chuyển cùng 
với gia đình họ. Trong dài hạn, một sự phát triển cân bằng theo các vùng nên 
được nhấn mạnh với cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư tốt hơn và các công 
việc này cần được bắt đầu ngay tại thời điểm hiện nay. 
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NhËn xÐt b¸o c¸o  
 

ThÞ tr−êng lao ®éng n«ng th«n vμ di c− 
 

 
 TS. §μo ThÕ Anh (CASRAD-VAAS) 

 
 
 B¸o c¸o ®· ®Ò cËp ®Õn mét vÊn ®Ò nãng cña chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ 

n«ng th«n ViÖt nam hiÖn nay lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng n«ng 

th«n. §©y lμ mét qu¸ tr×nh qu¸ ®é cña lao ®éng n«ng th«n tõ khu vùc n«ng 

nghiÖp sang khu vùc phi n«ng nghiÖp.  

Đối với khu vực nông thôn Việt nam, đặc biệt là đồng bằng sông 
Hồng đang có những thay đổi nhanh chóng về thị trường lao động do công 
nghiệp hóa nhanh đã có tác động rất lớn đến lao động nông nghiệp và việc 
duy trì sản xuất nông nghiệp. Cho đến giai đoạn 1996-2002, tỷ lệ thời gian 
lao động trong nông thôn còn thấp dưới 70% thì năm 2005, tỷ lệ này đã là 
80% (TCTK, 2006). Điều này cho thấy quá trình đa dạng hóa hoạt động ở 
nông thôn  có khả năng tạo việc làm khá lớn. Tuy vậy, tại một số địa phương 
như Thái bình, tỷ lệ lao động nông nghiệp di cư đi tăng trung bình 15%/năm 
trong giai đoạn 2001-2005 (TK Thái bình, 2006) tác động rất tiêu cực đến 
sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên theo TCTK, tỷ lệ LĐ đã qua đào tạo nghề 
nói chung mới chiếm 15%, có nghĩa là rất thấp, so với 30% mục tiêu của Đại 
hội Đảng 9. .Sự bất cập giữa cơ cấu kinh tế- cơ cấu LĐ biểu hiện rõ nhất là 
tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đào tạo nghề không theo kịp yêu cầu của nền 
kinh tế.  Thiếu đào tạo, làm cho lao động nông nghiệp không tìm được công 
việc ổn định trong khu vực công nghiệp, do đó hộ nông dân không thể rời bỏ 
đất đai, mặc dù không khai thác có hiệu quả. Bất cập này ảnh hưởng lớn đến 
thu nhập của hộ nông dân có lựa chọn làm nông nghiệp vì không thể tích lũy 
ruộng đất và tăng thu nhập. Nghề nông, đóng vai trò quan trọng trong việc 
đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm đang bị ảnh hưởng nghiêm tr�ng. 

Trong hoμn c¶nh sè lao ®éng tuyÖt ®èi trong n«ng th«n tiÕp tôc t¨ng 

lªn th× kh¶ n¨ng tiÕp nhËn lao ®éng cña khu vùc c«ng nghiÖp cßn thÊp, v× vËy 
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hiÖn t−îng di c− t¹m thêi ra khái vïng kh¸ phæ biÕn. Trong b¸o c¸o nªn ®Þnh 

l−îng râ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò di c− t¹m thêi vμ di c− dμi h¹n v× ®©y lμ 

hai chiÕn l−îc kh¸c nhau cña hé n«ng d©n. HiÖn t−îng di c− t¹m thêi ch−a 

cho phÐp chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng hoμn toμn ë vïng gèc mμ chØ thÓ hiÖn 

tÝnh c¬ ®éng cao cña lao ®éng n«ng th«n, lao ®éng vÉn së h÷u ®Êt ®ai do vËy 

cã t¸c ®éng lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng th«n, n«ng nghiÖp.  

B¸o c¸o ®· ®Ò cËp nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña thÞ tr−êng lao ®éng nãi 

chung hay nãi c¸ch kh¸c lμ cña di c− ®Õn thÞ tr−êng lao ®éng n«ng th«n lμ rÊt 

cÇn thiÕt ®Ó cã ®−îc chÝnh s¸ch phï hîp vÒ lao ®éng. Thùc ra ph¶i nãi râ h¬n 

®©y lμ nghiªn cøu ¶nh h−ëng ®Õn th¸i ®é lùa chän vÒ sö dông lao ®éng cña 

hé n«ng d©n, sö dông m« h×nh hé n«ng d©n. ThÞ tr−êng lao ®éng ®Þa ph−¬ng 

trªn thùc tÕ ch−a hoμn chØnh vμ kh«ng ph¶i n¬i nμo còng cã, do vËy t¸c ®éng 

cña di c− lμ trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña hé n«ng d©n. §©y lμ vÊn ®Ò mμ b¸o 

c¸o cÇn lμm râ quan hÖ gi÷a lùa chän lao ®éng cña hé vμ thÞ tr−êng lao ®éng 

n«ng th«n. NÕu nãi ®Õn thÞ tr−êng lao ®éng n«ng th«n th× ph¶i ®Ò cËp ®Õn 

c¸c lμng nghÒ, hay côm c«ng nghiÖp. §©y lμ ®iÓm thiÕu sãt cña b¸o c¸o, 

trong khi c¸c kh¶o s¸t thùc ®Þa kh«ng ®Ò cËp ®Õn lμng nghÒ vμ vÊn ®Ò t¹o 

c«ng viÖc lμm phi n«ng nghiÖp t¹i chç. Theo chóng t«i ®©y lμ mét trong 

nh÷ng gi¶i ph¸p cho lao ®éng n«ng th«n hiÖn nay v× lμng nghÒ cã thÓ t¹o c¬ 

héi cho ®«ng ®¶o lao ®éng chø kh«ng ®ßi hái ph¶i ®μo t¹o cao nh− c¸c nhμ 

m¸y. 

KÕt luËn cña b¸o c¸o vÒ viÖc ¶nh h−ëng tiªu cùc cña di c− ®Õn lao 

®éng n«ng nghiÖp n«ng th«n cña ®Þa ph−¬ng lμ rÊt quan träng cho chÝnh s¸ch 

ph¸t triÓn n«ng th«n cña ®Þa ph−¬ng. Trªn ph−¬ng diÖn nμy, lÏ ra b¸o c¸o 

nªn ®Ò cËp s©u thªm vÊn ®Ò chi phÝ c¬ héi cña lao ®éng n«ng th«n. Víi mét 

®Þa ph−¬ng nh− Th¸i b×nh, nÕu chóng ta t¹o ra m«i tr−êng thÓ chÕ thuËn lîi 

h¬n cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× cã thÓ sÏ h¹n chÕ ®−îc luång di c− t¹m thêi 

å ¹t, ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Þa ph−¬ng. Râ rμng 

®èi víi c¸c vïng n«ng th«n ViÖt nam, chiÕn l−îc duy tr× s¶n xuÊt n«ng 

nghiÖp th©m canh vÉn lμ cÇn thiÕt ngay trong hoμn c¶nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu 

lao ®éng nhanh.  
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§iÓm yÕu cña b¸o c¸o lμ khi ®Ò cËp vÊn ®Ò lùa chän sö dông lao ®éng 

cña hé l¹i t¸ch rêi khái viÖc th¶o luËn c¸c chiÕn l−îc ®a d¹ng hãa ho¹t ®éng 

hay chuyªn m«n hãa s¶n xuÊt hoÆc vμo n«ng nghiÖp, hoÆc vμo phi n«ng 

nghiÖp, ®©y lμ xu h−íng tù nhiªn cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nh− tr−êng hîp 

cña Th¸i b×nh, ®a sè c¸c hé n«ng d©n ®Òu ë trong t×nh tr¹ng ®a d¹ng hãa, dùa 

vμo mét phÇn thu nhËp tõ di c− t¹m thêi do ch−a cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó 

chuyªn m«n hãa vμo n«ng nghiÖp hay phi n«ng nghiÖp. ChÝnh v× thÕ ®Êt ®ai 

kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc, g©y nªn t×nh tr¹ng sö dông ®Êt kÐm hiÖu 

qu¶. §Ó ®Êt ®ai cã thÓ tÝch tô ®−îc cÇn t¹o ra mét m«i tr−êng thuËn lîi ®Ó 

gióp hé n«ng d©n chuyªn m«n hãa theo c¸c h−íng s¶n xuÊt hμng hãa kh¸c 

nhau: mét bé ph©n chuyªn vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, cÇn diÖn tÝch ®Êt lín h¬n 

vμ mét bé phËn hé kh¸c chuyÓn h¼n sang phi n«ng nghiÖp. Râ rμng ë ®©y 

chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng n«ng th«n cÇn ®−îc ®ång bé víi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn 

n«ng th«n chung cña ®Þa ph−¬ng th× míi cã thÓ khai th¸c ®−îc lîi thÕ vÒ 

nguån lao ®éng dåi dμo. Theo ý kiÕn cña chóng t«i th× t×nh tr¹ng di c− t¹m 

thêi hiÖn nay cã ¶nh h−ëng ®Õn thu nhËp cña n«ng d©n, nh−ng ch−a cã ¶nh 

h−ëng ®Õn ph¸t triÓn n«ng th«n cña ®Þa ph−¬ng. B¸o c¸o còng nªn th¶o luËn 

vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng th«n tæng hîp nμy râ h¬n chø kh«ng nªn 

t¸ch rêi c¸c chÝnh s¸ch lao ®éng sÏ kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc thÊu ®¸o vÊn ®Ò.  

  

VÒ kÕt luËn di c− kh«ng cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng xuÊt lao 

®éng n«ng nghiÖp ch−a hoμn toμn x¸c ®¸ng, do c¸ch ®Æt vÊn ®Ò ch−a s¸t víi 

thùc tÕ. Trong thùc tÕ ¶nh h−ëng lín nhÊt lμ vμo c¸c thêi ®iÓm cao ®iÓm vÒ 

lao ®éng nh− thu ho¹ch, hay cÊy lóa..., cßn l¹i Ýt ¶nh h−ëng. Do vËy m« h×nh 

di c− t¹m thêi vμ trë vÒ quª vμo ngμy mïa cã tÝnh thÝch hîp cao víi hé n«ng 

d©n ®a d¹ng hãa.  

Di c− lμ mét vÊn ®Ò mang tÝnh x· héi cao, do vËy b¸o c¸o lÏ ra nªn 

ph©n tÝch kü theo vïng, theo kiÓu hé n«ng d©n vμ ®Æc biÖt nªn chó ý tíi hé 

nghÌo v× b¸o c¸o nay n»m trong khu«n khæ dù ¸n M4P. 

VÒ ph−¬ng ph¸p, c¸c kh¶o s¸t thùc tÕ ch−a thùc sù bæ xung vÒ th«ng 

tin ®Ó gi¶i thÝch cho c¸c quan s¸t tõ ph©n tÝch kinh tÕ l−îng. 
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VÒ phÇn tr×nh bμy, c¸c b¶ng kÕt qu¶ nªn tr×nh bμy tãm t¾t c¸c th«ng 

tin chÝnh ®Ó b¸o c¸o tËp trung h¬n, cßn l¹i c¸c b¶ng ph©n tÝch nªn ®−a xuèng 

phô lôc.  

Chó ý c¸c ®iÒu tra  Møc sèng d©n c− 1993 vμ 1998 lμ VLSS chø kh«ng 

ph¶i VHLSS. 

VÒ ph−¬ng ph¸p m« h×nh håi quy cÇn ¸p dông thªm c¸c test robust 

nh− multicollinearity, auto-correlation (Durbin-Watson...) heteroskedasticity  
(White…) ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. 

 

Tãm l¹i, t«i ®¸nh gi¸ cao b¸o c¸o víi rÊt giμu th«ng tin vμ ph−¬ng 

ph¸p kh¸ chÆt chÏ. B¸o c¸o cÇn chØnh söa bæ xung mét sè ®iÓm trªn cho 

hoμn thiÖn h¬n tr−íc khi c«ng bè. 
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Nhận xét về Báo cáo Thị trường lao động nông thôn và tình hình di cư 

Người nhận xét:  Vũ Quốc Huy 

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển 
( Institute for Economics and Development Studies, IEDS) 
 207 Giai Phong Road, Ha Noi, Viet Nam  
 

Nghiên cứu này đã đề cập đến 2 vấn đề có thể được coi là quan trọng nhất trong giai đoạn 

phát triển hiện nay của VN: việc làm, và nông thôn. Bởi lẽ gắn với việc làm là mức sống của 

người dân, là quá trình xóa đói giảm nghèo, thu hẹp bất bình đằng, phát triển bền vững. Phát 

triển nông thôn là nơi mà tất cả quá trình chuyển đổi từ kế hoạch sang thị trường, từ lạc hậu 

sang phát triển đang diễn ra. Sự dị chuyển của lực lượng lao động là 1 thước đo phản ánh quá 

trình thay đổi, dịch chuyển đó. Các chính sách phát triển hiện nay không thể không xem xét 

đến các vấn đề này. Vì vậy đây thực sự là 1 vấn đề có ý nghĩa quan trọng về mặt chính sách 

và rất nhiều người có quuyền kỳ vọng nhiều vào kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả 

Nghiên cứu này thực sự là 1 công trình nghiên cứu khá công phu, có đầu tư lớn về 

phương pháp luận và có cách thức triển khai tốt. Thiết kế nghiên cứu chắc hẳn được bàn thảo 

kỹ càng, công phu thể hiện ở việc (ý đồ) sử dụng các công cụ phân tích định lượng với phân 

tích định tính, số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Việc thực hiện các case studies như là một 

nghiên cứu độc lập và mang tính bổ sung cho kết quả nghiên cứu chung là 1 sự lựa chọn 

đúng đắn và bản thân nó cũng đã là một nghiên cứu có giá trị riêng.  Việc sử dụng các công 

cụ phân tích định lượng hiện đại là một việc làm đáng khuyến khích do tình hình nghiên cứu 

hiện nay ở Việt Nam. Có thể có ý kiến cho rằng việc áp dụng như vậy là cho nghiên cứu 

mang tính quá hàn lâm, khó hiểu. Nhưng quả thực đây là việc cần được động viên , khuyến 

khích 

Một số khuyến nghị và gợi ý chính sách có giá trị, tuy nhiên còn khá chung chung. Đôi 

khi các khuyến nghị này chưa nêu được tính đặc thù giữa di dân trong nước và di dân qua 

biên giới (XK lao động).  

Nhận xét chung. Đây là 1 công trìn nghiên cứu tốt, có chất lượng, Cách thức triển khai , từ 

khâu thiết kế, chuẩn bị dự án , phối hợp giữa các Viện, cơ sỏ nghiên cứu là cách làm rất tốt 

đáng được nhân rộng. Vai trò của tổ chức quốc tế như là một tác nhân quan trọng đến quá 

trình này là điều nên được đánh giá cao và cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, khi 

giai đoạn 2 của dự án được tiến hành.  
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Một số ý kiến đóng góp 

 

1. Trong khi các tác giả sử dụng mô hình của Benjiamin như là mô hình cơ sở cho toàn bộ 

phân tích ở chương 3 thì hầu như không thấy có sự phản ánh 1 cách tường minh vai trò 

của di cư trong mô hình đó. Quyết định di dân vì việc làm cần tách ra khỏi các lý do khác 

bới tính chất khác nhau từ việc cân nhắc rủi ro, khả năng thay đổi quyết định đến những 

lợi ích , chi phí.  Đáng lẽ  phải có 1 khối mô hình riêng mô tả hành vi ra quyết định di cư 

sau đó  gắn (plug) vào mô hình chung. Khi đó có thể là bài toán có lời giải cực biến ( 0 1) 

đi hay ở. Việc đưa yếu tố di dân chỉ như là để phản ánh sự tồn tại sharedow price có vẻ 

không thuyết phục, hoặc chí ít là chưa rõ ràng ( Bản thân khái niệm shadow price không 

được thao tác hóa và rất chung chung).  Vì vậy cũng không ngạc nhiên khi đến phần hồi 

quy các tác giả lại quay về cách tiếp cận truyển thống (rất ad hoc). 

2. Xét về mô hình kinh tế luợng thì mô hình mà các tác giả xem xét là 1 trường hợp điển hình 

về mô hình có biến phụ thuộc ( LDV limited dependent model) . Các hộ gia đình có thành 

viên đi làm ở nơi khác không phản ánh đầy đủ thông tin về quyết định di dân có thực hiện 

được không ( vì các yếu tố khác; chi phí giao dịch, risk adverve). Do vậy nên chăng áp dụng 

mô hình Heckman Selection Model để có thể cho kết quả chính xác hơn về mặt thống kê. 

Kết quả của mô hình hồi quy nhìn chung mang lại những thông tin có ý nghĩa. Tuy nhiên cần 

giải thích thêm tại sao có một số kết quả có vẻ trái với suy nghĩ thông thường . Trang 29 bản  

tiếng Anh cho kết quả labour demand trái dấu với migration ( nhiều người đi lao động xa thì 

nhu cầu off-farm giảm??  ( Có thể có sự nhầm lẫn giứa cung và cầu ở đây)  

3. Phần tác động đến commune.  Đây là phần quan trọng mà có lẽ là yêu cầu chính của 

nghiên cứu này. Các tác giả đã lựa chọn cách phỏng vấn và phương pháp định tính. Đây là 

các lựa chọn đúng. Tuy nhiên nên chăng có thể phát triển thành mô hình mini-GE ( cân bằng 

tổng thể) trong đó các tác động có thể sẽ được thấy rõ hơn.  Trong chương 4: nên lưu ý đây là 

subjective perceptions nên khi so sánh cần lưu ý. Điểm thứ 2 vì các nguồn số liệu khác nhau 

nên khi so sánh cũng rất thận trọng ( Bảng 4.5 trang 51 )  Bảng 4.9  ( so về mức sống ). Khái 

niệm di dân cần thống nhất.  

 

Kết luận chung : Báo cáo tốt, có thể hoàn thiện tốt hơn.  
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XâyXây ddựựngng hhệệ ththốốngng đđảảmm bbảảoo chchấấtt
lưlượợngng ththựựcc phphẩẩmm ccóó ssựự thamtham giagia vvàà

thânthân thithiệệnn vvớớii ngưngườờii nghnghèèoo
Cuộc họp cuối

Malica-M4P-ADB-ADDA,  Hà Nội, 27/11/ 2006

Christian Langlais – CIRAD MALICA

22

NNềềnn ttảảngng ccủủaa ddựự áánn nnààyy

= = PhPhầầnn titiếếpp theotheo ccủủaa nghiênnghiên ccứứuu ccủủaa Malica/M4P Malica/M4P vvềề
ssựự thamtham giagia ccủủaa ngưngườờii nghnghèèoo vvààoo siêusiêu ththịị vvàà ccáácc
kênhkênh hhààngng gigiáá trtrịị khkháácc

KKếếtt ququảả ccủủaa nghiênnghiên ccứứuu trưtrướớcc::
CCầầnn ccáácc ddấấuu hihiệệuu chchấấtt lưlượợngng ththựựcc phphẩẩmm gigiáá rrẻẻ vvàà
đđáángng tin tin ccậậyy

??
VaiVai tròtrò ccủủaa NhNhàà nưnướớcc vvàà ccáácc ttáácc nhânnhân khkháácc trongtrong

viviệệcc đđảảmm bbảảoo chchấấtt lưlượợngng? ? 
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MMụụcc đđííchch
MôMô ttảả nnềềnn ttảảngng ccủủaa hhệệ ththốốngng đđảảmm bbảảoo chchấấtt

lưlượợngng thânthân thithiệệnn vvớớii ngưngườờii nghnghèèoo

SSựự thamtham giagia ccủủaa aiai?? NhNhàà nưnướớcc, , ngưngườờii
ssảảnn xuxuấấtt, , ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng, , ngưngườờii kinhkinh
doanhdoanh,,……

Ai Ai llàà ngưngườờii nghnghèèoo?? NgưNgườờii ssảảnn xuxuấấtt, , 
ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng, , ngưngườờii bbáánn hhààngng,,…… ? ? HHệệ
ththốốngng chi chi phphíí ththấấpp

44

GiGiảả thuythuyếếtt

Participatory Participatory -- CCóó ttíínhnh thamtham giagia= = 
ThThựựcc ttếế/kh/khảả thithi, , phphùù hhợợpp vvớớii yêuyêu ccầầuu, , đđáángng

tin tin ccậậyy, , côngcông bbằằngng

ProPro--poor poor -- ThânThân thithiệệnn vvớớii ngưngườờii nghnghèèoo==
HHệệ ththốốngng chi chi phphíí ththấấpp ddựựaa trêntrên ssựự ggầầnn ggũũii

vvớớii ccáácc ttáácc nhânnhân
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HoHoạạtt đđộộngng
HHọọpp ban ban đđầầuu vvớớii ccáácc chuyênchuyên giagia::

XâyXây ddựựngng mmộộtt quanquan điđiểểmm chungchung gigiữữaa ccáácc nhnhóómm ththàànhnh viênviên: : ngưngườờii ththựựcc
thi/ththi/thịị trưtrườờngng//đđảảmm bbảảoo chchấấtt lưlượợng/thanhng/thanh tra/ctra/cấấpp chchứứngng nhnhậậnn

HHọọpp vvớớii đđạạii didiệệnn ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng
NhuNhu ccầầuu chchíínhnh ccủủaa ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng

HHọọpp vvớớii nôngnông dândân hhợợpp ttáácc xãxã ssảảnn xuxuấấtt raurau venven đôđô
2 HTX 2 HTX ởở HoHoààii ĐĐứứcc ((HHàà TâyTây))
HTX HTX VănVăn ĐĐứứcc ((GiaGia LâmLâm) () (vvớớii hihiệệpp hhộộii ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng))

PhPhỏỏngng vvấấnn gigiáámm đđốốcc CtyCty Hanoi Hanoi OrganicOrganic’’ss
KinhKinh nghinghiệệmm marketing marketing trtrựựcc titiếếpp

HHọọpp cucuốốii ccùùngng
KKếếtt ququảả chchíínhnh/ / phpháácc ththảảoo HHệệ ththốốngng đđảảmm bbảảoo chchấấtt lưlượợngng ccóó ssựự thamtham giagia
vvàà thânthân thithiệệnn vvớớii ngưngườờii nghnghèèoo..
ĐĐềề xuxuấấtt nghiênnghiên ccứứuu titiếếpp theotheo

66

HHệệ ththốốngng kikiểểmm sosoáátt chchấấtt lưlượợngng :  :  
quanquan điđiểểmm ccủủaa ngư ngườờii tiêutiêu ddùùngng

VVấấnn đđềề liênliên quanquan đđếếnn chchấấtt lưlượợngng
ChChấấtt lưlượợngng::

TươiTươi vvàà đađa ddạạngng
ÍÍtt dưdư lưlượợngng thuthuốốcc hohoáá hhọọcc

MuaMua bbằằngng đđộộ tin tin ccậậyy::
ÍÍtt tin tin vvààoo chchứứngng nhnhậậnn ““Rau an Rau an totoàànn””
HHọọ ddựựaa chchủủ yyếếuu vvààoo
•• NguNguồồnn ggốốcc raurau
•• CCửửaa hhààngng/ / ngưngườờii bbáánn hhààngng mmàà hhọọ quenquen bibiếếtt
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HHệệ ththốốngng kikiểểmm sosoáátt chchấấtt lưlượợngng
CCấấpp chchứứngng nhnhậậnn
XXáácc đđịịnhnh ngunguồồnn ggốốcc ssảảnn phphẩẩmm
ỞỞ mmứứcc đđộộ ssảảnn xuxuấấtt
TTừừ ruruộộngng rara chchợợ
TTạạii chchợợ

KiKiểểmm sosoáátt
BênBên ngongoààii / / NNộộii bbộộ

marketingmarketing
GiaoGiao trtrựựcc titiếếpp ttạạii nhnhàà
CCửửaa hhààngng
GhiGhi nhãnnhãn

88

CCấấpp chchứứngng nhnhậậnn

CCấấpp chchứứngng nhnhậậnn raurau an an totoàànn (do PPD (do PPD ththựựcc hihiệệnn))
ThưThườờngng chchỉỉ ccóó mmộộtt phphầầnn ruruộộngng trtrồồngng đưđượợcc chchứứngng nhnhậậnn
CCấấpp chchứứngng nhnhậậnn khôngkhông đưđượợcc ccậậpp nhnhậậtt hhààngng nămnăm
KhôngKhông phphảảii yêuyêu ccầầuu ccủủaa ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng

ChChứứngng nhnhậậnn raurau hhữữuu cơcơ
ĐĐắắtt (3200 $ (3200 $ đđểể đưđượợcc ACT ACT ThThááii LanLan ccấấpp chchứứngng nhnhậậnn chocho 1.2 ha, 1.2 ha, 
nhưngnhưng ssẽẽ còncòn caocao hơnhơn chchúútt íítt nnếếuu mumuốốnn chchứứngng nhnhậậnn chocho 120 ha)120 ha)
KhôngKhông phphảảii yêuyêu ccầầuu ccủủaa ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng

khôngkhông ccấấpp chchứứngng nhnhậậnn
hohoạạtt đđộộngng chchỉỉ bbằằngng niniềềmm tin tin ccủủaa ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng
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Traceability (Traceability (đđốốii vvớớii raurau an an totoàànn RAT)RAT)
MMứứcc đđộộ ssảảnn xuxuấấtt

KhôngKhông ccóó ttààii liliệệuu
•• VVềề kkỹỹ thuthuậậtt ssảảnn xuxuấấtt
•• VVềề llưượợngng hhààngng bbáánn

TTừừ ruruộộngng ttớớii chchợợ
XeXe ttảảii vvậậnn chuychuyểểnn raurau đưđượợcc đăngđăng kýký
KhôngKhông ccóó ttààii liliệệuu vvềề thuthu hohoạạchch vvàà giaogiao hhààngng

TTạạii chchợợ
ThThỉỉnhnh thothoảảngng ccóó chchứứngng nhnhậậnn RAT RAT ởở ccửửaa hhààngng
NguNguồồnn ggốốcc ccủủaa ssảảnn phphẩẩmm đưđượợcc nêunêu rõrõ
KhôngKhông ccóó ttààii liliệệuu ởở ccửửaa hhààngng vvềề

•• Rau Rau muamua, , bbáánn, , llỗỗ
•• NguNguồồnn raurau ttừừ đâuđâu
•• ChChấấtt lưlượợngng raurau

1010

KiKiểểmm sosoáátt

BênBên ngongoààii
CơCơ quanquan tưtư nhânnhân hohoặặcc nhnhàà nưnướớcc
•• ĐĐắắtt
•• Hay Hay áápp ddụụngng chocho ssảảnn phphẩẩmm xuxuấấtt khkhẩẩuu hơnhơn

NNộộii bbộộ
ĐưĐượợcc mmộộtt ssốố nhnhóómm ssảảnn xuxuấấtt thôngthông bbááoo
•• QuyQuy đđịịnhnh chungchung ccủủaa nhnhóómm
•• KhôngKhông ccóó quyquy đđịịnhnh vvềề kkỹỹ thuthuậậtt ssảảnn xuxuấấtt
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MarketingMarketing
GiaoGiao hhààngng trtrựựcc titiếếpp ttạạii nhnhàà

NgưNgườờii tiêutiêu ddùùngng nnóóii ““ququáá đđắắtt””
NhNhóómm ssảảnn xuxuấấtt RAT RAT ““ququáá đđắắtt””
NgưNgườờii ssảảnn xuxuấấtt raurau hhữữuu cơcơ ssửử ddụụngng hhììnhnh ththứứcc nnààyy

CCửửaa hhààngng
KhKhóó kikiểểmm sosoáátt nnếếuu khôngkhông phphảảii llàà ccửửaa hhààngng ccủủaa nhnhóómm
ssảảnn xuxuấấtt

GhiGhi nhãnnhãn: : 
KhôngKhông ccóó ởở ccáácc HTX HTX đãđã đđếếnn thămthăm; ; áápp ddụụngng ththàànhnh
côngcông ởở HTX HTX khkháácc ((vdvd. . ĐôngĐông DưDư) ) khikhi kkếếtt hhợợpp vvớớii
marketing marketing trtrựựcc titiếếpp
NgưNgườờii tiêutiêu ddùùngng tin tin tưtưởởngng
HHộộii ngưngườờii ssảảnn xuxuấấtt nnóóii hhọọ ssẽẽ titiếếnn hhàànhnh ghighi nhãnnhãn

1212

KKếếtt ququảả chchíínhnh

NôngNông dândân/ n/ ngưgườờii tiêutiêu ddùùngng ththốốngng nhnhấấtt
quanquan đi điểểmm vvềề ttầầmm quanquan trtrọọngng ccủủaa raurau an an 
totoàànn/ / ccóó ngunguồồnn ggốốcc đư đượợcc côngcông nhnhậậnn/ / ghighi
nhãnnhãn
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1313

CCáácc bưbướớcc titiếếpp theotheo
Thu Thu ththậậpp ttààii liliệệuu vvềề xxáácc đđịịnhnh ngunguồồnn ggốốcc ssảảnn phphẩẩmm ởở ccáácc
mmứứcc đđộộ khkháácc nhaunhau

CCấấpp chchứứngng nhnhậậnn & & kikiểểmm sosoáátt
ĐĐểể phpháátt tritriểểnn viviệệcc ccấấpp chchứứngng nhnhậậnn vvàà kikiểểmm sosoáátt ccóó ssựự thamtham giagia

ĐĐààoo ttạạoo
NgưNgườờii ssảảnn xuxuấấtt vvềề chchấấtt lưlượợngng
NgưNgườờii tiêutiêu ddùùngng::

•• ThươngThương hihiệệuu vvẫẫnn chưachưa đđủủ
•• CCấấpp chchứứngng nhnhậậnn vvàà kikiểểmm sosoáátt llàà ccốốtt yyếếuu
•• Thu Thu ththậậpp ttààii liliệệuu ởở nhinhiềềuu ccấấpp đđộộ khkháácc nhaunhau

NghiênNghiên ccứứuu bbổổ sungsung
PhPhíí giaogiao hhààngng ttạạii nhnhàà so so vvớớii bbáánn ởở ccửửaa hhààngng
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sæ tay
§¸nh gi¸ sinh kế vμ thÞ tr−êng cã

sù tham gia

Hμ néi , th¸ng 11 n¨m 2006

Thμnh phÇn nhãm biªn so¹n :

ViÖn khoa häc lao ®éng – x· héi :

• TS NguyÔn ThÞ Lan H−¬ng

• ThS Th¸i Phóc Thμnh

• CN TrÇn ThÞ Tuy Hoμ

• CN D−¬ng TuÊn C−¬ng

• CN Vò ThÞ H¶i Hμ

M4P : 

• ¤ng Alan Johnson

• ¤ng Dominic Smith

• Bμ Ph¹m ThÞ B×nh Giang
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Môc tiªu

• Giíi thiÖu kh¸i qu¸t c¸c lý luËn c¬ b¶n vμ ph−¬ng ph¸p tiÕp
cËn khi ®¸nh gi¸ vμ ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a sinh kÕ vμ
tham gia thÞ tr−êng cña ng−êi nghÌo

• Tæng hîp c¸c kinh nghiÖm ®· ®−îc häc hái tõ c¸c nhμ t− vÊn
vμ thùc tÕ nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng

• H−íng dÉn sö dông bé c«ng cô nghiªn cøu ®· ¸p dông t¹i  c¸c
®Þa ph−¬ng ®· ®¸nh gi¸

KÕt cÊu cña cuèn sæ tay
PhÇn 1: C¸c vÊn ®Ò vÒ lý luËn vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

PhÇn 2: §¸nh gi¸ sinh kÕ cã sù tham gia

PhÇn 3: §¸nh gi¸ thÞ tr−êng cã sù tham gia

• ThÞ tr−êng hμng ho¸ n«ng nghiÖp

• ThÞ tr−êng lao ®éng

• ThÞ tr−êng v«nd tÝn dông

• ThÞ tr−êng ®Êt ®ai

PhÇn 4: H¹ tÇng c¬ së vμ c¸c dÞch vô x· héi c¬ b¶n

• H¹ tÇng c¬ së

• DÞch vô x· héi c¬ b¶n



3

PhÇn 1: Lý luËn chung vμ ph−¬ng ph¸p
nghiªn cøu

1. Sinh kÕ, sinh kÕ bÒn v÷ng, khung sinh kÕ

2. Sinh kÕ vμ thÞ tr−êng

3. §èi t−îng tham gia

4. MÉu kh¶o s¸t vμ c«ng cô

5. Xö lý th«ng tin

6. C¸c b−íc tæ chøc

Khung ph©n tÝch sinh kÕ bÒn v÷ng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ChiÕn l−îc sinh kÕÕ 

C¸c nguån vèn  
vμ tμi s¶n  

 
Vèn tù nhiªn  

Vèn con ng−êi  
Vèn x· héi  

Vèn tμi chÝnh  
Vèn vËt chÊt  

KÕt qu¶ sinh kÕ 
Thu nhËp tèt h¬n  
C¶i thiÖn t×nh tr¹ng 
cuéc sèng  
Gi¶m tÝnh dÔ tæn 
th−¬ng  
C¶i thiÖn an ninh l−¬ng 
thùc 
Sö dông bÒn v÷ng c¸c 
nguån tμi nguyªn thiªn 
nhiªn   
 

C¸c nguån g©y tæn th−¬ng
 

C¸c có sèc, khñng ho¶ng 
C¸c xu h−íng vÒ kinh tÕ-x· 

héi m«i tr−êng 
BiÕn ®éng vÒ mïa vô 
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Sinh kÕ vμ cÊu tróc thÞ tr−êng
 
 
 
 
 
 

 

ThÞ tr−êng vμ 
c¹nh tranh 

 
1. CÊu tróc  
2. øng xö  
3. VËn hμnh  

Thu xÕp 
vÒ thÓ chÕ

Sinh kÕ cña c¸c bªn 
liªn quan  

ChÝnh s¸ch c«ng  

HÖ thèng cung cÊp 
dÞch vô

C¸c c¬ quan 
chÝnh phñ  

X· héi 
d©n sù 

Khu vùc 
t− nh©n 

C¸c ®iÒu kiÖn 
thÞ tr−ëng   

�Hμng ho¸ vμ 
dÞch vô c«ng� 

M«i tr−êng chÝnh trÞ �kinh tÕ �vËt chÊt �x· héi vμ thÓ chÕ

C¸c nguån sè liÖu
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C¸c b−íc tæ chøc PMA

1. X¸c ®Þnh môc tiªu vμ vÊn ®Ò nghiªn cøu

2. X¸c ®Þnh ®Þa bμn nghiªn cøu

3. H×nh thμnh c¸c c©u hái nghiªn cøu

4. X¸c ®Þnh nhãm ®èi t−îng

5. X©y dùng c«ng cô thu thËp th«ng tin

6. TËp huÊn

7. Tæ chøc c¸c nhãm nghªn cøu thùc ®Þa

8. Thu thËp th«ng tin trªn ®Þa bμn

9. Tæng hîp, b¸o c¸o

KÕt cÊu chung cña c¸c phÇn SK, TT, 
CSHT vμ DVXHCB

1. Giíi thiÖu

2. Môc tiªu

3. Néi dung

4. §èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p

5. Thu thËp th«ng tin

6. Tæng hîp s¬ bé

7. Xö lý th«ng tin

8. B¸o c¸o tæng hîp
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PhÇn 2: §¸nh gi¸ sinh kÕ
§¸nh gi¸ t¸c ®éng cña sinh kÕ vμ c¸c thÞ tr−êng, dÞch vô

§¸nh gi¸
ThÞ tr−êng
L§§¸nh gi¸

ThÞ tr−êng
Vèn

§¸nh gi¸
ThÞ tr−êng
§Êt ®ai

§¸nh gi¸
ThÞ tr−êng
HH

§¸nh gi¸
C¬ së h¹ tÇng

§¸nh gi¸
DÞch vô XHCB

§¸nh
gi¸
sinh kÕ

C¸c c©u hái nghiªn cøu

1. Ai lμ ng−êi 
nghÌo?

2. Nguån vèn vμ tμi s¶n sinh kÕ 
cña ng−êi nghÌo?

3. Ho¹t ®éng sinh kÕ cña ng−êi 
nghÌo vμ møc ®é quan träng cña 
c¸c ho¹t ®éng sinh kÕ?

4. Nh÷ng khã kh¨n, c¶n 
trë vμ c¬ héi ®èi víi ng−êi 
nghÌo lμ g×?

5. ChiÕn l−îc sinh kÕ 
cña ng−êi nghÌo lμ g×?

6. Ng−êi nghÌo ®ang tham gia c¸c thÞ 
tr−êng nμo vμ møc ®é quan träng cña 
c¸c thÞ tr−êng?

6 C¢U HáI
quan
träng



7

§èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p

cÊp tØnh

huyÖn

cÊp x·

Th¶o luËn
nhãm

§iÒu tra hé

§¸nh gi¸ cã 
sù tham gia

Ng−êi
d©n

Nhãm
ng−êi d©n

Hé gia 
®×nh

ph−¬ng
ph¸p

§èi
t−¬ng

C¸n
bé

Quy tr×nh b¸o c¸o tæng hîp

§¸nh gi¸ sinh kÕ 
nhãm ng−êi d©n

Th¶o luËn nhãm c¸n 
bé c¸c cÊp

§iÒu tra hé gia 
®×nh

Tæng hîp hiÖn
tr−êng Sinh KÕ

Th«ng tin ®iÒu tra
vÒ Sinh kÕ

Th«ng tin thø cÊp

Biªn b¶n hiÖn tr−êng sinh kÕ Xö lý

B¸o c¸o
TængHîp 
Sinh kÕ 

B¸o c¸o ®Þa ph−¬ng,...

Niªn gi¸m

Nghiªn cøu liªn  quan 
kh¸c vÒ sinh kÕ
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PhÇn 3: §¸nh gi¸ c¸c thÞ tr−êng

1. ThÞ tr−êng hμng ho¸ n«ng nghiÖp

2. ThÞ tr−êng lao ®éng

3. ThÞ tr−êng vèn tÝn dông

4. ThÞ tr−êng ®Êt ®ai

3.1. ThÞ tr−êng hμng ho¸ n«ng nghiÖp

C¸c c©u hái chÝnh :
1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu t¹i ®Þa ph−¬ng lμ

g×?Ho¹t ®éng nμo quan träng? ho¹t ®éng nμo cã tiÒm n¨ng?
2. Ho¹t ®éng cña ThÞ tr−êng hμng ho¸ n«ng nhiÖp t¹i ®Þa

ph−¬ng?Vai trß, sù liªn kÕt cña c¸c bªn cã liªn quan ( chÝnh
quyÒn, ng−êi cung cÊp, ng−êi s¶n xuÊt, ng−êi tiªu thô..) 

3. Ng−êi nghÌo tham gia ë ®©u trong thÞ tr−êng/
4. ChiÕn l−îc cña c¸c gia ®×nh trong s¶n xuÊt hμng ho¸ lμ g×? lý

do lùa chän, nh÷ng thuËn lîi vμ khã kh¨n
5. Lμm thÕ nμo ®Ó ng−êi nghÌo tham gia tèt h¬n vμo thÞ tr−êng

nμy? 
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ThÞ tr−êng Hμng ho¸ NN: 
§èi t−îng vμ Ph−¬ng ph¸p

• C¸n bé c¸c cÊp:
c¸n bé NN, Thñy s¶n,th−¬ng m¹i,
héi n«ng d©n, khuyÕn n«ng
• Nhãm ng−êi d©n
( nghÌo vμ kh«ng nghÌo)

Th¶o luËn nhãm

• Hé gia ®×nh nghÌo
• C¸c c¬ së SX kinh doanh
(võa vμ nhá, DN lín ....) 

§iÒu tra pháng vÊn

3.2. ThÞ tr−êng lao ®éng

C¸c c©u hái chÝnh :
1. T×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr−êng lao ®éng t¹i ®Þa 

ph−¬ng vμ chiÕn l−îc trong t−¬ng lai?
2. Ng−êi nghÌo tham gia thÞ tr−êng lao ®éng nh− thÕ 

nμo (møc ®é tham gia; vai trß tham gia; ph©n khóc 
thÞ tr−êng mμ ng−êi nghÌo tham gia...)?

3. Lμm thÕ nμo ®Ó ng−êi nghÌo tham gia tèt h¬n vμo thÞ 
tr−êng lao ®éng (møc ®é tham gia nhiÒu h¬n; cã 
®−îc nh÷ng c«ng viÖc tèt h¬n, æn ®Þnh h¬n vμ thu 
nhËp cao h¬n...)?
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ThÞ tr−êng Lao ®éng
§èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p

•C¸n bé c¸c cÊp: 
Lao ®éng TBXH, N«ng nghiÖp
c«ng nghiÖp, th−¬ng m¹i dÞch vô
VP uû ban, c¸c tæ chøc ®oμn thÓ
•Ng−êi d©n : Lao ®éng dÆc thï
( lμm thuª nghÌo vμ kh«ng nghÌo)

Th¶o luËn nhãm

Nhãm sö dông lao ®éng :
• C¸c DN, c¬ së SX thuª lao ®éng
•C¸c hé gia ®×nh thuª lao ®éng

§iÒu tra pháng vÊn

3.3. ThÞ tr−êng Vèn tÝn dông

C¸c c©u hái chÝnh :
1. T×nh h×nh chung vÒ thÞ tr−êng vèn tÝn dông t¹i ®Þa

ph−¬ng vμ chiÕn l−îc ph¸t triÓn trong t−¬ng lai
2. Ng−êi nghÌo tham gia thÞ tr−êng vèn tÝn dông nh−

thÕ nμo (møc ®é tham gia; vai trß tham gia; ph©n
khóc thÞ tr−êng mμ ng−êi nghÌo tham gia...)?

3. Lμm thÕ nμo ®Ó ng−êi nghÌo tham gia tèt h¬n vμo thÞ
tr−êng vèn tÝn dông, ®Æc biÖt thÞ tr−êng vèn tÝn dông
chÝnh thøc (møc ®é tham gia nhiÒu h¬n; cã ®−îc
chÊt l−îng tÝn dông tèt h¬n,...)? 
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ThÞ tr−êng Vèn tÝn dông:
§èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p

C¸n bé c¸c cÊp, tæ chøc tμi chÝnh
• Lao ®éng TBXH, tμi chÝnh,  T. kª
• Ng©n hμng tæ chøc tÝn dông
•NN, CN, TMDV, c¸c®oμn thÓ
Ng−êi d©n : 
• Nhãm ®· vμ ®ang vay vèn
•Nhãm cho vay vèn

Th¶o luËn nhãm

• C¸c doanh nghiÖp tham gia
•C¸c c¬ së SX
•C¸c hé gia ®×nh vay vèn

§iÒu tra pháng vÊn

3.4. ThÞ tr−êng §Êt ®ai

C¸c c©u hái chÝnh :
1. ThÞ tr−êng ®Êt ®ai t¹i ®Þa bμn nghiªn cøu cã nh÷ng 

®Æc ®iÓm g×? HiÖn ®ang diÔn ra nh− thÕ nμo?

2. Ng−êi nghÌo hiÖn tham gia ë ®©u trong thÞ tr−êng? 
®ãng vai trß g× trong thÞ tr−êng ®Êt ®ai t¹i ®Þa 
ph−¬ng ®ã?

3. Lμm thÕ nμo ®Ó ng−êi nghÌo cã thÓ tham gia tèt 
h¬n?
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ThÞ tr−êng §Êt ®ai: 
§èi t−îng vμ Ph−¬ng ph¸p

C¸n bé c¸c cÊp: 
•Tμi nguyªn m«i tr−êng, ®Þa chÝnh
•Thèng kª, khoa häc c«ng nghÖ
•Trung t©m m«i giíi nhμ ( nÕu cã)
Ng−êi d©n nghÌo vμ kh«ng nghÌo:
mua/b¸n/thuª/cÇm cè / mÊt ®Êt...

Th¶o luËn nhãm

C¸c hé gia ®×nh tham gia giao dÞch
§iÒu tra pháng vÊn

PhÇn 4: CSHT vμ DVXHCB 
4.1. CSHT: §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c dÞch vô
CSHT chÝnh ®Õn sinh kÕ

Giao th«ng

N−íc s¹ch

Chî

Th«ng tin

sinh kÕ

§iÖn

Thuû lîi
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C¬ së h¹ tÇng

C¸c c©u hái chÝnh
1. X¸c ®Þnh nh÷ng dÞch vô c¬ së h¹ tÇng quan träng 

víi sinh kÕ cña ng−êi nghÌo ?
2. HiÖn tr¹ng cña mét sè dÞch vô c¬ së h¹ tÇng quan 

träng nμy nh− thÕ nμo? 
3. TiÕp cËn vμ sö dông cña ng−êi nghÌo ®èi víi c¬ së

h¹ tÇng ? 
4. C¸c thÓ chÕ chÝnh s¸ch cña c¬ së h¹ tÇng vμ t¸c 

®éng cña nã ®èi víi sinh kÕ cña ng−êi nghÌo  ? 
5. CÇn lμm g× ®Ó ng−êi nghÌo tiÕp cËn tèt h¬n ?

C¬ së h¹ tÇng :
§èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p

1. §èi t−îng:  2 nhãm ®èi t−îng chÝnh lμ: 
• c¸n bé c¸n bé c¸c cÊp : UBND, KÕ ho¹ch ®Çu t−, 

GTVT, ®iÖn lùc, th«ng tin , thuû lîi, N−íc s¹ch, tμi 
nguyªn m«i tr−êng, Thèng kª, c¸c tæ chøc ®oμn thÓ

• Nhãm ng−êi d©n : (i) nhãm ng−êi d©n nghÌo vμ
kh«ng nghÌo (ii) c¸c c¸ nh©n (víi t− c¸ch ®¹i diÖn c¸c 
hé gia ®×nh).

2 Ph−¬ng ph¸p: 3 ph−¬ng ph¸p chÝnh  ®−îc sö dông :
• Th¶o luËn nhãm - víi c¸n bé chÝnh quyÒn c¸c cÊp; 
• §¸nh gi¸ cã sù tham gia - víi c¸c nhãm ng−êi d©n 
• §iÒu tra - víi c¸c hé gia ®×nh.
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4.2. DVXHCB: C©u hái nghiªn cøu

4. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn 
cña y tª/ gi¸o dôc 

1. HiÖn tr¹ng cña hÖ th«ng y 
tª/ gi¸o dôc?

2. T×m hiÓu viÖc thùc hiÖn c¸c 
chÝnh s¸ch hç trî vª y tÕ/ gi¸o 
dôc cña ng−êi nghÌo ?

3. TiÕp cËn vμ sö dông 
ca ng−êi nghÌo ®èi víi y 
tÕ/ gi¸o dôc ? 

5. CÇn lμm g× ®Ó ng−êi nghÌo 
TiÕp cËn tèt h¬n ?

5 C¢U HáI
quan
träng

DVXHCB: §èi t−îng vμ ph−¬ng ph¸p
thu thËp th«ng tin

cÊp tØnh

huyÖn

cÊp x·

Th¶o luËn
nhãm

§¸nh gi¸ cã
sù tham gia

§iÒu tra hé

Ng−êi
d©n

Nhãm
ng−êi d©n

Hé gia 
®×nh

ph−¬ng
ph¸p

§èi
t−¬ng

C¸n
bé
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Xin ch©n thμnh c¸m ¬n
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BBÁÁO CO CÁÁOO GGÓÓPP ÝÝ HANDBHANDBOOOOK K 
““ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ SINH KSINH KẾẾ VVÀÀ THTHỊỊ

TRTRƯƯỜỜNGNG CHO NGCHO NGƯƯỜỜII NGHNGHÈÈOO
CCÓÓ SSỰỰ THAM GIATHAM GIA””

NgưNgườời tri trìình bnh bàày: Nguyy: Nguyễễnn TrTrọọngng DDũũngng
Khoa KhuyKhoa Khuyếến nông n nông -- Đ Đạại hi họọc Nông Lâm Huc Nông Lâm Huếế

ĐĐáánhnh gigiáá nnộộii dung, phdung, phươương phng pháápp, , …… vvàà bbộộ
công ccông cụụ ccủủa handook.a handook.
TiTiếếnn hhàànhnh ttừừ ngngààyy 28/11 28/11 –– 5/12/2006.5/12/2006.
TTạạii 2 thôn c2 thôn củủa Xa Xãã QuQuảảngng LLợợii huyhuyệện Qun Quảảngng
ĐĐiiềềnn ttỉỉnh Thnh Thừừaa ThiThiêên Hun Huếế..
CCáán bn bộộ chchíínhnh quyquyềềnn -- NgNgưườờii nghnghèèoo -- HHộộ gia gia 
đđììnhnh –– CCáác bc bááo co cááo, ko, kếế hohoạạch.ch.
CCáácc ththôông tin vng tin vềề sinh ksinh kếế -- ThThịị trtrưườờngng -- CCơơ ssởở
hhạạ ttầầngng vvàà ddịịchch vvụụ xxãã hhộộii ccơơ bbảảnn..

MMụụcc đđíícch h -- ThThờờii gian gian -- ĐĐịịaa đđiiểểmm -- ĐĐốốii
ttưượợngng -- ThThôông tin cng tin cầầnn thu ththu thậậpp
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TiTiếến trn trìình nh ththựựcc hihiệệnn

TTậập hup huấấnn (2 ng(2 ngàày)y)
-- Lý thuyLý thuyếếtt..
-- Phương ph Phương pháápp
-- TiTiếến trn trìình thnh thựực hic hiệệnn
-- CCôông cng cụụ đ đáánh ginh giáá

HiHiệện trưn trườờng (6 ngng (6 ngàày)y)
-- ThThảảo luo luậận nhn nhóóm m 

+ C+ Cáán bn bộộ chchíính quynh quyềền n 
+ N+ Ngưgườời dâni dân

-- PhPhỏỏng vng vấấn hn hộộ
-- Thu thThu thậập thông tin thp thông tin thứứ ccấấpp

(ti(tiếếpp))

TTổổng hng hợợp thông tin vp thông tin vàà viviếết bt bááo co cááoo
-- TTổổng hng hợợp gp góóp ýp ý
-- TTổổng hng hợợp cp cáác phc pháát hit hiệện chungn chung

HHộộii ththảảoo ggóópp ýý (HUAF, ILSSA, M4P)(HUAF, ILSSA, M4P)
-- SSửử ddụụngng ccôông cng cụụ
-- ĐĐáánhnh gigiáá
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NhNhóóm cm cáán bn bộộ khkhảảo so sáát 3t 3 ngư ngườời/nhi/nhóómm
ĐĐốối tưi tượợng thng thảảo luo luậận:n:

-- CCáán bn bộộ chchíính quynh quyềền 7n 7--10 n10 ngưgườời/nhi/nhóómm
-- Ngư Ngườời dân 10 i dân 10 –– 15  15 ngưngườời/nhi/nhóómm

ThThờời gian thi gian thảảo luo luậậnn
-- CCáán bn bộộ chchíính quynh quyềền 3 tin 3 tiếếng/phiênng/phiên
-- NhNhóóm ngưm ngườời dân 3i dân 3-- 4 ti4 tiếếng/phiênng/phiên

CCáác chc chủủ đ đềề ththảảo  luân o  luân (Sinh k(Sinh kếế, Th, Thịị trư trườờng ng 
HHNN,HHNN, Đ Đấất đait đai, V, Vốốn, n, Lao đLao độộng, Dng, Dịịch vch vụụ  
XHCB, XHCB, Cơ sCơ sởở hhạạ ttầầng)ng)..

TTổổ chchứứcc vvàà ththảảoo luluậậnn nhnhóómm

NhNhữữngng khkhóó khkhăăn vn vàà ccáácch khh khắắcc phphụụcc

1.1. TTậập hup huấấnn
2.2.  Đi Điềều hu hàành thnh thảảo luo luậậnn
3.3.  Đ Đốối tưi tượợng.ng.
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1. T1. Tậậpp huhuấấnn trtrưướớcc khi khi đđi hii hiệệnn
trtrưườờngng

TăTăng thng thờờii gian tgian tậậpp huhuấấnn (4 (4 –– 6 ng6 ngààyy).).
TTììmm hihiểểuu kkỹỹ đđịịaa bbàànn nghinghiêên cn cứứuu..
TTậậpp huhuấấnn kkỹỹ vvềề ccôông cng cụụ ssửử ddụụngng..
XXâây dy dựựngng kkếế hohoạạchch ththựựcc đđịịaa kkỹỹ ccààngng ccảả vvềề ththờờii
gian, tigian, tiếếnn trtrììnhnh vvàà nnộộii dung.dung.
TThhốốngng nhnhấấtt nnộộii dung thdung thôông tin cng tin cầầnn thu ththu thậậpp..

2. 2. ĐĐiiềềuu hhàànhnh ththảảoo luluậậnn nhnhóómm

TTuuỳỳ thuthuộộcc vvààoo llưượợngng ththôông tin nhing tin nhiềềuu íítt, t, thhờời i 
gian cgian củủa ma mộột phiên tht phiên thảảo luo luậận vn vớới ci cáán bn bộộ chchíính nh 
quyquyềền thôn, thn thôn, thểể ttừừ 90 90 –– 180 ph180 phúút.t.
TTuuỳỳ thuthuộộcc vvààoo llưượợngng ththôông tin cng tin cửử ngngưườờii ddâân n 
nhinhiềềuu hay hay íítt, t, thhờời gian ci gian củủa ma mộột phiên tht phiên thảảo luo luậận n 
vvớới nhi nhóóm ngưm ngườời dâni dân ttừừ 120 120 –– 240 ph240 phúút.t.
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3. L3. Lựựaa chchọọnn đđốốii ttưượợngng

CCáán bn bộộ xxãã tham gia ththam gia thảảo luo luậận nhn nhóóm phm phảảii llàà ngngưườờii
đđang phang phụụ trtrááchch hohoặặcc ccóó chuychuyêên mn môôn gn gầầnn vvớớii nnộộii dung dung 
khkhảảoo ssáátt. S. Sốố llưượợng 7ng 7--10 n10 ngưgườời li làà hhợợp lýp lý
NgNgưườờii ddâân phn phảảii llàà ngngưườờii nghnghèèoo vvớớii ssốố llưượợngng ttốốii thithiểểuu
10 ng10 ngưườờii/ nh/ nhóóm.m.
KhKhảảoo ssáátt ởở ccảả 2 nh2 nhóómm ngngưườờii ddâân (n (nghnghèèo vo vàà không không 
nghnghèèoo) v) vềề ccùùngng 1 v1 vấấnn đđềề. T. Trong đirong điềều kiu kiệện cn cho phho phéépp
nnêênn chia nhchia nhóóm m ththảảoo luluậậnn ththàànhnh nhnhóómm NamNam vvàà nhnhóóm m 
NNữữ. . 

KKếếtt luluậậnn vvềề kkếếtt ccấấuu vvàà nnộộii dung handbdung handbooookk

KKếết ct cấấu vu vàà nnộội dung ci dung củủa Handbook la Handbook làà hhợợp lýp lý, khoa , khoa 
hhọọc, logicc, logic. . CCáác phc phầần hưn hướớng dng dẫẫn rõ rn rõ rààng theo mng theo mộột t 
trtrìình tnh tựự nhnhấất đt địịnh. Nnh. Nhưng đhưng đểể hihiểểu đưu đượợc thc thìì phphảải ci cóó
kikiếến thn thứức nhc nhấất đt địịnh vnh vềề Kinh tKinh tếế -- Xã hXã hộội.i.
PhPhầần n SSinh kinh kếế trtrìình bnh bàày khy kháá kkỹỹ.. TTuy nhiên phuy nhiên phầần n TThhịị  
trưtrườờng vng vàà SSinh kinh kếế llạại chưa đi chưa đầầy đy đủủ ccầần đưa thêm vn đưa thêm vàào o 
khkháái nii niệệm vm vềề ththịị trư trườờngng..
TrTrììnhnh ttựự ccáácc bbưướớcc titiếếnn hhàànhnh ccủủaa ttừừngng nnộộii dung ldung làà đđầầyy
đđủủ, b, bộộ ccôông cng cụụ kkèèmm theo ltheo lấấyy đưđượợcc khkháá đđầầyy đđủủ ccáác c 
ththôông tin cho nghiên cng tin cho nghiên cứứu. u. 
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(ti(tiếếp)p)

BBộộ công ccông cụụ thu ththu thậập thông tin vp thông tin vềề ththịị trư trườờng Hng Hààng hong hoáá
Nông nghiNông nghiệệpp đôđôi chi chỗỗ ccònòn chchưưa hoa hoàànn thithiệện.n.
CCóó ththểể ssửử ddụụng tng tổổngng hhợợpp hohoặặcc riêng rriêng rẽẽ ttừừng bng bộộ công công 
ccụụ đ đáánh ginh giáá ttừừng nng nộội dung theo ci dung theo cáác mc mụục đc đíích nghich nghiêên n 
ccứứuu khkháác nhau.c nhau.
NgNgưườờii đđiiềềuu hhàànhnh vvàà ththưư kkýý phphảảii llàà ngngưườờii ccóó kinh kinh 
nghinghiệệmm vvàà nnắắmm chchắắcc ccáácc ccââu hu hỏỏii thu ththu thậậpp ththôông tin.ng tin.

KKếết lut luậậnn vvềề ssửử ddụụngng
VVớới ni nộội dung, ki dung, kếết ct cấấu, u, phương phphương phááp, cp, cáác bưc bướớc c 

titiếến hn hàành đã đưnh đã đượợc trc trìình bnh bàày trong cuy trong cuốốn handbookn handbook. . 
Sau khi đã đưSau khi đã đượợc tc tậập hup huấấn vn vàà ssửử ddụụng thng thửử ttạại đi địịa ba bààn n 
xã Quxã Quảảng Lng Lợợi huyi huyệện Qun Quảảng Đing Điềền tn tỉỉnh Thnh Thừừa Thiên a Thiên 
HuHuếế. Ch. Chúúng tôi ng tôi ccóó ththểể khkhẳẳngng đđịịnhnh rrằằng cung cuốốn n 
handbook nhandbook nàày hoy hoààn sn sửử ddụụng đưng đượợcc theo theo đđúúngng mmụụcc
đđííchch ccủủaa ttáácc gigiảả llàà đ đáánh ginh giáá sinh ksinh kếế vvàà ththịị trư trườờng cng củủa a 
ngưngườời nghi nghèèo co cóó ssựự tham giatham gia. Tuy nhi. Tuy nhiêên kn kếếtt qqủủa sa sẽẽ khkhảả
quan hquan hơơn khi khn khi khắắcc phphụụcc đưđượợcc nhnhữữngng khkhóó khkhăăn nhn nhưư
chchúúngng ttôôi ni nêêu tru trêênn..
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CCÁÁM M ƠƠN QUN QUÍÍ VVỊỊ
ĐÃĐÃ CHCHÚÚ ÝÝ LLẮẮNGNG NGHE!NGHE!
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M4P

Nâng cao Hiệu
quả Thị trường
cho người nghèo

Kinh nghiệm phát
triển nghiên cứu
và áp dụng PMA 
tại Việt nam

M4P

Các mốc thời gian phát
triển PMA 

2003 2004 2005 2006 2007

Sinh kế
bền vững

và thị
trường

PMA ở
Đà

Nẵng

PMA ở
Dak

Nông

Thiết kế
Dự án

đầu tư ở
Hà Tĩnh
và Trà
Vinh

Sổ tay
hướng
dẫn về
PMA và

thực hiện
thử

nghiệm
sổ tay tại

Huế

Áp dụng
phương

pháp PMA ở
quy mô rộng

hơn
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M4P

“Phát triển Phương pháp” –
PMA ở Đà Nẵng

•Phân tích sinh kế ở Đà Nẵng dựa trên phương pháp
tiếp cận Sinh kế Bền vững gắn với thị trường
•Dựa trên khung lý thuyết của Dorward và Poole
•Chuyên gia nước ngoài tư vấn về phát triển phương
pháp và hoàn thiện báo cáo. 
•Kết quả của PMA được UBND TP Đà Nẵng sử dụng
và dẫn đến các thay đổi về chính sách có lợi cho
người nghèo
•Các bài học rút ra và việc áp dụng trong bối cảnh
của Việt nam tạo thành cơ sở cho việc phát triển
phương pháp PMA

M4P

“Áp dụng một phương pháp
được nghiên cứu kỹ càng”

– PMA ở Đăk Nông
•Phương pháp PMA phát triển trong nghiên
cứu ở Đà Năng được áp dụng ở 4 khu vực nông
thôn khác nhau với các điều kiện thay đổi

•Kết quả là phương pháp này được tiếp tục
hoàn thiện

•Theo dõi sau nghiên cứu tại Đăk Nông cho
thấy thông tin từ nghiên cứu này có ích cho các
nhà hoạch định chính sách tại địa phương
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M4P

“Áp dụng mới”
– Thiết kế dự án Đầu tư ở Hà

Tĩnh và Trà Vinh
•Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) hiện đang hỗ trợ
một chương trình đầu tư trị giá 40 triệu US$ có tên gọi “Nâng
cao khả năng tham gia vào thị trường cho người nghèo” ở hai
tỉnh Hà Tĩnh và Trà Vinh
•Chương trình này đã được Bộ KH & ĐT phê chuẩn và được
Ban Lãnh đạo IFAD thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2006
•Thiết kế chương trình dựa trên khái niệm nâng cao hiệu quả
các thị trường cho người nghèo - đặc biệt là thị trường lao
động và thị trường hàng hóa. Thông tin để thiết kế chương
trình do Viện KH Lao Động và Xã hội (ILSSA) tổng hợp từ
nghiên cứu PMA
•Phương pháp PMA đã được nâng cao để làm cơ sở thiết lập
một chương trình đầu tư

M4P

“Chuyển giao Kiến thức”
– Pháp triển Sổ tay Hướng dẫn và tiến

hành thử nghiệm ở Huế
•ILSSA và dự án M4P cùng hợp tác soạn một cuốn
sổ tay hướng dẫn thực hiện PMA

•Hội viết được tổ chức ở Huế với các đối tác từ Đại
học Nông Lâm Huế, Viện Xã hội học và dự án Giảm
nghèo GTZ 

•Đại học Nông Lâm Huế đã thực hiện thành công
việc thử nghiệm phương pháp trong Sổ tay PMA tại
Huế

•Sổ tay hướng dẫn PMA sẽ được hoàn thiện cuối
năm 2006.
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M4P

Hướng tiếp theo

Tiếp tục phát triển phương pháp luận

Tái bản lần 2 Sổ tay hướng dẫn PMA?

Áp dụng khái niệm rộng rãi – IFAD đang
phát triển một chương trình vốn vay mới
ở Cao Bằng và Bến Tre dựa trên các khái
niệm đã được áp dụng ở Hà Tĩnh và Trà
Vinh

M4P

Xin cảm ơn!
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1

Xây dựng năng lực cho nhà cung

cấp dịch vụ phát triển chuỗi giá trị

cho đối tượng là người nghèo

Trình bày tại tuần M4P 
Thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2006 

2Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Bố cục

• SNV lựa chọn phương pháp phát triển chuỗi giá trị
• Tiêu chí lựa chọn quan trọng
• Các ví dụ chuỗi giá trị
• Chúng ta tạo tác động thế nào
• Một số ví dụ
• Bài học kinh nghiệm
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SNV lựa chọn phương pháp phát
triển chuỗi giá trị

• Là một phần thuộc chương trình tiếp cận thị
trường cho người nghèo

• Hoạt động hướng tới mục tiêu tạo thu nhập và
việc làm cho người nghèo ở vùng nông thôn
(Tập trung đặc biệt vào: phụ nữ và dân tộc
thiểu số)

• Phần lớn người nghèo ở vùng nông thôn tham
gia vào sản sản xuất nông nghiệp, thường là
người tạo ra ít giá trị và hạn chế trong việc tiếp
cận thị trường

4Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Tiêu chí lựa chọn quan trọng đối với việc
phát triển chuỗi giá trị cho người nghèo

• Xét trên khía cạnh của người nghèo
– Tác động tiềm năng đối với giảm nghèo

– Tiềm năng đối với các vấn đề xã hội ( phụ nữ và dân tộc

thiểu số)

– Khả thi về mặt kỹ thuật & rủ ro ( lao động, đất đai, vốn…)

– Khả thi về mặt tài chính & tiếp cận nguồn tài chính

• Xét trên khía cạnh thị trường
– Nhu cầu thị trường (hiện tại và tương lai)

– Lợi thế cạnh tranh

– Tiềm năng cải tiến

– Tiềm năng mở rộng và phát triển
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Các chuỗi giá trị mà SNV đang phát triển

• Khu vực Tây bắc
– Gạo (thơm) tại tỉnh Điện Biên
– Chè và thảo quả tại Lai Châu
– Long nhãn và mộc nhĩ tại Sơn La

• Các tỉnh phía bắc
– Chè tại Thái Nguyên
– Cói ở Ninh Bình

• Bắc miền Trung
– Nấm Linh Chi & hoa ở Quảng Bình
– Nước mắn, gia súc, thủ công mỹ nghệ và nấm ở

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

6Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Chúng ta tạo tác động thế nào đối với
việc phát triển chuỗi giá trị

• Phân tích chuỗi giá trị và xác định khu vực can thiệp (kết hợp

giữa phân tích chuỗi giá trị và lý thuyết phát triển thị trường)

• Cung cấp thông tin cho các nhân tố của chuỗi giá trị

• Xây dựng năng lực của nhà cung cấp dịch vụ để họ có thể cung

cấp/cải thiện các dịch vụ liên kết tiềm năng

– Trong và ngoài chuỗi

– Quan tâm đến các giải pháp thị trường

• Tạo điều kiện cho các nhân tố gặp gỡ nhau nhằm nâng cao sự

học hỏi và hợp tác của chuỗi

• Cùng nhau nâng cao khả năng cạnh tranh của chuỗi
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Ví dụ

• Các dịch vụ chất lượng đối với chè
– Phối hợp các công ty chè, nhóm nông dân và nhà chức

trách cấp huyện để cải thiện chất lượng

• Cải thiện hoạt động sản xuất cói
– Áp dụng những nghiên cứu của nông trường quốc doanh

nhằm khuyến khích sự đổi mới và chất lượng kỹ thuật

• Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ: thiết kế sản
phẩm và marketing với FAHA ở Huế

• Cải tiến công nghệ sấy nhãn
– Khuyến khích liên kết mới và cải thiện kỹ thuật marketing 

của các nhân tố địa phương

8Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Chuỗi giá trị chè Thái Nguyên- Cải tiến quản lý

chất lượng và marketing cho các nhóm nông dân trồng chè

• Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cung cấp khóa

tập huấn ToT về marketing và quản lý nhóm cho Chi cục bảo vệ

thực vật

– Chi cục bảo vệ thực vật đã tập huấn được cho 6 nhóm ND 

trồng chè đến nay 

• Một mô hình về hệ thống quản lý chất lượng chè

– Công ty chế biến chè thực hiện hệ thống quản lý chất lượng

chè với các nhà cung cấp

– Công ty chè và Chi cục bảo vệ thực vật tập huấn, cung cấp

thông tin và gặp các tổ chức cá nhân thường xuyên. 

– Tỉnh đã quyết định hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng chè

tại các huyện khác của Thái Nguyên. 
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Công việc phân tích chuỗi giá trị đã huy động
nguồn lực đại phương và kích thích các hoạt động
Nguồn hỗ trợ của SNV: 65 triệu đồng và 80 ngày tư vấn
• Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự khan hiếm cói nguyên

liệu chất lượng cao. Kết quả:

– Phân tích chi phí và lợi ích cho thấy khả năng lợi nhuận và mức độ đầu tư

– Những yêu cầu của việc áp dụng nghiên cứu và phát triển trong công đoạn

canh tác/chế biến

– Các nhân tố của chuỗi nhận thức được những trở ngại chung

• Kết quả này đã kích thích các tổ chức cá nhân thực hiện các

hành động:

– Tỉnh: dành 600 triệu cho xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển

– Nông dân, trường Đại học, Sở NN bắt đầu thử nghiệm vật tư và biện pháp

canh tác mới

10Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Phân tích và phát triển chuỗi giá trị Long 
nhãn Sơn La

• Hỗ trợ: 70 ngày tư vấn và 10-15 triệu đồng

• Kết quả 1: Nhận thức và năng lực của Sở TM được nâng cao đối

với việc định hướng và lập kế hoạch ( trong kế hoạch năm 2007 

tập trung nhiều hơn vào định hướng phát triển thị trường)

• Kết quả 2: Các nhân tố tại địa phương ( nông dân và thương

nhân) nâng cao kiến thức về chuỗi giá trị long nhãn: sẵn sàng

thực hiện các hoạt động marketing mới

• Kết quả: Các hoạt động can thiệp được tiến hành cho việc phát

triển và củng cố các kênh thi trường tiềm năng

• Hiện tại: tác động đối với việc cải thiện chất lượng quả bắt đầu

cho thấy kết quả...
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Bài học
• Phát triển chuỗi giá trị là một quá trình của

nhiều nhân tố/ tổ chức cá nhân và nên được
tiếp cận như sau:
– Tác động đến nhiều nhân tố khác nhau

– Phát triển các dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ đích

thực, nhưng thường gặp vấn đề đối với những thị

trường chưa phát triển

• Tập trung vào vai trò của các nhân tố trong
chuỗi giá trị
– Giải pháp chủ yếu nằm trong chuỗi

– Vai trò của các tổ chức quốc tế là đem đến sáng kiến/ 

đổi mới cho chuỗi.

12Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Bài học (2)

• Tạo kết nối tri thức và nhà cung cấp dịch vụ là một
yếu tố quan trọng
– Kết nối tri thức
– Tạo diễn đàn cho các nhân tố

• Khi chọn một chuỗi giá trị cho người nghèo cần
hiểu kỹ tình thế của người nghèo
– Nguồn lực sẵn có
– Tiềm năng cải tiến
– Rủ ro do năng lực
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Bài học (3)

• Công nghệ và dịch vụ phù hợp cần quan tâm
đến
– Chất lượng hỗ trợ
- Dịch vụ cung cấp hợp lý
– Hỗ trợ lập kế hoạch hoạt động và kinh doanh
– Hỗ trợ nông dân/nhóm sản xuất
– Trở ngại của quy mô nhỏ khi tiếp cận thị

trường lớn hơn và đòi hỏi chất lượng cung
cấp ổn định ( trong lĩnh vực du lịch và thực
phẩm)

14Pro-Poor Value Chain Development  - M4P Week 2006

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị
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Nhãn Hưng Yên

Xây dựng Chuỗi giá trị mang lại Lợi ích hơn cho Người Nghèo
Tuần lễ M4P 2006 – Ngày 2: Thứ Ba 28/11

Khách sạn Hà Nội Horison

Vũ Như Quỳnh
Nhuquynh.sme@gtz-vietnam.com.vn/ mobile: 091323 3507 

Chương trình Phát triển DNNVV MPI – GTZ

www.sme-gtz.org.vn

MPI

M4P VC Day Ha Noi, 28 - 11 - 2006 MPI - GTZ SME Development Programme

Nội dung bài trình bày

Giới thiệu tóm tắt về Chương trình Phát triển DNNVV
Tổng quan về Chương trình
Cấu phần Chuỗi Giá trị
Những việc đã đang được thực hiện?   

Dự án Nhãn tại Hưng Yên
Sự cần thiết của Dự án
Mục tiêu
Kế hoạch can thiệp
Những việc đã được thực hiện? 
Kết quả
Kế hoạch cho 2007

Bài học kinh nghiệm
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Chương trình Phát triển DNNVV MPI – GTZ

Đối tác chính trị Việt Nam là MPI-ASMED. 
Các đối tác thực hiện khác là VCCI, IMS và chính quyền
tỉnh.

Mục tiêu
Tăng cường khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp Nhỏ
và Vừa (*) thuộc khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam

((* DNNVV bao gồm nông dân và nhóm nông dân được coi
là doanh nghiệp nông nghiệp)

4 cấu phần liên kết chặt chẽ
Môi trường Kinh doanh và Đầu tư
Phát triển Kinh tế Địa phương
Phát triển Chuỗi giá trị và Ngành hàng
Dịch vụ Kỹ thuật Tiên tiến và Dịch vụ Phát triển Kinh doanh

4 tỉnh: Hưng Yên, Quảng Nam, Dak Lak, An Giang 

SMEDP
Tổng quan Chương trình

Chuỗi giá trị

Đã thực hiện gì?  

MPI

M4P VC Day Ha Noi, 28 - 11 - 2006 MPI - GTZ SME Development Programme

Cấu phần Chuỗi Giá trị

Nhận đề xuất từ chính quyền địa phương về
những lĩnh vực phát triển ưu tiên, tập trung vào 4 
tỉnh Hưng Yên, Quảng Nam, Dak lak và An Giang

Thực hiện phân tích chuỗi giá trị để xác định vấn 
đề và đề xuất các hoạt động can thiệp

Trình bày kết quả của phân tích chuỗi giá trị cho
những bên liên quan và thống nhất về kế hoạch
can thiệp

Thực hiện các hoạt động can thiệp để cải thiện và
tăng giá trị sản phẩm

Bài học kinh nghiệm, chỉnh sửa và nhân rộng

SMEDP
Tổng quan Chương trình

Chuỗi giá trị

Đã thực hiện gì?
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Những việc đã đang được thực hiện? 

Phân tích
chuỗi/ ngành

Trình bày kết
quả cho các
bên liên quan

Thiết kế KH 
can thiệp với
các bên t/gia

Thực hiện
h/động can 
thiệp

Mây, quả Bơ, Hạt Điều, 
Nhãn, Cá ba sa, Soài

Mây, quả Bơ, Hạt Điều

Mây, quả Bơ, hạt Điều, Cà
phê, quả Vải, quả Nhãn, 
Cá ba sa

quả Vải, quả Nhãn và Cá
basa

SMEDP
Tổng quan Chương trình

Chuỗi giá trị

Đã thực hiện gì?
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Giá trị văn hoá
Là biểu tượng của tỉnh và là niềm tự hào của nhân
dân địa phương

Giá trị xã hội
Tạo ra quan hệ thương mại với các tỉnh khác và
việc làm cho người dân địa phương và các tỉnh
khác

Giá trị kinh tế
Diện tích trồng: 5.500 ha = 80% tổng diện tích trồng
cây ăn quả; kế hoạch tăng lên 6.500 ha 
Doanh thu hàng năm: 150-200 tỷ đồng (12-13% thu
nhập từ sản xuất nông nghiệp của tỉnh)

Sự cần thiết của Dự án

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Sản xuất
Thiếu sự tổ chức và cộng tác giữa các hộ sản xuất
Thiếu hệ thống quản lý chất lượng

Chế biến
Công nghệ chế biến lạc hậu
Không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Liên kết lỏng lẻo giữa các hộ chế biến

Thị trường
Yêu cầu về chất lượng cao hơn (sản phẩm tươi, 
đặc sản, vệ sinh, bao bì…)
Lẫn lộn giữa nhãn Hưng Yên và nhãn nơi khác làm
mất uy tín của nhãn Hưng Yên
Chưa xây dựng được chuỗi giá trị riêng

Sự cần thiết của Dự án

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của 
chuỗi giá trị “nhãn lồng Hưng Yên” thông qua

Hỗ trợ các hoạt động hợp tác của người sản xuất và
những tác nhân trong chuỗi;

Hỗ trợ người sản xuất và tác nhân trong chuỗi xây 
dựng thương hiệu và hệ thống chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm nông sản nhãn lồng ở Hưng Yên. 

Thời hạn: 2 năm 2006-2007 
Tư vấn: RUDEC – IPSARD (Viện Chính sách
và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn) 
Đối tác địa phương: Sở NN & PTNT và Sở KHCN 
tỉnh Hưng yên

Mục tiêu Dự án

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Xây dựng tổ chức của người sản xuất, hộ chế biến 
và thương mại hợp tác cùng nhau trong sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng chất lượng 
cao

Hỗ trợ khảo sát đánh giá nhu cầu thị trường

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở
quy trình kỹ thuật tập thể sản xuất sản phẩm nhãn 
lồng

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên

Hỗ trợ cho chuẩn bị đăng bạ và bảo hộ sản phẩm 
tên gọi xuất xứ

Kế hoạch can thiệp

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2006
Tổ chức nông dân

Khảo sát tìm hiểu nông dân mong muốn vào HTX
Hỗ trợ thành lập ban sáng lập HTX, tổ chức trao đổi, 
xây dựng kế hoạch thành lập 
Tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX, tư vấn quản lý, tổ chức, 
hoạt động tập thể trong HTX 
Hỗ trợ xây dựng quy trình sản xuất tập thể, quy chế
quản lý chất lượng nội bộ HTX

Những việc đã được thực hiện

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì?

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Tiêu thụ sản phẩm
Hỗ trợ điều tra xác định kênh phân phối
Hỗ trợ thiết lập phương án thương mại sản phẩm
Hỗ trợ nông dân xây dựng hợp đồng và phát triển kênh 
hàng mới
Hỗ trợ thiết kế nhãn mác và bao bì
Hỗ trợ xây dựng quy chế hoạt động thương mại

Các cam kết nội bộ HTX về hoạt động thương mại
Quy trình theo dõi và thu mua sản phẩm
Quy chế sử dụng nhãn mác

Tổ chức Hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm

Những việc đã được thực hiện

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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1 HTX với 22 hộ thành viên 
20 hộ trực tiếp sản xuất 
2 hộ chuyên sấy và buôn long nhãn
2 hộ thương mại nhãn
Ban Quản lý và Ban Kiểm soát được thành lập
Điều lệ và một số quy chế hoạt động đã được xây 
dựng
Diện tích nhãn: 30 ha ( = 0.54%)   
Sản lượng hàng năm: khoảng 50 tấn nhãn tươi

Những việc chưa được? 
Các xã viên không hiểu kỹ mục đích thành lập HTX
Hợp tác giữa các xã viên còn lỏng lẻo
Hệ thống quản lý chất lượng chưa hiệu quả
Ban Quản lý thiếu trình độ và kỹ năng quản lý

Kết quả: Tổ chức Nông dân

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Nhãn đạt tiêu chuẩn chất lượng được đóng gói và
dán nhãn (phản hồi của người tiêu dùng/ khách 
hàng) 

Kết quả: Thử nghiệm kênh phân phối

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Kết quả: Thử nghiệm kênh phân phối

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Các kênh phân phối:
Công ty phân phối Phú Thái (siêu thị và quầy bán lẻ) 
Bán buôn tại chợ Long Biên
Phân phối trực tiếp cho các quầy hàng bán lẻ

Số lượng và lợi ích
Tổng số lượng do Tổ thương mại HTX phân phối:  
2,730 kg (14% = 390 kg lấy từ các hộ xã viên)
Tạo thêm dịch vụ cho các xã viên: phân loại, bó nhãn, 
đóng gói, dán nhãn

Kết quả: Thử nghiệm kênh phân phối

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Kết quả: Thử nghiệm kênh phân phối

X + 6.150X + 3.350Giá bán tối thiểu đảm bảo Lãi dự kiến

1.5001.500Lãi dự kiến

4.6501.850Tổng chi phí

5050Điện thoại9

5500Bao bì, nhãn mác8

250100Thuê quầy Long Biên7

500600Vận chuyển về Hà Nội + bốc vác6

1.000600Hao hụt5

3000Đóng gói nhãn theo từng túm4

500500Công thu mua tại vườn + vận chuyển về kho
HTX

3

1.5000Giá mua cao hơn cho nông dân2

xxGiá mua cho nông dân trong HTX1

Kênh có
nhãn mác

Kênh tự
do

Chi phíSTT 

Bảng: Chi phí cho 1 kg nhãn trong hệ thống HTXNhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Những khó khăn: 
Thời gian: do Hội thảo Khách hàng bị tổ chức muộn 
mất 2 tuần so với thời gian thu hoạch; Công ty phân 
phối Phú thái phản hồi thử nghiệm phân phối nhãn 
chậm so với kế hoạch 
Chất lượng: 

Chưa được kiểm soát từ sản xuất, mà chỉ được lựa 
chọn theo tiêu chí, không tăng thêm nhiều giá trị
Mưa nhiều ảnh hưởng chất lượng nhãn

Kinh nghiệm: GTZ, IPSARD, Phú Thái và HTX đều 
thiếu kinh nghiệm tiếp thị sản phẩm nông sản được 
thu hoạch trong thời gian ngắn. 

Kết quả: Thử nghiệm kênh phân phối

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007

MPI

M4P VC Day Ha Noi, 28 - 11 - 2006 MPI - GTZ SME Development Programme

Những việc chưa được? 
Tổ thương mại

Chưa thực sự vì lợi ích chung của HTX (lợi dụng nhãn 
mác, thương hiệu và phân phối nhãn không do xã viên 
HTX sản xuất)
Quá phụ thuộc vào hỗ trợ của tư vấn

Hộ sản xuất
Thiếu tinh thần hợp tác, không vì lợi ích tập thể
Luôn mong chờ hỗ trợ từ bên ngoài
Quy trình sản xuất chưa thống nhất

Không có sự nhất trí giữa tổ thương mại và hộ sản 
xuất trong hiệp hội

Kết quả: Thử nghiệm kênh phân phối

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Thể chế
Phân định rõ ràng bằng văn bản vai trò của các đối tác trong 
dự án 
Công khai vai trò và chức năng của Sở NN & PTNT và Sở
KHCN (trong bối cảnh của tỉnh Hưng Yên nói chung) 

Phương pháp tiếp cận
Lôi kéo sự tham gia của các đối tác địa phương
Củng cố HTX là ưu tiên hàng đầu
Phải xây dựng quy trình kỹ thuật tập thể
Đa dạng kênh phân phối
Mang lại tác động lớn hơn là rất khó khăn

Những người hưởng lợi 
Chính quyền địa phương: phải trao đổi cởi mở để tiết kiệm 
thời gian họp hành
Nông dân: thông điệp rõ ràng, NÓI, NHẮC LẠI, NÓI, NÓI, 
cần có sự tham gia của chính quyền địa phương khi trao đổi 
với dân. 

Bài học Kinh nghiệm

MPI

M4P VC Day Ha Noi, 28 - 11 - 2006 MPI - GTZ SME Development Programme

Củng cố HTX
Xây dựng quy trình kỹ thuật tập thể
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
Điều phối hành động tập thể
Sửa đổi quy chế quản lý nội bộ, tài chính, phân chia 
lợi nhuận
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Eurepgap 
cho nhãn tươi và nhãn chế biến 
Tăng trường trợ giúp tìm kiếm bạn hàng và các kênh 
phân phối

Kế hoạch 2007

Nhãn

Sự cần thiết

Mục tiêu

Kế hoạch can thiệp

Đã thực hiện gì? 

Kết quả

Kế hoạch 2007
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Nâng cao hiệu quả phối hợp dọc trong
Chuỗi cung ứng nông sản :

Hợp đồng bao tiêu sắn củ tươi với nông dân
tại huyện Krong Bong, Daklak

Tiago Wandschneider (SADU)

Trình bày tại tuần lễ M4P

Hà nội, ngày 28/11/2006

1. Hợp đồng với nông dân: Khi nào? Như thế nào?

2. Vài nét tổng quát về ngành sắn ở huyện Krong Bong

3. Mạng lưới hợp đồng với nông dân của nhà máy Yang 
Kang

4. Những phát hiện từ 40 nghiên cứu trường hợp

5. Can thiệp của dự án SADU

6. Kết luận

Nội dung
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I. Hợp đồng với nông dân: Khi nào?        
Như thế nào?

Sự thỏa thuận giữa nông dân và người mua
trong sản xuất và cung ứng nông sản

Hợp đồng với nông dân thay cho :

Buôn bán trao đổi trên thị trường tự do (thị trường
trao ngay)

Liên kết dọc (mô hình nông trường)

Hợp đồng với nông dân - Định nghĩa
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Hợp đồng với nông dân không phải là giải pháp phù hợp với
tất cả các loại cây trồng và trong mọi tình huống

Hợp đồng với nông dân chỉ thích hợp khi:

có khả năng mang lại lợi ích lớn hơn cho doanh nghiệp so với
các giải pháp khác

VÀ

có khả năng mang lại lợi ích lớn hơn cho nông dân so với bán ra
trên thị trường trao ngay.

Hợp đồng với nông dân khi nào là thích hợp?

So với mua bán trên
thị trường trao ngay

Lợi ích đối với doanh nghiệp chế biến
nông sản

Không mất chi phí mua hoặc
thuê đất (và có thể là không có
sẵn đất để mua hoặc thuê)

Không mất chi phí nhân công

Rất ít hoặc không có rủi ro về
sản xuất; có khả năng chia sẻ
rủi ro thị trường với nông dân

Đảm bảo được khối lượng và chất
lượng dự kiến của một sản phẩm
cụ thể đúng thời điểm

So với mô hình
nông trường
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Được trả chậm vật tư đầu vào

Được tiếp cận vật tư đầu vào

Được hỗ trợ kỹ thuật

Được tiếp cận với thị trường mang lại lợi nhuận cao hơn (thị
trường sản phẩm giá trị cao)

Giảm thiểu rủi ro thị trường

Lợi ích đối với nông dân

Nhìn từ góc độ của nông hộ (cần)

Loại cây trồng nào phù hợp với hình thức
hợp đồng với nông hộ nhỏ? (1)

Cây trồng cần có sự
đầu tư đáng kể

Cây trồng cần có sự hỗ
trợ định kỳ

làm đất, tưới tiêu, thiết lập hệ
thống cây trồng

cung cấp đầu vào, cơ giới hóa, 
hỗ trợ kỹ thuật và tiếp cận

thị trường
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Nhìn từ góc độ của doanh nghiệp (cần)

Cây trồng cần nhiều lao động và/hoặc giám sát lao động chặt
chẽ

Sản xuất tập trung trên cùng một địa bàn có thể gây ra rủi ro
thất bát cho doanh nghiệp

Khó thu mua trên thị trường trao ngay

Nông dân có khả năng sản xuất ra sản phẩm đạt yêu cầu kỹ
thuật với chi phí/giá phải chăng.

Loại cây trồng nào phù hợp với hình thức
hợp đồng với nông hộ nhỏ? (2)

Dễ dàng khi thực hiện (Thoải mái)

Loại cây trồng cho sản phẩm có rất ít khả năng bán được ra
thị trường tự do (không thực hiện nghĩa vụ chiến lược) và
giảm thiểu sự không thực hiện nghĩa vụ tín dụng :

Có nhu cầu thị trường địa phương hạn chế (VD : rau đặc sản
và hoa tươi)
Cồng kềnh và khó có khả năng cung ứng cho những nhà chế
biến ở xa (VD: mía đường)
Dễ bị hỏng (chè, mía đường và hoa màu)
Độc quyền mua (Đặc nhượng)

Loại cây trồng nào phù hợp với hình thức
hợp đồng với nông hộ nhỏ? (3)
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Loại cây trồng nào phù hợp với hình thức
hợp đồng với nông hộ nhỏ? (4)

Nông dân có nhu cầu(+)

x bông

x cà phê, điều

(-)

(-)

x rau tiêu thụ tại
thị trường địa
phương

x  sắn (chính vụ)
ngô

(+) Dễ dàng khi thực hiện

x rau xuất khẩu
x chè x mía đường

x sắn trái vụ

Khả năng hai bên cùng có lợi là
cần thiết nhưng chưa đủ

Tính bền vững của hệ thống hợp đồng với
nông dân
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Hạ tầng kinh tế + chính sách và khung pháp lý:
Cơ sở hạ tầng giao thông tốt

Khả năng cung cấp điện đảm bảo

Mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm vật tư nông nghiệp thấp

Thủ tục nhập khẩu nhanh gọn

Hệ thống sang nhượng và quản lý đất đai phù hợp (các nông trại hạt nhân)

Luật lao động phù hợp (VD : Thuê lao động mùa vụ)

(…)

Hệ thống luật pháp hoạt động hiệu quả không phải là một điều
kiện tiên quyết dẫn đến thành công

Các yếu tố thành công từ bên ngoài
(tạo điều kiện)

Huy động tài chính
Khuyến khích áp dụng các phương pháp trồng trọt tiến bộ
Chọn lọc nông dân tham gia
Lập kế hoạch khuyến khích một cách thích hợp để hạn chế tốt đa
bán sản phẩm ra thị trường tự do và đảm bảo tỉ lệ hoàn trả tín
dụng cao
Đối thoại hiệu quả và duy trì quan hệ tốt với nông dân và cộng
đồng địa phương
Tiếp cận thị trường mang lại lợi nhuận cao
Sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi điều kiện bên ngoài
(…)

Các yếu tố nội lực dẫn đến thành công : năng
lực của doanh nghiệp về …
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Kiểm soát trực tiếp các hoạt động hiện trường

NHƯNG

Có thể bị nhân viên cấp dưới lạm dụng

Chi phí nhân công cao và/hoặc dịch vụ cho nông dân
không tốt

Các phương thức phối hợp ngành dọc: 
mô hình “nhân viên giám sát toàn bộ”

Chi phí giao dịch thấp

Nguy cơ không thực hiện nghĩa vụ thấp hơn

Quan hệ giữa nông dân và nhân viên của công ty công
bằng hơn

Các phương thức phối hợp ngành dọc:
mô hình “nhóm”
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Chi phí - hiệu quả

Thanh toán theo kết quả

Khả năng kiểm soát cao

NHƯNG

Lợi ích về tài chính có thể tạo ra sự cạnh tranh
không lành mạnh giữa các nhà phân phối

Các phương thức phối hợp ngành dọc:
mô hình “người phân phối/đại lý”

Phương pháp quản lý tốt
chính là công cụ giải quyết
tranh chấp có hiệu quả nhất

trao đổi tốt với nông dân

có khuyến khích thích đáng

dịch vụ khuyến nông hiệu
quả

hỗ trợ hậu cần đúng lúc

thanh toán ngay và công
bằng

Giải quyết tranh chấp (1)

Giảm thiểu tranh
chấp (TÍN NHIỆM)

Tranh chấp được giải
quyết một cách nhanh
chóng (TÍN NHIỆM)
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Hợp đồng không được ký vì khả năng hoạt động hợp pháp

Hợp đồng là một công cụ giao tiếp quan trọng => tạo ra
“nguyên tắc của trò chơi” rõ ràng cho cả hai bên

Đôi khi cơ chế giải quyết tranh chấp trên cơ sở tự nguyện
do hai bên đặt ra có thể mang lại hiệu quả chi phí

Đôi khi, “hệ thống giải quyết tranh chấp qua bên thứ ba làm
trọng tài” có thể lại là phương pháp mang lại hiệu quả chi 
phí

Giải quyết tranh chấp (2)

II. Ngành sắn ở
huyện Krong Bong
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Khái quát về huyện Krong Bong

Ngô, sắn, đậu, thuốc
lá, càphê, điều

Cây công nghiệp chính

39.5Tỉ lệ hộ nghèo (%)

Ê đê, M’ Nông, H’
Mông

Nhóm người dân tộc thiểu số chủ yếu

33Tỉ lệ người dân tộc thiểu số (%)

83,115Dân số

55Cách thành phố Ban Mê Thuột (km)

Sắn là loại cây trồng quan trọng thứ hai
ở Krong Bong

Tổng diện tích sắn (2005) = 2.450 ha

Tổng sản lượng sắn củ tươi (2005) = 46.550 tấn

Lúa nước
18%

Ngô lai
53%

Điều
7%

Sắn
15%

Cây khác
7%

3

Thu nhập ước tính từ bán sắn
củ tươi (2005) = 23 tỉ đồng

Lương ước tính trả cho chế
biến sắn (2005) = 1,1 – 1,4 tỉ
đồng
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Ngành sắn tăng trưởng rất mạnh

Tăng trưởng do có các điều kiện nhu cầu tốt
⇒ Nhu cầu lớn về sắn khô từ thị trường Trung Quốc (sản xuất ethanol)

⇒ Nhu cầu rất lớn về sắn củ tươi từ các công ty chế biến tinh bột sắn xuất
khẩu

Diện tích và năng suất sắn tăng nhanh

⇒ Áp dụng giống sắn cao sản có hàm lượng tinh bột cao trên diện rộng

⇒ Sử dụng phân bón có chọn lựa

Quản lý xói mòn và dinh dưỡng đất trở thành một vấn đề lớn

Chuỗi cung ứng củ sắn ở Krong Bong

Sắn củ
tươi

(20%)
Nông
dân

Người
thu

gom
lưu
động

Nhà máy
chế biến

tinh
bột

sắn khô

Thị trường xuất
khẩu bột sắn khô : 

Trung Quốc,
Singapore, 
Hàn Quốc

Thị trường xuất
khẩu bột sắn khô : 
Trung Quốc, HQ

Bột
sắn
khô

(80%)

Nông dân
–

nhà
chế biến

Người thu
gom lưu
động – nhà

chế biến

Người thu
gom

Người
bán buôn

Người
bán buôn

trong vùng
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Chuỗi cung ứng bột sắn khô

Chuỗi cung ứng bột sắn khô
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Chuỗi cung ứng bột sắn khô

Trong năm 2005, đã có 18.000 tấn tinh bột sắn khô
được chế biến từ 39.000 tấn củ sắn tươi

Nhà kinh doanh địa phương và các nhà xuất khẩu trong
khu vực (kinh tế tư nhân) là những tác nhân chính trong
chuỗi giá trị sắn (tới tận khi xuất khẩu)

Hệ thống Marketing có khả năng cạnh tranh tốt nhưng
lại không cho ra kết quả tốt
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Chuỗi cung ứng bột sắn khô

Trong năm 2005, tại huyện đã có 7.500 tấn củ sắn tươi
được dùng chế biến tinh bột sắn khô

Công ty cổ phần là tác nhân chính trong chuỗi giá trị
(đến tận khi xuất khẩu)

Chuỗi cung ứng sắn khô tại địa phương phải chịu chi 
phí giao dịch cao và phối hợp kém

3. Hệ thống hợp đồng với nông dân của nhà
máy Yang Kang Tapioca
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Nhà máy Kang Yang Tapioca (KYF)

ơ

Khái quát về KYF

Bắt đầu hoạt động từ năm 2003

Chuyển giao quyền sở hữu nhà máy vào năm 2004

Là người mua sắn củ tươi lớn duy nhất trong huyện

Công suất chế biến hàng năm : 15.000 tấn tinh bột sắn
khô/năm ~ 150 tấn củ tươi/ngày trong suốt 10 
tháng/năm

Hầu hết bột sắn khô dùng để xuất khẩu (Trung Quốc là
thị trường chính)



19

Khái quát về KYF

Năm 2005 nhà máy bị lỗ nhưng ít

Khối lượng thu mua củ sắn tươi tăng đáng kể vào
năm 2006

Hệ thống hợp đồng với nông dân của
KYF (1)

Chiến lược của công ty là mua củ sắn tươi từ các nông dân trong
huyện Krong Bong và các huyện lân cận theo hợp đồng

Nhà máy dựa vào các cán bộ hiện trường để quản lý hệ thống hợp
đồng

Nhà máy làm việc với trưởng của các nhóm nông dân có quan hệ
“rất lỏng lẻo”

Năm 2006, KYF đã ký hợp đồng với ~ 1.700 nông hộ với có tổng
diện tích 1.600 ha

Nhà máy cũng thu mua củ sắn tươi từ thương nhân
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Bản chụp hợp đồng (trang 1)

Bản chụp hợp đồng
(trang 2 và 3)
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Hệ thống hợp đồng với nông dân (2)

Nhà máy cấp vật tư đầu vào trả chậm:
giống sắn (KM 94) trong vụ đầu tiên
phân vi sinh (sản phẩm phụ của bột sắn khô)

Nhà máy cho một số nông hộ vay một khoản tiền nhỏ
(làm đất, làm cỏ)

Nhà máy hỗ trợ kỹ thuật

Nhà máy đảm bảo mua hết số lượng sắn củ tươi và
thanh toán cho nông dân theo hàm lượng tinh bột trong
củ sắn

III. Phát hiện từ nghiên cứu 40 trường hợp
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#1 Hợp đồng được lập sơ sài và ít thảo luận với
nông dân

Ít tham vấn hoặc không tham
vấn nông dân khi thiết lập và
thực hiện hợp đồng
Quan điểm của hợp đồng rất
quan liêu
Nhà máy và cán bộ hiện trường
hứa rất nhiều nhưng không giữ
lời hứa!
Đôi khi nhà máy và cán bộ
hiện trường có thái độ không
hỗ trợ và lịch sự lắm với nông
dân
Nông dân không giữ hợp đồng!

Nông dân không hiểu rõ một số
điều khoản trong hợp đồng

Tính lãi xuất trên những
khoản tín dụng vật tư đầu
vào và khoản vay cho nông
dân

Tiêu chí chiết khấu giá do 
hàm lượng tinh bột sắn và
tạp chất không rõ ràng

Trách nhiệm vận chuyển

Nhiều nông dân không tin 
tưởng nhà máy và cán bộ của
nhà máy

#2 Chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng

Nông dân thắc mắc về chất lượng vật tư đầu vào => giảm
mức tín dụng trung bình cho vật tư đầu vào

Nhiều nông dân chưa được hỗ trợ về kỹ thuật

Cán bộ hiện trường của nhà máy thuờng không có thời
gian xử lý các tài liệu có liên quan => chi phí thời gian

Chậm trễ trong việc điều phương tiện vận chuyển và thời
gian chờ đợi lâu khi giao hàng => giảm hàm lượng tinh
bột và mất thời gian
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#3 Hệ thống hợp đồng hiện tại làm mất quá
nhiều thời gian của nông dân

Đăng ký

Lấy phiếu thu hoạch từ nhà máy hoặc trạm thu mua (cán bộ thường
vắng mặt)

Xác nhận nguồn gốc cung ứng và nhận vật tư đầu vào tại trạm

Thu xếp vận chuyển

Đi đến nhà máy

Chờ đợi cân củ tươi, đo hàm lượng tinh bột và tạp chất, chờ lấy
phiếu thanh toán

Quay trở lại nhà máy hoặc trạm thu mua để lấy tiền thanh toán (đôi
khi phải đi lại vài lần)

Kết quả là…

Phần lớn nông dân bán sắn cho nhà máy thông qua 
người kinh doanh trung gian

⇒ tiết kiệm thời gian

⇒ thanh toán ngay bằng tiền mặt

⇒ người kinh doanh cho vay đều đặn (bằng tiền mặt
hoặc bằng hiện vật)
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#4 Hệ thống hợp đồng kém hiệu quả gây ra
nhiều thiệt hại cho nông dân

Chi phí thời gian lớn

Thương nhân tính chi phí quản lý cao (thời gian và giấy
tờ)

Giảm hàm lượng tinh bột do chậm trễ trong khâu giao
hàng dẫn đến giảm giá tại nhà máy

#5 Trong thời gian chính vụ hầu hết nông dân
không cần hợp đồng với nhà máy

Nhu cầu về đầu vào thấp

Nhà máy cho vay ít hoặc không cho cần cho vay

Sắn rất dễ trồng

Nông dân có thể bán sắn cho các thương nhân khác
với giá tương tự một cách dễ dàng
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#6 Khó khăn và tốn nhiều chi phí để quản lý
hệ thống hợp đồng

Giao dịch với hơn 1.500 nông hộ với một mặt hàng
có tính dễ hỏng cao là rất phức tạp và tốn nhiều thời
gian

Nhà máy Yang Kang thiếu nhân viên => hợp đồng
không được thực hiện tốt

Kết quả là…

Lượng cung ứng quá nhiều và phối hợp hợp cung ứng không
tốt thường xuyên xảy ra trong thời gian thu hoạch cao điểm

⇒ Thời gian chờ đợi lâu trước khi cân sắn

⇒ Thời gian giữa khi cân sắn và khi chế biến lâu

Chờ đợi lâu làm giảm chất lượng củ sắn tươi (hàm lượng
tinh bột)

⇒ tăng chi phí sản xuất!

⇒ giảm chất lượng tinh bột khô?
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#7 Trong thời gian chính vụ KYF không cần
hợp đồng với nông dân

Nhà máy dễ dàng mua được sắn củ tươi có chất
lượng tương tự từ các thương nhân

Phối hợp cung ứng với một số ít thương nhân dễ hơn
và tốn ít chi phí hơn là phối hợp với một số lượng
lớn nông hộ

NHÀ MÁY CÓ THỂ GIẢM CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ
HAO HỤT SẢN PHẨM THÔNG QUA PHỐI HỢP 

MUA BÁN VỚI THƯƠNG NHÂN!

Trong thời gian trái vụ (Tháng 5 – Tháng 9)

Hợp đồng với nông dân là phù hợp

Nông dân không có kênh thị trường sản phẩm khác trong
thời gian trái vụ vì thế họ cần một thị trường tiêu thụ đảm
bảo

Giá sắn trái vụ phải cao hơn để bù đắp vào năng suất và
hàm lượng tinh bột giảm đi
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IV. Can thiệp của dự án SADU

SADU đang hợp tác với nhà máy để…

1. Tăng cường đối thoại với nông dân
=> Thúc đẩy và tạo điều kiện họp nhà máy – nông dân thường xuyên
hơn và hiệu quả hơn

2. Cải tiến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân
⇒ công cụ khuyến nông mới (videos, CD-ROM)

3. Củng cố cấu trúc hợp đồng và các mô hình phối hợp dọc để
giảm chi phí giao dịch

4. Nghiên cứu tiến hành các mô hình mua sắn khác nhau giữa
thời điểm chính vụ và thời điểm trái vụ!



28

V. Kết luận

Hợp đồng với nông dân không phải là
“thần dược”: cần có một phương pháp thực tế và

linh hoạt hơn

Trong thời gian chính vụ nhà máy và đa số nông dân đều có
lợi mà không cần phải ký hợp đồng với nhau

Khi chính vụ thương nhân có liên kết thị truờng hiệu quả sẽ
mang lại lợi nhuận tốt hơn cho cả nhà máy và nông dân

Trong thời gian trái vụ hợp đồng với nông dân là hợp lý
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Nhà nước có thể đóng một vai trò quan trọng
trong tạo ra môi trường thuận lợi

Cơ sở hạ tầng kinh tế và khung chính sách/pháp lý là vô
cùng quan trọng đối với:

khả năng cạnh tranh của các nhà kinh doanh nông sản

thành công trong mối quan hệ hợp đồng giữa nông dân và các nhà
kinh doanh nông sản

Sự tham gia trực tiếp của nhà nước trong quản lý và thực
hiện hệ thống hợp đồng với nông dân không phải là một biện
pháp lý tưởng

Nâng cao hiệu quả của phương pháp hợp
đồng với nông dân

Đối thoại và trao đổi với nông dân

Các mô hình phối hợp dọc : vai trò của nhóm, đại lý và
thương nhân

Cung ứng vật tư đầu vào

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi phí giao dịch

Quản lý cung ứng
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Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị!

Để biết thêm thông tin xin liên hệ

Tiago Wandschneider, Trưởng dự án SADU tại Việt nam

t.wandschneider@cgiar.org
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Sáng kiến về Tre khu vực Mekong

Campuchia Lào Việt nam

2

Each Country
Field Farming context/economics
National Domestic supply chains, 
bamboo resources, market size, 
BEE, Int’l trade arrangements
China
Innovations in supply chains
Global
Market sizing & demand outlook

Laos 
Field Studies 

Huaphan
&Xieng

Khouang

Cambodia 
Field Studies
Kampong 
Cham, 
Kampong 
Chhnang, 
Kratie

Farmers
Preprocessors 
Flooring factory, other factories 
Large European buyer

Thí điểm chuỗi cung cấp
và Nghiên cứu khả thi

Thanh Hoa 
Supply Chain 

Pilot

Viet Nam
Field Studies
Thanh Hoa &

Nghe An

Cross border
links to…

• Thí điểm chuỗi cung cấp – do MPDF dẫn đầu. Tỉnh
Thanh Hoá, Việt nam (cuối 2004 đến nay).

• Nghiên cứu khả thi về Tre khu vực Mekong - OHK & 
MPDF. Trung Quốc, Việt nam, Lào, Campuchia, Toàn cầu
(tháng Giêng – tháng 6 năm 2006)



2

3

Tre ở khu vực Mekong
1. Sáng tạo

Ngành chế biến tre hình thành như thế nào
2. Cơ hội

Thị trường toàn cầu 7 tỉ USD/năm và tiếp tục
tăng

3. Tiềm năng tác động
Mekong năm 2017 ~USD1,2tỉ/năm & 1,2 triệu
việc làm

4. So với Trung Quốc
Trung Quốc dẫn đầu trong lĩnh vực này

4

Sáng tạo



3

5

Sáng tạo (1)
Trung Quốc và các Sản phẩm Tre mới

• Trung Quốc buộc phải sáng tạo với các sản
phẩm từ tre

• Các sản phẩm mới & thâm nhập thị trường rộng
hơn

Bia từ tre

Mẫu xe ý tưởng
của Ford

Phát triển thị trường mới

Sợi từ tre

Các tấm ván
sàn bằng tre

Các sản phẩm có thị phần
Mành tre Sản phẩm xây dựng

Viên nhiên liệu

6

Sáng tạo (2)
Tối đa hóa tính hữu dụng của tre

Các sản phẩm
đang phát triển
khác

D
D

Thủ công
Măng tre

Chế biến công nghiệp
4 loại
Cây tre thô

Giá trị trung bình

3 Tiểu ngành chính

H

H

H
H

S

S

4

7

1

2

3
5

8

9

6

5-10%

40-50%

30-40%

5-10%

4

7

1

2

3
5

8

9

6

5-10%

40-50%

30-40%

5-10%

Bột giấy

Than

Tấm sợi

Nhiên liệu

Thanh tre dùng trong
xây dựng

Phần còn lại sau
chế biến

1

2

3

4

5

6

7

Mành, chiếu, thảm

Ván sàn

Rau

Đồ thủ công

Chổi, vải8

Phân bón, cho súc vật
ăn

Chiết xuât, thuốc

Sào tre

Đồ nội thất

9

Than củi, bột giấy

Đồ thủ công

Đũa, tămNửa thân trên

Nửa thân dưới

Gốc

Măng

Vỏ, thân rễ

Giàn giáo

Đũa, tăm

Cành nhỏ

Lá

Ngọn

4

Nguồn: Zhu 2005

Giá trị cao

Sản phẩm số lượng lớn, GT thấp
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Cơ hội

8

Cơ hội (1)
Thị trường Tre Thế giới

Hiện nay: thế giới USD7tỉ/năm, Trung Quốc ~USD6tỉ/năm

Quy mô của thị trường
‘Toàn cầu’ hiện nay 
(Triệu USD)

Quy mô thị trường ‘Tre’
hiện nay
(Triệu USD)

• Thị trường ‘Toàn
cầu’ bao gồm thị
trường toàn bộ các
loại sản phẩm mà
các sản phẩm tre
thâm nhập vào
BJC = Đồ gỗ và mộc xây dựng

300
20

1,500

60

3,000

5

500
100 200

1,100

Đũa Than
hoạt tính

Măng
tre

Than củi Đồ thủ
công bằng

tre

BJC Mành Sàn gỗ Gỗ tấm Đồ gỗ

390 1,200 1,500 3,100
6,000 6,500

10000
14,000

27,000

57,000

Đũa ThanHoạt tính
Măng
tre Than củi Đồ thủ công

Mây
tre

BJC Mành
Sàn gỗ

Gỗ
tấm

Đồ
gỗ

• Thị trường ‘Tre’là
cấu phần các sản
phẩm tre của thị
trường ‘Toàn cầu‘
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Cơ hội (2)
Thị trường Tre đang tăng trưởng

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2017 Kịch bản 1: Không tăng trưởng 2017 Kịch bản 2: Tăng trưởng trung bình

Thị trường
(trUSD)

Đồ thủ công

45%

5%

95%

Khác

Ván

Ván Sàn

Đồ nội thất
truyền thống
Đũa
Măng
Mành

Đồ nội thất ghép tre

55%

Truyền thống

Không
Truyền thống

USD6.8tỉ

USD16.8tỉ

Thị trường tre thế giới năm 2017 ~ USD15-20tỉ/năm

Chúng tôi đưa ra 4 kịch bản tăng trưởng. Không, Thấp, Trung bình, Cao

Tăng trưởng phụ thuộc vào:
1. Tăng trưởng ở quy mô rộng

hơn trên toàn cầu
2. Sự thâm nhập của Tre vào

thị trường ‘Toàn cầu’

10

Tiềm năng
tác động
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‘Pro-poor’ measured 
via labour & input 

cost base data from 
businesses.

Bamboo sector ~75% 
pro-poor

Pro-poor impact rate: 
returns to the poor 

throughout the 
supply chain from 

1ha bamboo

Full time equivalent 
jobs (FTE) 

throughout the 
supply chain from 
from 1 ha bamboo

Tiềm năng Tác động (1)
Việc làm, Tác động về mặt tài chính nhờ

sản phẩm

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Tác động tài chính có lợi cho người nghèo tại địa phương tính theo ha
(USD )

Việc làm
theo ha 

(Nông dân
Công nhân

FTE)

Ván sàn VN

Thảm tấm VN 

Thảm dệt VN

Đũa VN

Giấy, bột giấy VN

Than củi, than bánh, TQ

Than củi, than bánh, Lào

Tre thô VN

Chế biến cao cấp
như sàn, đồ nội thất dán mặt tre

Tre thô cho xây dựng

Chế biến hàng loạt giá trị thấp
như giấy, than củi

Chế biến có giá trị
trung bình
như đũa, ván

12

Tiềm năng Tác động (2)
Phân bổ nguồn tre

Công nghiệp chế biến tre sản xuất các sản phẩm đa dạng

Sản phẩm Giá trị cao
Ván sàn, đồ nội thất ghép tre

Chế biến sản phẩm số lượng lớn
có giá trị thấp
Giấy, than củi

Tre thô giá trị thấp
Giàn giáo, xây dựng

Tăng giá trị
gia tăng
có lợi cho

người nghèo

Giảm
yêu cầu

về
chất lượng tre

Sản phẩm giá trị trung bình
Mành, ván, đũa
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Tiềm năng Tác động (3)
Tuỳ thuộc vào Tập hợp các SP Công

nghiệp

Việc làm
theo ha
(Nông dân
Công nhân
FTE)

0.10

0.30

0.40

0.50

300 400 500 600 700 800 900 1,000
.

.

Tác động tài chính có lợi cho người nghèo theo ha
(USD )

0

Tập hợp SP 
giá trị thấp
$21m 9.500 việc
làmTập hợp các

SP thô
$20tr 8.500 việc
làm

Tập hợp SP TB
$31tr 16.500 việc
làm0.20

Các kịch bản về ‘tập hợp các SP công nghiệp’ của
chuỗi cung cấp đối với 50.000 ha

40%

30%

15%

15%

Tập hợp SPCN mới
$40tr 20.000 việc làm

55%
20%

20%
5%

Raw
80%

15%
5%

55%40%

5%

Giá trị cao
Giá trị TB
Nhiều, giá trị thấp
Thô

14

Thanh Hóa,
Việt Nam
2006

Tiềm năng Tác động (4)

Phụ thuộc vào Chính sách và Hành động

.

Việt Nam, Lào
Hướng chính sách hiện nay?

Việc làm
theo ha 
(Nông dân
Công nhân
FTE)

0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50.

300 400 500 600 700 800 900 1,000
.Tác động tài chính có lợi cho người nghèo theo ha

(USD)

Tiềm năng Mekong
5-10 năm tới?

Raw
Thô
$20tr

Thấp
$21tr

TB
$31tr

Mới
$40tr

Anji China, 2006
Tập hợp SP mới Tác động thôngqua
Chi phí tre cao+
Chi phí lao động cao+

Mới
Bão hòa

$72m
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Tiềm năng Tác động (5)
Mekong – Nhu cầu có thể tiếp cận

• Hiện nay Việt Nam USD250tr/năm, Lào USD4tr/năm, 
Campuchia USD7tr/năm

• Tiềm năng đối với khu vực Mekong đến năm 2017 chiếm
khoảng 2% & 8% thị phần toàn cầu của mỗi loại sản phẩm.
– Toàn ngành có thể đạt USD1,2tỉ/năm (Tổng doanh thu)
– Trong đó có USD900tr/năm có tác động có lợi cho người nghèo
– Tăng từ 400.000 lên 1,2 triệu việc làm
– Mỗi ha tre thông qua chuỗi cung cấp:

• USD 2.200/năm & 2,3 việc làm
• Trong đó USD 1700 là thu nhập có lợi cho người nghèo mỗi năm trên

1ha
– Mang lại 50-60% số việc làm trong toàn ngành tre cho phụ nữ
– Mang lại 80-90% số việc làm mới cho khu vực nông thôn
– Ngành tre phù hợp với vùng cao, các nhóm dân tộc, khu vực nghèo

khó khăn
– Có ảnh hưởng tích cực về môi trường (carbon, đất v.v.)

16

So sánh với
Trung Quốc
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So sánh (1)
TP Anji, tỉnh Zhejiang

TP Anji, tỉnh
Zhejiang, cách
Thượng Hải 230 km 
& cách Hàng Châu
70 km

Anji, một trong
10
“quê hương
của tre’
của Trung Quốc

18

So sánh (2)
Sơ chế Công nghiệp

Xưởng Sơ chế, Anji
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So sánh (3)
Sơ chế Công nghiệp

Tăng giá trị
Gần nguồn

Cho xây dựng

Để làm sàn, đồ nội thất

Để làm giấy, nhiên liệu

Để làm mành, đũa

Cây

Sơ chế

Th
an

h

Que

SP giá trị thấp

Sản phẩm giá trị cao SP giá trị TB

Mùn tre

Tre thô
Cây, Sào

20

So Sánh (4) 
Trung Quốc với Việt nam

Trung Quốc Việt Nam
Nguồn tài nguyên: 3,4tr ha 1,4tr ha
Ngành tre: $5,45 tỉ $0,25 tỉ

Chi phí:
Tre $85/tấn $37/tấn
Lao động $150/tháng $50/tháng

Lào có >1,5tr ha tre…
Campuchia 1960 (400.000 ha), nay 30.000ha
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Ngành Tre khu vực Mekong 
Lịch sử, Kế hoạch & Tầm nhìn

Cuối
2004
Thanh Hóa, Việt Nam 
Thí điểm Chuỗi cung cấp
MPDF dẫn đầu [$315k]

Cảm nghĩ
Nghiên cứu
Câu hỏi & liên lạc

TQ quản lý & chuyển giao
CN (vd xưởng cho
nông dân)

Đầu
2006

Nghiên cứu
Mekong
VN, Lào, 
CPC, TQ, 
Toàn cầu

OHK [$130k]
MPDF[$120k]

Hiện nay

Chuyển đổi
•Duy trì & Mở rộng
Chuỗi cung cấp
•Các vấn đề chưa
nghiên cứu
•Thúc đẩy nghiên cứu
•Quan hệ đối tác mới
(Phân phối/ nhà tài trợ)
•Thiết kế GĐ II

OHK, MPDF, 
Các đối tác

Giai đoạn I Giai đoạn II

10 năm
Tổ hợp
Tre
Mekong

1/4/2007
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Nâng cao
hiệu quả
Chuỗi Giá trị
cho người
nghèo

Sách hướng dẫn
công cụ thực hiện

Tại sao lại soạn Sách hướng dẫn công cụ
về Chuỗi giá trị và nghèo đói?

•Sổ tay “kinh điển” về phân tích chuỗi giá trị của Kaplinsky và
Morris (2000)
•Kaplinsky và Morris là tài liệu tham chiếu tốt, nhưng tập trung
vào xúc tiến chuỗi giá trị trong công nghiệp và không chú trọng
vào người nghèo
•Các dự án và chương trình đang tiến hành ngày càng nhiều
các phân tích về chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản với trọng
tâm vì người nghèo
•Cần có một bộ công cụ để các đối tác dự án ở cấp địa phương
có thể phân tích được chuỗi giá trị với trọng tâm vì người nghèo
một cách hiệu quả.
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Nội dung của sách hướng dẫn công cụ
là gì?

•Giới thiệu Lý thuyết
•Lựa chọn các Chuỗi giá trị có lợi cho người nghèo
•Lập bản đồ Chuỗi giá trị
•Dự tính chi phí và lợi nhuận
•Thu nhập
•Thuê lao động
•Công nghệ và nâng cấp
•Các mối liên kết
•Công cụ phân tích

Tất cả đều từ quan điểm vì người nghèo

Các bên tham gia?
•Nhóm biên soạn gồm

•SNV
•CIRAD/MALICA
•M4P
• Marije Boomsma – chuyên gia tư vấn
• Agrifood Consulting International
• Fresh Studio Partners 
• Macquarie University
• University of Technology Sydney

• Với sự hỗ trợ và tư vấn của các dự án: 
•ILO PRISED
•GTZ SME
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Sách hướng dẫn công cụ
dành cho ai sử dụng? 

Sách dành cho các tổ chức hoạt
động ở địa phương (cấp tỉnh và

huyện) muốn thực hiện phân tích
chuỗi giá trị từ góc độ vì người

nghèo

Kế hoạch tiếp theo là gì?

•Bản thảo đã hoàn tất và giới thiệu tại tuần lễ M4P

•Xác định đối tác để tiến hành thử nghiệm

•Hoàn chỉnh và in cuối năm 2006

•Khả năng tái bản lần thứ hai với “nguồn mở” sử dụng các công
cụ hợp tác trên internet như Google Docs hoặc WikiBooks
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WikiBooks

XIN CẢM ƠN!

www.markets4poor.org
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Các thay đổi dự kiến trong chính sách
khuyến nông về chính sách trợ giá/ 
chiến lược giảm nghèo sau khi Việt
nam đã gia nhập WTO

Bộ NN& PTNT

Sở NN&PTNT 
Tỉnh

Phòng
NN&PTNT 
Huyện

TT KNQG

TTKN Tỉnh

Trạm KN Huyện

UBND Xã

Các cán bộ KN 
hợp đồng

Hệ thống Khuyến Nông Quốc Gia

•Mô hình trình diễn

•Xây dựng năng lực

•Truyền thông/ thông tin
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Trợ cấp trong Khuyến nông Quốc gia

Không có dòng nào đề cập đến trợ cấp
trong các văn bản luật về khuyến nông, 
nhưng:
trả trợ cấp cho nông dân và những người
được tập huấn
Cung cấp đầu vào cho các mô hình trình
diễn hoặc hỗ trợ chi phí vận chuyển một
số sản phẩm đầu ra
Hỗ trợ truyền thông/thông tin về khuyến
nông

Các loại hình trợ cấp khuyến nông
chủ yếu

Tập huấn về khuyến nông: Tiền trợ cấp tập huấn thường
là 15.000 đồng cho một học viên trong các hoạt động
khuyến nông mà Trung Tâm Khuyến nông Quốc gia tài
trợ. Tài liệu tập huấn được phát miễn phí
Các mô hình trình diễn khuyến nông: Trợ giá 100% đối
với tất cả các loại vật tư đầu vào, 80% đối với hạt giống
và cây giống và 60% phân bón cho những người được
xác nhận là nghèo trong dự án “khuyến nông cho người
nghèo” hay trong Chương trình Khuyến nông Quốc gia, 
trong khi các nông dân khác được trợ giá 60% vật tư đầu
vào về giống và 40% đối với phân bón. 
Truyền thông: Tổ chức các triễn lãm, diễn đàn về khuyến
nông bằng ngân sách nhà nước và hợp tác với các doanh
nghiệp
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Gia nhập WTO, Việt nam phải xem xét những
vấn đề sau

Theo các Biện pháp Bù đắp Trợ cấp thì các khoản trợ giá của Việt
nam hiện nay đối với một số đầu vào và đầu ra sẽ gặp khó khăn. 
Các khoản trợ giá khác cho vùng trũng (như để sản xuất giống lai, 
phát triển các loại sản phẩm ưu tiên của địa phương) cần phải xem
xét lại. Tuy nhiên, trợ giá khuyến nông cho vùng nghèo, vùng sâu
vùng xa, vùng cao và dân tộc thiểu số có thể sẽ được đưa vào loại
“chi trả của các chương trình hỗ trợ vùng- dành hạn chế cho những
nhà sản xuất ở các vùng khó khăn”. 
Không tăng và/hoặc bỏ một số trợ cấp xuất khẩu (như thưởng hạn
ngạch xuất khẩu, tín dụng xuất khẩu ưu đãi, các biện pháp bình ổn
giá…) và một số loại trợ giá khác ở vùng trũng sẽ gặp khó khăn khi
gia nhập WTO. Nhưng trên nguyên tắc, vẫn còn nhiều khả năng
chuyển đổi sang các biện pháp hỗ trợ trong nuớc (bao gồm cả dịch
vụ khuyến nông) phù hợp với quy định của WTO để hỗ trợ các ngành
nông nghiệp.  

Các vấn đề chính đối với khuyến nông
vì người nghèo

Đảm bảo an ninh lương thực cho người
nghèo
Sử dụng đất bền vững thông qua đa
dạng hóa các hoạt động nông nghiệp.
Tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận
khuyến nông
Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ
đầu vào và đầu ra. 
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Nghị định 56 mới về Khuyến nông (ban 

hành tháng 4/2005)

Năm chức năng của khuyến nông nhà nước: truyền thông/thông tin, 
Xây dựng năng lực, Chuyển giao công nghệ, Cung cấp dịch vụ
khuyến nông, Hợp tác quốc tế về khuyến nông
Xác định mục tiêu của khuyến nông là “góp phần vào xoá đói giảm
nghèo trên nguyên tắc ưu tiên vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và
vùng sản xuất hàng hóa xuất khẩu”
Phạm vi khuyến nông rộng hơn bao gồm cả các hoạt động tư vấn
và dịch vụ khuyến nông
Truyền bá các kết quả của các mô hình trình diễn trên quy mô rộng
hơn
Mỗi xã có ít nhất 1 cán bộ khuyến nông (dưới sự giám sát và do 
UBND xã chọn)
Có các công tác viên khuyến nông ở cấp thôn, bản
Việc phân bổ ngân sách và thực hiện hoạt động được tiến hành
thông qua các chương trình và dự án về khuyến nông

Thông tư 30 mới năm 2006 hướng
dẫn sử dụng ngân sách nhà nước
trong khuyến nông

Hướng dẫn nguồn ngân sách cho khuyến nông
(ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) 
Xem xét lại mức chi phí cho phép dành cho khuyến
nông, tăng mức trợ cấp cho người nghèo
Ưu tiên xây dựng năng lực cho nông dân và nhà sản
xuất
Đưa ra mức chi phí cho phép đối với ngân sách địa
phương và ngân sách trung ương. 
Các yêu cầu và điều kiện để được trợ cấp từ ngân
sách nhà nước
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Các thay đổi dự kiến về chính sách
trợ cấp/ chiến lược giảm nghèo

Các dự án khuyến nông cấp tỉnh trong
từng giai đoạn sẽ do Sở NN&PTNT đề xuất
và trình Bộ NN&PTNT

Hội đồng của Bộ NN&PTNT bao gồm đại
diện của TTKNQG và các ban ngành liên
quan, sẽ phê duyệt đề xuất dự án. 
Các TTKN tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện

các dự án đã được duyệt, TTKNQG chịu
trách nhiệm giám sát và đánh giá

Kế hoạch hoạt động khuyến nông
hàng năm sẽ do TTKN tỉnh lập và
chuyển cho TTKNQG 

TTKNQG trợ giúp Bộ NN&PTNT để
phê duyệt

Các hợp đồng KN được ký dựa trên

kế hoạch năm được duyệt.

Các thay đổi dự kiến về chính
sách trợ cấp/ chiến lược giảm
nghèo

Chính sách hiện nay

Phi tập trung hóa quản lý khuyến nông

Các thay đổi dự kiến về chính sách
trợ cấp/ chiến lược giảm nghèo

Khung chương trình đào tạo KN tiêu
chuẩn do TTKNQG lập. 
Chu trình đào tạo bao gồm đánh giá nhu

cầu đào tạo, thiết kế đào tạo, thực hiện, 
giám sát và đánh giá sẽ được tiến hành. 
TTKN tỉnh chịu trách nhiệm phát triển tài

liệu đào tạo dựa trên Khung chuẩn đã
được phê duyệt
TTKN Tỉnh thực hiện các chương trình
đào tạo theo các tài liệu hướng dẫn đào
tạo. 
Giám sát và đánh giá đào tạo do TTKNQG 

thực hiện

TTKNQG lập kế hoạch hàng năm về
đào tạo khuyến nông và Bộ NN&PTNT 
phê duyệt
Các hợp đồng đào tạo được ký giữa

TTKNQG và các tổ chức đào tạo
(Trường ĐH NN, các viện nghiên
cứu…) 

Chương trình đào tạo do bên thực
hiện hợp đồng đề xuất và TTKNQG 
phê duyệt

Các thay đổi dự kiến về chính
sách trợ cấp/ chiến lược giảm
nghèo

Chính sách hiện nay

Thay đổi phương thức xây dựng năng lực
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Các thay đổi dự kiến về chính sách
trợ cấp/ chiến lược giảm nghèo

Đề nghị có cán bộ KN cấp thôn bản ở
những thôn vùng sâu vùng xa
Mỗi xã phải có một cán bộ KN cấp xã

do chính quyền địa phương trả lương
Các doanh nghiệp và công ty

nông/lâm nghiệp làm các nhà cung
cấp dịch vụ KN

Có một cán bộ KN xã làm việc theo
hợp đồng ở cấp xã, tuy nhiên ở một số
nơi có cán bộ KN do chính quyền địa
phương trả lương.
Không có cán bộ khuyến nông ở cấp

thôn bản. 
Vai trò của các doanh nghiệp

nông/lâm nghiệp trong khuyến nông ở
cấp cộng đồng chưa được khuyến
khích

Các thay đổi dự kiến về chính
sách trợ cấp/ chiến lược giảm
nghèo

Chính sách hiện nay

Củng cố hệ thống khuyến nông địa phương để đáp ứng nhu cầu khuyến nông
của người nghèo

Kiến nghị đổi mới cơ chế tài trợ khuyến
nông

Mức chi phí cho phép cho các hoạt động khuyến nông phải linh
hoạt đối với các loại cây, thời vụ, vùng (cao hơn đối với các tỉnh
khó khăn ở miền núi phía Bắc, Tây nguyên, Nam Đông Bắc).
Thống nhất cơ chế tài trợ khuyến nông cho người nghèo. Cần
chấm dứt tình trạng các tổ chức khác nhau áp dụng các điều
kiện tài chính khác nhau khi tiến hành khuyến nông cho người
nghèo. 
Đổi mới cơ chế tài trợ bằng cách áp dụng phương pháp dự án
(KN) (trong ít nhất 2 năm)
Thu lại một phần ngân sách đã dùng để hỗ trợ KN sau mùa vụ
sản xuất từ các doanh nghiệp nông nghiệp, chủ trại lớn và nông
dân sản xuất thương mại
Tạo điều kiện thuận lợi cho các bên hưởng lợi từ KN có quyền
được chọn các kỹ thuật tiên tiến và vật tư đầu vào cần thiết cho
các mô hình trình diễn
Chuyển từ quản lý tài chính thông qua hợp đồng sang quản lý
hoạt động KN thông qua các dự án KN cho người nghèo
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Xin cảm ơn sự chú ý của Quý vị
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Trợ cấp khuyến nông giảm 
nghèo

Kết quả của cuộc nghiên cứu thực hiện bởi tiểu 
nhóm dịch vụ khuyến nông cho người nghèo

Tuần M4P 2006

Tiểu nhóm hoạt động dịch vụ khuyến 
nông cho người nghèo

• Được thành lập năm 2003
• Nhóm muốn tài liệu hóa và chia sẻ bài học của 

những hoạt động khuyến nông cho người nghèo
• Nhóm muốn cung cấp những bài học kinh 

nghiệm này làm cơ sở để thảo luận chính sách
• Đến nay đã có 3 cuộc nghiên cứu

– Đánh giá chính sách (2004)
– Những vấn đề về giới và dân tộc thiểu số (2005)
– Trợ cấp (2005/6)
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Cơ sở của 
cuộc nghiên 

cứu

• Tiếp tục thảo luận giữa các nhân tố phát triển 
đối với tác động của trợ cấp

• Cách nào là hiệu quả nhất để sử dụng trợ
cấp/quỹ phát triển?

• Người nghèo có thực sự hưởng lợi từ trợ cấp 
theo cách mà khuyến nông đang sử dụng?

Học thuyết

• Học thuyết 1: Phụ nữ và nam giới nghèo có sự
bất bình đẳng trong việc tiếp cận trợ cấp so với 
các đối tượng khác trong cộng đồng.

• Học thuyết 2: Các khoản trợ cấp làm sản xuất 
tăng, giảm công lao động và chất lượng sản 
phẩm tốt hơn nhưng không tự động dẫn đến tác 
động dài hạn đối với cải thiện cuộc sống

• Học thuyết 3: Trợ cấp làm hạn chế sự nảy sinh 
dịch vụ khuyến nông định hướng nhu cầu và làm 
méo mó cơ chế cung cầu tại thị trường địa 
phương và khu vực.



3

Phương pháp 
luận

• Giai đoạn 1: phân tích 
các hình thức trợ cấp 
đang được sử dụng

• Giai đoạn 2: Phân 
định ranh rới nghiên 
cứu thực địa

• Giai đoạn 3: Nghiên 
cứu thực địa

• Giai đoạn 4: Phân 
tích và tài liệu hóa

Hình thức trợ cấp

Đối với mục tiêu của cuộc nghiên cứu:
• Tập huấn: Trợ cấp bằng tiền
• Mô hình: Vật tư được trợ cấp để thực hiện
• Vật tư: Trợ giá đối với phân bón, giống .v.v..
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Phát hiện

Tiếp cận của người nghèo đối với trợ
cấp

• Trợ cấp góp phần giảm nghèo
• Tiếp cận trợ cấp không phải luôn luôn dễ đối với 

người nghèo
• Những công nghệ được giới thiệu thường nằm 

ngoài khả năng của người nghèo
• Cán bộ khuyến nông thích chọn những hộ khá 
để đảm bảo sự thành công của mô hình

• Hầu hết nông dân ( giàu nghèo) chỉ ra rằng họ
thích kiến thức hơn là trợ cấp bằng tiền

• Có nhiều định mức trợ cấp khác nhau được áp 
d h á ấ đị h

Tác dụng đối với sản xuất và đời sống
• Trợ cấp góp phần vượt qua tình hình thiếu 

lương thực (cấp vĩ mô)
• Hầu hết các mô hình khả thi về mặt kỹ thuật
• Tỉ lệ nhân rộng rất thấp
• Công nghệ tiên tiến rất rủ ro với người nghèo
• Đối với vùng cao, cơ cấu mô hình hiện tại được 

cán bộ khuyến nông xem như là một sự lãng phí
tiền bạc
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• Trợ cấp vật tư dường như chủ yếu đem lại lợi 
ích cho các công ty cung cấp chúng

• Trợ cấp nhiều tạo tâm lý ỉ nại
• Trợ cấp vật tư làm hạn chế sự lựa chọn của 

nông dân
• Chất lượng của vật tư cho không thường thấp
• Các sản phẩm được trợ cấp thường không thích 

hợp với thị trường

Tác dụng đối với dịch vụ khuyến nông 
định hướng cầu

• Nông dân muốn có ảnh hưởng đối với các 
chương trình khuyến nông

• Sản xuất định hướng thị trường không cần trợ
cấp

• Nông dân có nhu cầu đầu tư dài hạn cho kiến 
thức

• Trợ cấp thường đi kèm với lập kế hoạch từ trên 
xuống và các chương trình đã được lập sẵn

• Trợ cấp làm hạn chế sự nảy sinh các sáng kiến 
dịch vụ của địa phương

• Thông điệp được trợ cấp tập trung quá nhiều 
vào kỹ thuật và ít đối với trợ giúp phát triển kinh 
doanh của các nông hộ
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Khuyến nghị

1. Áp dụng thông điệp khuyến nông cho việc 
cải thiện việc tiếp cận của người nghèo đối 
với trợ cấp.

• Tối thiểu hóa trợ cấp bằng cách giới thiệu những mô 
hình có chi phí đầu tư thấp, quy mô nhỏ, ít rủi ro

• Cho phép và mở rộng việc sử dụng khái niệm “ thử
nghiệm” cần ít trợ cấp.

• Hỗ trợ tốt hơn cho việc quản lý rủi ro thông qua việc giúp 
người nghèo chuẩn bị tốt kế hoạch kinh doanh của họ

• Khuyến khích các phương pháp làm việc theo nhóm
• Đẩy mạnh cơ chế “tái đầu tư vật tư” và sử dụng “ quỹ

quay vòng” đối với hoạt động khuyến nông công cộng

2. Cùng với các tổ chức, cá nhân để cải 
thiện và thống nhất định mức chi phí
cho các hoạt động khuyến nông.

• Quy định sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng giữa 
cấp Trung ương ( TTKNQG) và cấp tỉnh/huyện.

• Các cơ quan chức trách nên làm rõ các chính 
sách trợ cấp gắn kết, thực hiện vai trò lãnh đạo 
và “buộc” các dự án, nhà tài trợ, tổ chức phi 
chính phủ… áp dụng chính sách trợ cấp giống 
nhau và định mức chi phí khuyến nông đối với 
những nhiệm vụ giống nhau trên địa bàn giống 
nhau.
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3. Quy định hướng dẫn rõ ràng về 
tăng các khoản đóng góp của 
người sử dụng dịch vụ khuyến 
nông đi kèm với việc cải thiện chất 
lượng của những dịch vụ này.

• Xóa bỏ trợ cấp sau một khoảng thời gian
• Không trợ cấp cho quy mô sản xuất hàng hóa 

thương mại.
• Tăng cường thực hiện dịch vụ có phí như được 

quy định trong nghị định 56
• Chấp nhận chính sách phát triển quỹ khuyến 

nông

4. Thể chế hóa việc nhân rộng quá trình 
lập kế hoạch có sự tham gia tại các cấp 
cơ sở đối với dịch vụ khuyến nông 
định hướng nhu cầu.

• Xây dựng những quy định về lồng ghép quá
trình lập kế hoạch có sự tham gia vào quá trình 
lập ngân sách thường niên của các dịch vụ
khuyến nông và các nhà chức trách địa phương

• Xây dựng những quy định rõ ràng để nâng cao 
vai trò của các nhà chức trách địa phương, tổ
chức quần chúng, cán bộ khuyến nông cơ sở và
nhóm nông dân tại các xã, bản trong khi xây 
dựng và thực hiện chính sách trợ cấp khuyến 
nông.
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5. Đẩy mạnh rộng rãi phương pháp 
khuyến nông định hướng thị trường, 
tiến tới xóa bỏ phương pháp sản xuất 
truyền thống

• Dành ngân sách để phân tích và nghiên cứu thị 
trường

• Đầu tư hơn nữa vào xây dựng năng lực để cung 
cấp thông tin thị trường tốt hơn tới nông dân.

• Tập trung vào các thông điệp khuyến nông cho 
người nghèo về hệ thống canh tác và quản lý 
sản xuất được cải tiến

• Thay đổi cơ cấu khuyến nông công cộng hướng 
tới hỗ trợ chuỗi giá trị của các sản phẩm cụ thể
với việc quan tâm tới hiệu quả tham gia của 
người nghèo.

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của 
quý vị

Paintings by Lo Quang
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Lồng ghép cách tiếp cận
mang định hướng thị
trường trong dịch vụ
khuyến nông lâm
Phần trình bày của dự án Hỗ trợ Phổ cập và
Đào tạo (ETSP) và Dự án phát triển các doanh

nghiệp nông lâm nghiệp vùng cao (SADU)  

Các nội dung chính

Bối cảnh
Mục tiêu chương trình đào tạo về khuyến
nông lâm mang định hướng thị trường do dự
án ETSP và SADU hỗ trợ
Phương pháp đào tạo và chương trình đào
tạo
Những thách thức chính trong lồng ghép
cách tiếp cận mang định hướng thị trường
trong dịch vụ khuyến nông lâm
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Vietnam đã trở thành thành viên
chính thức của WTO. Tôi nghe rằng, 

người nông dân sẽ gặp rất nhiều
thách thức. Tôi không biết các thách
thức đó là gì nhưng tôi rất lo lắng về

thu nhập của tôi trong tương lai

Là cán bộ khuyến nông, 
làm thế nào để tôi có thể
giúp người nông dân trở

nên cạnh tranh hơn trên thị
trường và tạo thu nhập cao

hơn?

Liệu tôi có nên chỉ tiếp tục
cung cấp tư vấn về sản

xuất và dịch vụ nông
nghiệp không?
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Nghị định 56 cho thấy, cán
bộ khuyến nông còn phải

cung cấp thông tin thị
trường và các tư vấn, đào
tạo về thị trường, quản lý

kinh doanh cho người dân

Nhưng làm thế nào để cung
cấp được các tư vấn về thị

trường?   

Mục tiêu của chương trình đào tạo về khuyến
nông lâm mang định hướng thị trường do 
ETSP/SADU hỗ trợ

Xây dựng năng lực cho cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và huyện
tại bốn tỉnh (Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Đăk Nông và Đăk
Lăk) để cung cấp các dịch vụ tư vấn mang định hướng thị
trường

Xây dựng năng lực đào tạo về lĩnh vực này tại cấp tỉnh, vùng
và quốc gia

Giới thiệu phương pháp tiếp cận mang định hướng thị trường
vào chương trình giảng dạy KNL của các đơn vị đào tạo.

Thúc đẩy sự thay đổi thể chế và ngân sách trong hệ thống
khuyến nông lâm.
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Phương pháp đào tạo

Đào tạo theo môđun (3 môđun)

Học thông qua làm (thực hành với sự hướng
dẫn từ bên ngoài và phản ánh rút kinh
nghiệm)

Rút ra các bài học kinh nghiệm và bổ sung 
vào tài liệu đào tạo
Tài liệu hóa các kinh nghiệm để chia sẻ

Một số hình ảnh về các khóa đào tạo thị
trường và marketing cho cán bộ khuyến nông
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Tài liệu tập huấn: Môđun 1- Thị trường & 
marketing trong nông nghiệp, và thông tin thị
trường

Được xây dựng cho cán bộ KNL 
trong bối cảnh Việt Nam

Cung cấp các khái niệm cơ bản và
các đặc điểm của thị trường nông
nghiệp, gắn kết với vai trò của cán
bộ KNL

Cung cấp hướng dẫn thu thập, 
phân tích và phổ biến thông tin thị
trường

Sẽ được thử nghiệm bởi các cán
bộ KNL tỉnh và huyện. Kinh
nghiệm từ thực tế được lồng ghép
để cải tiến cuốn sách

Chương trình đào tạo

Module 1 Module 2 Module 3

Khung thời gian: Tháng 10/ 2006- Tháng 10/ 2007
(…)

Thực hành và
hướng dẫn trên

hiện trường

Thực hành và
hướng dẫn trên

hiện trường
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Chương trình đào tạo

Module 1

Các khái niệm và vấn đề cơ bản về thị trường và
marketing trong nông nghiệp (liên hệ với khuyến nông)

Thu thập, phân tích và phổ biến thông tin thị trường

Chương trình đào tạo

Module 2

Phán ánh quá trình áp dụng Môđun 1

Hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường: các kỹ năng kinh
doanh…
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Chương trình đào tạo

Module 3

Phản ánh quá trình áp dụng Môđun 2

Hỗ trợ nông dân tiếp cận thị trường: hành động tập thể, 
liên kết thị trường, và các kỹ năng khác (dựa vào kết
quả đánh giá qua quá trình thực hành và hướng dẫn)

Lồng ghép cách tiếp cận mang định hướng
thị trường trong dịch vụ khuyến nông lâm: 
Các thách thức chính

Kiến thức về thị trường và marketing còn thiếu và
yếu
Thiếu kinh nghiệm làm việc theo định hướng thị
trường.
Ngân sách hạn chế
Mối liên kết trong hệ thống khuyến nông còn lỏng lẻo

=> Vượt qua được những thách thức trên đòi hỏi: nâng
cao năng lực (thị trường và marketing) + thay đổi thái
độ + thay đổi cơ chế (tài chính) trong hệ thống
khuyến nông lâm.
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Xin cám ơn sự chú ý 
của quý vị!

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Cô Ngô Thị Kim Yến

Email: kim.yen@helvetas.org
Hoặc ông Tiago Wandschneider
E-mail: t.wandsneider@cgiar.org
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NhNhóóm Nông Dân Sm Nông Dân Sởở ththíích Sch Sảản xun xuấất Lt Lúúa Gia Giốống ng 
BBảản Mai Ngn Mai Ngậập p –– Xã ChiXã Chiềềng Sng Sààng ng –– HuyHuyệện Yên Châu n Yên Châu –– Sơn La Sơn La

““PhPháát trit triểển hon hoạạt đt độộng sng sảản xun xuấất lt lúúa gia giốống ng 
ththàành mnh mộột dt dịịch vch vụụ ttạạo thu nho thu nhậậpp””

22

PhPhầần 1n 1: Ý: Ý tư tưởởng vng vàà llịịch sch sửử ccủủa hoa hoạạt t 
đđộộngng

PhPhầần 2: Quy mô/ln 2: Quy mô/lợợi i íích cch củủa hoa hoạạt đt độộngng

PhPhầần 3: Nhn 3: Nhữững thng tháách thch thứức & trc & trởở ngngạại i 
chchíính trong snh trong sảản xun xuấất & kinh doanht & kinh doanh

PhPhầần 4: Nhn 4: Nhữững ging giảải phi phááp chp chíính vưnh vượợt t 
qua trqua trởở ngngạại i 

PhPhầần 5: Nhn 5: Nhữững dng dịịch vch vụụ phpháát trit triểển chn chíính nh 
cung ccung cấấp bp bởởi  SNV vi  SNV vàà CCáác dc dịịch vch vụụ
khuykhuyếến nông n nông 

PhPhầần 5: Bn 5: Bàài hi họọc vc vàà kinh nghikinh nghiệệm chia sm chia sẻẻ

GiGiớới Thii Thiệệu Bu Bàài Tri Trìình Bnh Bầầyy
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33

Nông dân trong xã, huyNông dân trong xã, huyệện n 
ccóó nhu cnhu cầầu lu lớớn vn vềề llúúa gia giốống ng 
nnếếp. Gip. Giáá ththàành ginh giốống lng lúúa na nàày y 
cao cao nên nhicao cao nên nhiềều nông dân u nông dân 
đã sđã sửử ddụụng lng lạại gii giốống canh ng canh 
ttáác qua nhic qua nhiềều vu vụụ (s(sảản lưn lượợng ng 
llúúa tha thấấp, chp, chấất lưt lượợng kng kéém).m).

Nhu cNhu cầầu vu vềề gigiốống cao hơn ng cao hơn 
khkhảả năng cung c năng cung cấấp. Php. Pháát t 
tritriểển hon hoạạt đt độộng sng sảản xun xuấất lt lúúa a 
gigiốống như mng như mộột dt dịịch vch vụụ ccóó
titiềềm năng tm năng tạạo thu nho thu nhậập tp tốốt t 

PhPhầần 1n 1: Ý: Ý tư tưởởng & lng & lịịch sch sửử ccủủa hoa hoạạt đt độộng ng 

44

PhPhầần 1n 1: Ý: Ý tư tưởởng & lng & lịịch sch sửử ccủủa hoa hoạạt đt độộng (ting (tiếếp)p)

NhNhóóm thm thàành lnh lậập năm p năm 2004, v2004, vớới i 
8 th8 thàành viên canh tnh viên canh táác trên dic trên diệện n 
ttíích 0.58 ha ruch 0.58 ha ruộộng nưng nướớc.c. Đ Đếến n 
nay, nhnay, nhóóm đã sm đã sảản xun xuấất đưt đượợc 4 c 4 
vvụụ llúúa gia giốống nng nếếp N87, mp N87, mộột vt vụụ
gigiốống lng lúúa ta tẻẻ ““Hương thơm sHương thơm sốố 11””
ssảản lưn lượợng lng lúúa ba bìình quân 8,5 nh quân 8,5 
ttấấn/ha (60% ln/ha (60% lààm gim giốống) ng) 

Đã bĐã báán ra thn ra thịị trư trườờng 11 tng 11 tấấn ln lúúa a 
gigiốống Nng Nếếp 87, Hai tp 87, Hai tấấn Hương n Hương 
thơm sthơm sốố 1 1, , đã cđã cóó 700 h700 hộộ ND ND 
thuthuộộc Yên Châu vc Yên Châu vàà Mai Sơn s Mai Sơn sửử
ddụụng ging giốống cng củủa nha nhóómm
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55

PhPhầần 2: Quy mô/ln 2: Quy mô/lợợi i íích cch củủa hoa hoạạt đt độộngng

•• Đã cĐã cóó 700 h700 hộộ nông dân nông dân ởở 6 xã c6 xã củủa 2 huya 2 huyệện đã sn đã sửử ddụụng ng 
gigiốống cng củủa nha nhóóm vm vớới chi chấất lưt lượợng tng tốốt.t.

5,012,043,95Lợi nhuận trung bình/hộ (triệu đồng)
21,616,331,6Tổng lợi nhuận  (triệu đồng)
5,22,24,4Chi phí sản xuất (triệu đồng)
45,918,536Doanh thu (triệu đồng)

0,2Lúa tẻ thương phẩm (tấn)
0,20,20,20,4Lúa thương phẩm nếp N87 (tấn)
0,3Lúa giống Tẻ (tấn)
0,320,320,310,6Lúa giống N87 (tấn)

Năm 2006
(2 vụ)

Năm 2005
(1 vụ)

Năm 2004
(2 vụ)

Hạng mục 

66

PhPhầần 3: Nhn 3: Nhữững trng trởở ngngạại chi chíính trong sxnh trong sx

Không cKhông cóó đi điểểm bm bảảo quo quảản & bn & báán sn sảản phn phẩẩm tm tậập trung nên p trung nên 
khkhóó khăn trong vi khăn trong việệc kic kiểểm som soáát cht chấất lưt lượợng ging giốống bng báán ra. n ra. 

ThiThiếếu ku kỹỹ năng v năng vềề marketing smarketing sảản phn phẩẩm vm vàà titiếếp cp cậận thn thịị  
trưtrườờng nên thng nên thờời gian đi gian đầầu nhu nhóóm gm gặặp khp khóó khăn v khăn vềề tiêu thtiêu thụụ
gigiốống.ng.

Quy mô sQuy mô sảản xun xuấất còn nht còn nhỏỏ nên hnên hạạn chn chếế trong vitrong việệc gic giảảm m 
chi phchi phíí ssảản xun xuấất,t, đ đààm phm pháán mua nguyên lin mua nguyên liệệu đu đầầu vu vàào vo vàà
bbáán sp đn sp đầầu rau ra

ThiThiếếu hu hệệ ththốống thung thuỷỷ llợợi kiên ci kiên cốố, h, hạạn chn chếế viviệệc mc mởở rrộộng ng 
hohoạạt đt độộng, tng, thâm canh tăng năng xuhâm canh tăng năng xuấấtt

ĐĐấất bt bịị thothoáái hi hóóa do sa do sửử ddụụng hong hoáá chchấất (ct (cảản trn trởở viviệệc sc sảản n 
xuxuấất vt vàà phphụục trc trááng mng mộột st sốố gigiốống đng địịa phương kha phương kháác).c).
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PhPhầần 4: Gin 4: Giảải phi phááp chp chíính vưnh vượợt qua kht qua khóó khăn khăn

Xây dXây dựựng quy chng quy chếế phphốối hi hợợp tp tốốt git giữữa ca cáác thc thàành viên vnh viên vàà
chia schia sẽẽ llợợi i íích rõ rch rõ rààng. Xây dng. Xây dựựng quy đng quy địịnh chnh chặặt cht chẽẽ vvềề
viviệệc kic kiểểm som soáát st sốố lư lượợng vng vàà chchấất lưt lượợng sng sảản phn phẩẩm đm đầầu ra u ra 

TTậận dn dụụng sng sựự hhỗỗ trtrợợ, , ủủng hng hộộ ttừừ TTKN, trTTKN, trạạm KN huym KN huyệện, n, 
SNV vSNV vàà chchíính quynh quyềền đn địịa phương đa phương đểể ququảảng bng báá, gi, giớới thii thiệệu u 
ssảản phn phẩẩm vm vàà mmởở rrộộng thng thịị trư trườờng tiêu thng tiêu thụụ ..

ChChúú trong vitrong việệc quc quảảng bng báá ssảản phn phẩẩm, tm, tậận dn dụụng cng cáác mc mốối i 
quan hquan hệệ hhọọ hhààng sng sẵẵn cn cóó, l, lấấy uy ty uy tíín vn vàà chchấất lưt lượợng sng sảản n 
phphẩẩm đm đểể xây dxây dựựng lòng tin vng lòng tin vớới khi kháách hch hààng. Chng. Chủủ đ độộng ng 
titiếếp thp thịị ssảản phn phẩẩm. Cung cm. Cung cấấp tư vp tư vấấn kn kỹỹ thuthuậật canh tt canh táác lc lúúa a 
ccủủa nha nhóóm cho ngưm cho ngườời si sửử ddụụng ging giốống.ng.
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PhPhầần 4: Gin 4: Giảải phi phááp chp chíính vưnh vượợt qua kht qua khóó khăn  khăn (ti(tiếếp)p)

TTổổ chchứức mua nguyên lic mua nguyên liệệu đu đầầu vu vàào, bo, báán sn sảản phn phẩẩm đm đầầu ra u ra 
theo nhtheo nhóóm đm đểể tăng cư tăng cườờng khng khảả năng đ năng đààm phm pháán trong n trong 
mua bmua báán.n.

Đa dĐa dạạng hng hóóa sa sảản phn phẩẩm, tm, tạạo mo mốối liên ki liên kếết bt bềền vn vữững vng vớới i 
nhnhóóm ND khm ND kháác, vc, vớới khi kháách hch hààng vng vàà ccáác dc dịịch vch vụụ cung ccung cấấp p 
gigiốống gng gốốc. c. 

CCảải ti tạạo đo đấất bt bằằng ving việệc sc sảản xun xuấất, st, sửử ddụụng phân ng phân ủủ vi sinh, vi sinh, 
gigiảảm lưm lượợng phân hng phân hóóa ha họọc trong canh tc trong canh táác.c.
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PhPhầần 5: Dn 5: Dịịch vch vụụ hhỗỗ trtrợợ ttừừ SNV vSNV vàà KhuyKhuyếến Nôngn Nông

DDịịch vch vụụ hhỗỗ trtrợợ kkĩĩ thuthuậậtt

TTậập hup huấấn vn vềề kkỹỹ năng th năng thàành lnh lậập vp vàà
ququảản lý nhn lý nhóóm Nông dân sm Nông dân sởở ththííchch
TTậập hup huấấn vn vềề kkĩĩ thuthuậật st sảản xun xuấất lt lúúa a 
gigiốống, lng, lựựa cha chọọn gin giốống, theo dõi vng, theo dõi vàà
bbảảo quo quảản gin giốống.ng.
KiKiểểm tra chm tra chấất lưt lượợng ging giốống trưng trướớc khi c khi 
thu hothu hoạạchch
TTậập hup huấấn vn vềề kkỹỹ thuthuậật st sảản xun xuấất phân t phân 
ủủ vi sinh (compost)vi sinh (compost)

HHỗỗ trtrợợ ttàài chi chíínhnh ccủủa SNVa SNV

HHỗỗ trtrợợ vvốốn quay vòng 2 vn quay vòng 2 vụụ  
(3.420.000 (3.420.000 nămnăm, gi, giốống, png, phân).hân).
Phương tiPhương tiệện vn vàà ttàài lii liệệu cho cu cho cáác khc khóóa a 
ttậập hup huấấn, hn, hộội thi thảảo đo đầầu bu bờờ
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PhPhầần 5: Dn 5: Dịịch vch vụụ hhỗỗ trtrợợ ttừừ SNV & KhuySNV & Khuyếến Nông (tin Nông (tiếếp)p)

HHỗỗ trtrợợ vvềề mmặặt tt tổổ chchứức c 

TTổổ chchứức cc cáác chuyc chuyếến đi thăm n đi thăm 
ththựực đc địịa trong tha trong thờời gian canh i gian canh 
ttáác vc vàà ttổổ chchứức hc hộội thi thảảo đo đầầu u 
bbờờ

TTậập hup huấấn vn vềề bbáán sn sảản phn phẩẩm m 
vvàà kkỹỹ năng cơ b năng cơ bảản vn vềề kinh kinh 
doanh vdoanh vàà marketingmarketing
HHỗỗ trtrợợ nhnhóóm xây dm xây dựựng ng 
chương trchương trìình snh sảản xun xuấất lt lúúa a 
gigiốống thông qua phương ting thông qua phương tiệện n 
truytruyềền hn hìình. nh. 

TTàài lii liệệu hu hóóa nha nhữững kng kếết qut quảả  
thu đưthu đượợcc
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PhPhầần 5: Bn 5: Bàài hi họọc vc vàà kinh nghikinh nghiệệm chia sm chia sẻẻ
HoHoạạt đt độộng theo nhng theo nhóóm, theo hm, theo hìình thnh thứức liên kc liên kếết tt tậập thp thểể gigiúúp nông p nông 
dân gidân giảảm đưm đượợc chi phc chi phíí sx sx, , tăng khtăng khảả năng đ năng đààm phm pháán trong vin trong việệc mua c mua 
vvàà bbáán sn sảản phn phẩẩm cm củủa ma mìình.nh.

SSảản xun xuấất lt lúúa gia giốống không khng không khóó nhưng ph nhưng phảải đi đảảm bm bảảo tuân tho tuân thủủ đ đúúng, ng, 
nghiêm ngnghiêm ngặặt quy trt quy trìình knh kỹỹ thuthuậật tt từừ llúúc gieo mc gieo mạạ đ đếến khi thu hon khi thu hoạạch, ch, 
bbảảo quo quảản vn vàà tiêu thtiêu thụụ ssảản phn phẩẩm.m.

Đa dĐa dạạng hng hóóa sa sảản phn phẩẩm, m, năng đnăng độộng trong ving trong việệc tc tììm him hiểểu nhu cu nhu cầầu thu thịị  
trưtrườờng vng vàà ttậận dn dụụng tng tốốt ngut nguồồn ln lựực sc sẵẵn cn cóó ccủủa  ma  mìình.nh.

PhPháát trit triểển hon hoạạt đt độộng vng vàà ddịịch vch vụụ ssảản xun xuấất dt dựựa trên via trên việệc phc pháát trit triểển n 
ccáác mc mốối quan hi quan hệệ, liên k, liên kếết ht họọ hhààng, cng, cộộng đng đồồng lng lááng ring riềềng, khng, khẳẳng ng 
đđịịnh vnh vịị trtríí ssảản phn phẩẩm bm bằằng chng chấất lưt lượợng vng vàà ssựự tin tư tin tưởởng vng vềề ddịịch vch vụụ

CCầần chn chủủ đ độộng trong mng trong mọọi hoi hoạạt đt độộng sx, kinh doanh tng sx, kinh doanh từừ ttììm him hiểểu du dịịch ch 
vvụụ gigiốống, kng, kỹỹ thuthuậật đt đếến tiêu thn tiêu thụụ sp. Csp. Cóó kkếế hohoạạch rõ rch rõ rààng vng vàà ccóó ssựự
liên kliên kếết, tht, thốống nhng nhấất cao trong nht cao trong nhóóm khi thm khi thựực hic hiệện.n.
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Xin chân thXin chân thàành cnh cảảm ơn m ơn 
ssựự chchúú ý theo dõi cý theo dõi củủa qa qúúy vy vịị !!

Hoàng Văn Thành 

Nhóm sản xuất Lúa giống 

Bản Mai Ngập – Xã Chiềng Sàng – Huyện Yên Châu
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hîp t¸c ChÝnh quyÒn - Doanh nghiÖp nh»m t¹o 
viÖc lμm trong khu vùc kinh tÕ phi chÝnh 

thøc 
M« h×nh thÝ ®iÓm T¹i ViÖt Nam

Dù ¸n Mekong ILO - VCCI

Nguyễn Thị Tuyết Minh, 
Phó trưởng ban Văn phòng Giới sử dụng 
lao động
VCCI

dù ¸n thÝ ®iÓm t¹i ph−êng Thanh B×nh
h¶i d−¬ng

Tªn dù ¸n: Thu gom r¸c th¶i t¹i ph−êng Thanh B×nh.
VCCI - ILO: Qu¶n lý vμ hç trî kü thuËt
ChÝnh quyÒn: ñng hé vμ hç trî ChÝnh s¸ch
Héi Phô n÷: Qu¶n lý vμ gi¸m s¸t
Tæ thu gom r¸c: TriÓn khai thùc hiÖn
Môc tiªu cña dù ¸n: N©ng cao n¨ng lùc vμ hiÖu qu¶ cña khu 
vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc b»ng c¸ch t¹o thªm viÖc lμm. 
N©ng cao hiÖu qu¶ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong viÖc qu¶n 
lý c¸c dÞch vô c«ng.
Thu gom, qu¶n lý r¸c th¶i r¾n, b¶o vÖ m«i tr−êng vμ t¨ng c−êng 
søc kháe céng ®ång. 
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VCCI chuÈn bÞ cho triÓn khai Dù ¸n

Lμm viÖc víi UBND thμnh phè H¶i D−¬ng vÒ viÖc cho phÐp Dù ¸n 
thùc hiÖn trªn ®Þa bμn ph−êng Thanh B×nh.
T− vÊn cho HLHPN H¶i D−¬ng vμ bμ Khu«n vÒ x©y dùng KH hμnh 
®éng. 
X©y dùng c¬ chÕ hîp t¸c vμ x¸c ®Þnh vai trß cña c¸c bªn khi triÓn khai 
Dù ¸n (PPP). 
Thu hót sù hç trî cña c¸c bªn (Stakeholder).
T− vÊn vÒ ph−¬ng ph¸p hç trî Dù ¸n cho c¸c tæ chøc cã liªn quan.
ChuÈn bÞ dông cô vμ mét sè b¶o hé lao ®éng cho ®éi thu gom r¸c nh−
QuÇn ¸o ®ång phôc, mò, khÈu trang, g¨ng tay, ñng vμ thïng r¸c c«ng 
céng. 
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Qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n thÝ ®iÓm

Thμnh lËp tæ thu gom r¸c th¶i gåm 30 phô n÷ nghÌo 
trong ph−êng. 
Cung cÊp cho tæ thu gom c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt 
nh−: QuÇn ¸o, g¨ng tay, mò, ñng, khÈu trang BHL§, 
xe chë r¸c...) 
§μo t¹o kü n¨ng cho tæ thu gom r¸c th¶i
Tuyªn truyÒn vÒ vÖ sinh, m«i tr−êng, søc khoÎ céng 
®ång tíi 15 khu vùc d©n c− trong ph−êng.
Th«ng b¸o vμ phæ biÕn quyÕt ®Þnh thu lÖ phÝ vÖ sinh 
tíi c¸c hé gia ®×nh. 
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Qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n thÝ ®iÓm (tiÕp)

Tæ chøc cuéc thi “T×m hiÓu vÒ m«i tr−êng vμ søc 
khoÎ céng ®ång” t¹i khu d©n c− sè 10 nh©n kû
niÖm ngμy phô n÷ ViÖt Nam 20/10/2003
TriÓn khai chiÕn dÞch tæng vÖ sinh m«i tr−êng 
toμn ph−êng trong th¸ng 10/2003
Tæ chøc thu gom vμ quÐt dän ®−êng phè hμng 
ngμy.
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kÕt qu¶ ®¹t ®−îc cña dù ¸n sau 6 th¸ng
(29/05/2003 - 31/12/2003)

T¹o viÖc lμm thªm vμ t¨ng thu nhËp cho 30 lao 
®éng trong ph−êng. 
N©ng cao nhËn thøc cña ng−êi d©n vÒ vÖ sinh 
m«i tr−êng.
H¹n chÕ viÖc th¶i r¸c bõa b·i cña c¸c hé gia 
®×nh trong ph−êng, ®−êng phè s¹ch sÏ h¬n. 
T¨ng c−êng mèi quan hÖ gi÷a ChÝnh quyÒn vμ
c¬ së (P P P)
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nh÷ng t¸c ®éng mong ®îi cña dù ¸n

Mét sè dÞch vô c«ng sÏ ®−îc chuyÓn giao cho khu vùc 
kinh tÕ phi chÝnh thøc. 

ChÊt l−îng cña c¸c dÞch vô c«ng sÏ ®−îc c¶i thiÖn vμ
vÊn ®Ò viÖc lμm trong khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc 
sÏ ®−îc gi¶i quyÕt trªn qui m« lín h¬n. 

Ng−êi d©n sÏ quan t©m h¬n ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña 
céng ®ång vμ cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong viÖc b¶o vÖ
m«i tr−êng.

TÝnh bÒn v÷ng cña Dù ¸n

Sù hç trî vμ ñng hé cña ChÝnh quyÒn, VCCI, ILO vμ c¸c tæ
chøc liªn quan.
Thu phÝ ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi cña Tæ thu gom r¸c 
th¶i th«ng qua viÖc c«ng khai vμ truyÒn th«ng tíi c¸c hé
gia ®×nh vÒ møc thu phÝ..
Tuyªn truyÒn vËn ®éng c¸c tæ chøc vμ ng−êi d©n ®Þa 
ph−¬ng h−ëng øng vμ ®ãng gãp cho phong trμo vÖ sinh 
m«i tr−êng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn.
Tõ sù thμnh c«ng cña Thanh B×nh, HLHPN H¶i D−¬ng ®·
chØ ®¹o c¸c ph−êng kh¸c häc tËp kinh nghiÖm vμ ph¸t triÓn 
m« h×nh nμy. VD Ph−êng Ngäc Ch©u, X· Tø Minh
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TÝnh bÒn v÷ng cña Dù ¸n
(khi dù ¸n kÕt thóc)

Key figures  - 10 Nov. 2006 (Nguån: Héi liªn hiÖp phô n− H¶i D−¬ng)

VND 350.00070%VND 500-8009.2001.882 (9/10)
Tø Minh:        

23

VND 700.00075 %VND 2.00013.0002.900 (15/18)Thanh Binh:   

35

Thu nhËp BQTû lÖ thu phÝMøc phÝ/ng−êi/ 
th¸ng

Nh©n khÈuHé gia ®nh Tæ thu gom 
r¸c (Sè ng−êi)

nh÷ng khã kh¨n ®èi víi viÖc nh©n réng
m« h×nh PPP

Sù quan t©m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®èi víi khu vùc 
kinh tÕ phi chÝnh thøc vÉn cßn h¹n chÕ.
DÞch vô Ph¸t triÓn Kinh doanh t¹i ViÖt Nam (BDS) ch−a 
ph¸t triÓn. 
C¸c tæ chøc xóc tiÕn ch−a ®ñ m¹nh ®Ó hç trî cho c¸c 
DNNVCN. 
Ng−êi d©n ch−a s½n sμng tr¶ tiÒn cho c¸c dÞch vô c«ng.
ThiÕu nguån tμi chÝnh hç trî cho viÖc më réng vμ duy tr×
ho¹t ®éng. (VD: ThiÕu kinh phÝ ®Ó söa ch÷a c¸c dông cô 
lao ®éng vμ mua míi b¶o hé lao ®éng).
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C¸c nh©n tè cÇn thiÕt ®Ó nh©n réng kinh nghiÖm 
cña h¶i d−¬ng 

ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng cÇn cã sù hîp t¸c vμ h−ëng øng 
tÝch cùc ®èi víi nh÷ng s¸ng kiÕn cña c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t 
triÓn.
Sù hîp t¸c vμ nh÷ng nç lùc cña c¸c tæ chøc nh− VCCI, c¸c 
hiÖp héi kinh doanh, c¸c c©u l¹c bé, c«ng ®oμn, ®oμn 
thanh niªn, héi phô n÷ v...v. lμ rÊt cÇn thiÕt vμ h÷u Ých. 
Sù hç trî vÒ kü thuËt vμ tμi trî vÒ kinh phÝ ban ®Çu ®Ó triÓn 
khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng lμ yÕu tè rÊt quan träng.
Vai trß tham gia vμ s¸ng t¹o cña ng−êi lao ®éng (Private) 
lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh.

nh÷ng kiÕn nghÞ

Dù ¸n cña Phßng TM&CN ViÖt Nam-Tæ chøc Lao ®éng Quèc 
tÕ ®· x©y dùng m« h×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá nh»m môc 
®Ých xãa ®ãi gi¶m nghÌo, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ
Nhμ n−íc vÒ t¹o viÖc lμm cho khu vùc phi chÝnh thøc, c¶i thiÖn 
®iÒu kiÖn sèng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ. 

Dùa trªn nh÷ng thμnh c«ng cña H¶i D−¬ng, Phßng TM&CN 
ViÖt Nam-Tæ chøc Lao ®éng Quèc tÕ hy väng víi sù hîp t¸c 
cña c¸c cÊp, c¸c ngμnh, c¸c tæ chøc hç trî trong vμ ngoμi n−íc 
sÏ më réng ®iÓn h×nh nμy trªn ph¹m vÞ c¶ n−íc. 
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Xin chân thành cảm ơn
sự chú ý lắng nghe của 

quý vị
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1

ĐĐàào To Tạạo Gio Giúúp Tăng p Tăng 
Thu NhThu Nhậập (TIG)p (TIG)

GiGiúúp Ngưp Ngườời Nghi Nghèèo Tio Tiếếp Cp Cậận n 
DDịịch Vch Vụụ TTàài Chi Chíínhnh

HHỘỘI PHI PHỤỤ NNỮỮ HUYHUYỆỆN ALƯN ALƯỚỚII
TTỉỉnh Thnh Thừừa Thiêna Thiên-- HuHuếế

2

THÔNG TIN TTHÔNG TIN TỔỔNG QUNG QUÁÁTT
Chương trChương trìình Đnh Đàào To Tạạo Gio Giúúp Tăng Thu Nhp Tăng Thu Nhậập p 
(TIG): H(TIG): Hợợp tp táác vc vớới SNV ti SNV từừ năm  năm 20032003
NhNhóóm đm đốối tưi tượợng: Phng: Phụụ nnữữ nghnghèèo dân to dân tộộc thic thiểểu u 
ssốố ttạại huyi huyệện A Lưn A Lướới. i. 
DDịịch vch vụụ::

-- Tư vTư vấấn vn vàà đ đàào to tạạoo
-- Liên kLiên kếết vt vớới vi vốốn vay ngân hn vay ngân hààngng
-- ĐĐàào to tạạo ToT cho co ToT cho cáác nhc nhàà cung ccung cấấp dp dịịch vch vụụ

ttạại đi địịa phươnga phương
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CCáác mc mụục tiêu TIGc tiêu TIG

CCảải thii thiệện vn vịị trtríí kinh tkinh tếế cho phcho phụụ nnữữ nghnghèèo o 
nông thôn thông qua vinông thôn thông qua việệc tăng thu nhc tăng thu nhậập tp từừ
hohoạạt đt độộng (tng (tựự) t) tạạo vio việệc lc lààm.m.

MMụục tiêu cc tiêu cụụ ththểể::
1.1.GiGiúúp php phụụ nnữữ nghnghèèo co cóó khkhảả năng c năng cảải thii thiệện kinh tn kinh tếế  
gia đgia đìình cnh củủa ma mìình.nh.
2.2.Nâng cao năng lNâng cao năng lựực cho HPN cc cho HPN cấấp huyp huyệện/xãn/xã đ đểể hhọọ
trtrởở ththàành mnh mộột tt tổổ chchứức hc hỗỗ trtrợợ, x, xúúc tic tiếến cn cáác hoc hoạạt t 
đđộộng kinh tng kinh tếế cho phcho phụụ nnữữ..

4

VVịị trtríí ch chương trương trìình TIGnh TIGSource: Lower Mekong Source: Lower Mekong 

Protected Areas Review. Thua Thien Hue Province, Vietnam Filed SProtected Areas Review. Thua Thien Hue Province, Vietnam Filed Studytudy

Quang Tri
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TTạại sao chi sao chọọn p/p TIGn p/p TIG
PhPhụụ nnữữ nông thôn đ nông thôn đốối mi mặặt vt vớới ba khi ba khóó khăn cơ b khăn cơ bảảnn
ccảản trn trởở đ đếến vin việệc tăng thu nhc tăng thu nhậập cp củủa ha họọ. Nh. Nhữững khng khóó
khăn đkhăn đóó llàà::

ThiThiếếu tiu tiếếp cp cậận cn cáác nguc nguồồn vn vốốnn
ThiThiếếu tiu tiếếp cp cậận cn cáác kc kỹỹ năng v năng vềề kkỹỹ thuthuậật SXt SX
ThiThiếếu tiu tiếếp cp cậận cn cáác kc kỹỹ năng v năng vềề kinh doanh vkinh doanh vàà
kikiếến thn thứức vc vềề ththịị trư trườờng.ng.

Chương trChương trìình ĐTGTTN nhnh ĐTGTTN nhắắm đm đếến gin giảải quyi quyếết ct cáác c 
KhKhóó khăn n khăn nàày.y.

6

Phương phPhương phááp TIGp TIG
Phương phPhương phááp TIG bao gp TIG bao gồồm:m:
-- CCáác đic điểểm mm mạạnh cnh củủa nha nhóóm vm vàà kikiếến thn thứức bc bảản đn địịaa
-- Đưa thêm v Đưa thêm vàào co cáác kc kỹỹ năng v năng vàà công nghcông nghệệ ““mmớớii””
NhNhữững vng vấấn đn đềề chchíính ynh yếếu trong p/phu trong p/phááp np nàày như sauy như sau::

1)  Cung c1)  Cung cấấp cp cáác loc loạại hi hìình đnh đàào to tạạo vo vềề kkỹỹ thuthuậật SX, kt SX, kỹỹ  
năng KDnăng KD, c, cáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề ththịị trư trườờngng

2) 2) GiGiớới thii thiệệu đu đếến cn cộộng đng đồồng mng mộột phương pht phương phááp gip giúúp hp họọ
ttựự phân tphân tíích nhch nhữững cơ hng cơ hộội ti tạạo thu nho thu nhậập qua vip qua việệc phân c phân 
ttíích thch thịị trư trườờng, ngung, nguồồn nguyên lin nguyên liệệu vu vàà kkỹỹ năng hi năng hiệện cn cóó, , 
ccáác cơ hc cơ hộội liên quan ci liên quan cũũng nhưng như viviệệc hc hỗỗ trtrợợ llẫẫn nhau n nhau 
trong strong sảản xun xuấất.t.
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Phương phPhương phááp TIG (tt)p TIG (tt)
3) 3) TTốối đa hi đa hóóa cơ cha cơ chếế ““nhnhóóm đm đồồng đng đẳẳngng”” trong vitrong việệc c 
xxáác đc địịnh cnh cáác cơ hc cơ hộội ti tạạo thu nho thu nhậập, trip, triểển khai cn khai cáác c 
hohoạạt đt độộng đng đàào to tạạo cho đo cho đốối tưi tượợng hưng hưởởng lng lợợi.i.

4) 4) CCáác nhc nhàà cung ccung cấấp dp dịịch vch vụụ tham gia htham gia hỗỗ trtrợợ titiếến n 
trtrìình nnh nàày. Cy. Cáác nhc nhàà cung ccung cấấp dp dịịch vch vụụ bao gbao gồồm cm cáác c 
tư vtư vấấn tn từừ bên ngobên ngoàài ci cùùng vng vớới ci cáác tc tổổ chchứức đc địịa a 
phương như  hphương như  hộội nông dân, khuyi nông dân, khuyếến nông, ngân n nông, ngân 
hhààng vng vàà ccáác tc tổổ chchứức khc kháác.c.

8

TiTiếến trn trìình TIGnh TIG
1.1. KhKhảảo so sáát thông tin ct thông tin cộộng đng đồồngng
2.2. ThThàành lnh lậập vp vàà ttậập hup huấấn cn cáác nhc nhóóm TK phm TK phụụ nnữữ
3.3. TiTiếến trn trìình xnh xáác đc địịnh vnh vàà ssààng lng lọọc cc cáác HĐTTNc HĐTTN
4.4. KiKiểểm tra tm tra tíính khnh khảả thi cthi cáác HĐTTN vc HĐTTN vàà chchọọn ln lựựa a 

sau csau cùùng cng cáác HĐTTN tic HĐTTN tiềềm năngm năng..
5.5. TTổổ chchứức đc đàào to tạạo ko kỹỹ thuthuậậtt
6.6. TTổổ chchứức đc đàào to tạạo ko kỹỹ năng kinh doanh  năng kinh doanh 
7.7. LLậập kp kếế hohoạạch kinh doanh đch kinh doanh đểể liên kliên kếết vt vớới vi vốốn vay n vay 

ngân hngân hààngng
8.8. GiGiáám sm sáát vt vàà đ đáánh ginh giáá ttáác đc độộng  ng  
ViViệệc nâng cao năng lc nâng cao năng lựực cho HPN huyc cho HPN huyệện đn đểể đi điềềuu
hhàành chương trnh chương trìình TIG xuyên sunh TIG xuyên suốốt tit tiếến trn trìình nnh nààyy
ChChúú trtrọọng đng đếến TOT cho cn TOT cho cáác nhc nhàà CCDV đ CCDV địịa phươnga phương
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KKếết qut quảả
NhNhóóm đm đốối tưi tượợng hưng hưởởng lng lợợii
-- CCóó ggầần 1.000 PN nghn 1.000 PN nghèèo (cho (chủủ yyếếu lu làà ngư ngườời i 

dân tdân tộộc) c) hưhưởởng lng lợợi ti từừ ccáác dc dịịch vch vụụ tư  tư 
vvấấnn//đđàào to tạạo vo vàà ddịịch vch vụụ liên kliên kếết vt vớới vi vốốn n 
vay ngân hvay ngân hààng.ng.

-- Thu nhThu nhậập bp bìình quân hnh quân hộộ gia đ gia đìình đã tăng nh đã tăng 
40% trong th40% trong thờời gian 2i gian 2 năm qua năm qua..

-- Sau khi hưSau khi hưởởng lng lợợi tư ci tư cáác dc dịịch vch vụụ hhỗỗ trtrợợ, , 
phphụụ nnữữ nghnghèèo đã năng đo đã năng độộng hơn trong ng hơn trong 
viviệệc phc pháát trit triểển kinh tn kinh tếế gia đ gia đìình hnh họọ..

-- Đã hĐã hìình thnh thàành liên knh liên kếết git giữữa ngân ha ngân hààng đng địịa a 
phương vphương vàà ccáác nhc nhóóm TK&TD phm TK&TD phụụ nnữữ ccấấp p 
xãxã

10

KKếết qut quảả (tt)(tt)
CCáác nhc nhàà CCDV đ CCDV địịa phươnga phương::

-- ChChấất lưt lượợng cng cáác nhc nhàà CCDV đ CCDV địịa phương a phương (v(víí ddụụ: : 
ccáác dc dịịch vch vụụ tư v tư vấấnn//đđàào to tạạo, do, dịịch vch vụụ ngân ngân 
hhààngng……) ) đã đưđã đượợc cc cảải thii thiệện vn vàà ccóó ssẵẵn cho n cho 
phphéép ngưp ngườời nghi nghèèo tio tiếếp cp cậận đn đếến cn cáác dc dịịch vch vụụ
kkịịp thp thờời vi vàà hihiệệu quu quảả..

-- MMạạng lưng lướới liên ki liên kếết git giữữa ca cáác nhc nhàà cung ccung cấấp p 
ddịịch vch vụụ đ địịa phương đưa phương đượợc tăng cưc tăng cườờng vng vàà
phpháát trit triểển hơnn hơn. . 
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KKếết qut quảả (tt)(tt)
ĐĐốối ti táác (HPN)c (HPN)::

Vai trò cVai trò củủa HPN ca HPN cáác cc cấấp trong vip trong việệc gic giúúp cp cáác c 
ththàành viên mnh viên mìình phnh pháát trit triểển kinh tn kinh tếế đư đượợc thc thểể hihiệện n 
rõ nrõ néét hơnt hơn..
SSựự phphốối ki kếết ht hợợp gip giữữa HPN va HPN vàà ccáác cơ quan hc cơ quan hữữ  
quan đquan địịa phương trong na phương trong nổổ llựực gic giảảm đm đóói nghi nghèèo o 
đưđượợc cc củủng cng cốố vvàà phpháát trit triểển.n.
TTíính snh sởở hhữữu tiu tiếến trn trìình TIG cnh TIG củủa HPN đưa HPN đượợc thc thểể
hihiệện qua vin qua việệc HPN đc HPN đủủ khkhảả năng th năng thựực hic hiệện vn vàà mmởở
rrộộng p/p TIG.ng p/p TIG.

12

BBàài hi họọc kinh nghic kinh nghiệệmm
1) 1) Tăng cưTăng cườờng vng vàà phpháát trit triểển cn cáác dc dịịcg vcg vụụ tư  tư 

vvấấnn//đđàào to tạạo đo địịa phương thông qua chương a phương thông qua chương 
trtrìình TOT (do cnh TOT (do cáác tư vc tư vấấn đn đủủ khkhảả năng t năng từừ bên bên 
ngongoàài thi thựực hic hiệện), nhn), nhằằm đm đảảm bm bảảo vio việệc cung cc cung cấấp p 
ddịịch vch vụụ kkịịp thp thờời vi vàà hihiệệu quu quảả cho ngư cho ngườời nghi nghèèo. o. 

2) T2) Tổổ chchứức ngc ngừừoi nghoi nghèèo theo nho theo nhóóm đm đểể titiếếp cp cậận n 
đđếến cn cáác dc dịịch vch vụụ ttốốt hơnt hơn..

3) C3) Cáác dc dịịch vch vụụ cho ngư cho ngườời nghi nghèèo nên đưo nên đượợc tc tổổ
chchứức theo lc theo lốối i ““trtrọọn gn góóii”” ccóó ssựự theo dõi ttheo dõi tốốt đt đểể  
đđảảm bm bảảo ro rằằng hng họọ ththậật st sựự hư hưởởng lng lợợi ti từừ ccáác dc dịịch ch 
vvụụ đ đóó..
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BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

KHÍ ĐỐT SINH HỌC TRONG GIA ĐÌNH 

&

TÀI TRỢ CỦA CDM

Các khả năng và Vấn đề tồn tại

Bastiaan Teune, Biogas Programme Vietnam

Slide 2

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

KT.1 Mô hình hầm ủ khí đốt sinh học trong gia đình
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Slide 3

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Khí đốt sinh học sinh ra như thế nào?

• Kết quả:

Khí sinh học và phụ phẩm

• Đầu vào:

Vật liệu hữu cơ
(phân súc vật & phân bắc)

• Qúa trình:
Lên men kỵ khí

Slide 4

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM
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Slide 5

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Slide 6

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Tiềm năng đối với khí đốt sinh học trong gia đình ở Việt Nam

Tiềm năng về kỹ thuật:
1.000.000 đến 2.000.000 hộ gia đình

Nhu cầu tích cực:
≥ 750.000 hộ gia đình

Tăng số lượng gia súc (1990=100%)

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

buffalo cattle pig
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Slide 7

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Các kết quả đạt được của dự án Khí đốt Sinh học
2003-2006

- 24.000 hầm ủ được xây dựng
- Trên 100.000 người tiếp cận năng lượng sạch
- 1000 thợ nề có (thêm) việc làm
- 240.000 ngày công lao động
- 350 kỹ thuật viên về biogas được đào tạo
- Tất cả người sử dụng được hướng dẫn về sử dụng

và bảo dưỡng
- Nhu cầu về hầm ủ khí đốt sinh học

Slide 8

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Mục tiêu cho giai đoạn tới: 2007-2010

• 140.000 hầm ủ khí đốt sinh học
• 700.000 người tiếp cận được năng lượng sạch
• 5000 thợ nề có thêm việc làm
• 1.400.000 ngày công
• 600 kỹ thuật viên được đào tạo
• Tất cả người sử dụng được tập huấn

• 75 công ty xây dựng, cung cấp các hầm ủ khí
đốt sinh học chất lượng cao
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Slide 9

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

CDM là gì?

Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) cho phép các nước công
nghiệp hóa đạt được mục tiêu giảm khí thải nhà kính
(GHG) của mình tại các nước đang phát triển.

CDM giúp các nước đang phát triển tận dụng được từ việc
giảm khí thải nhà kính

Việc giảm khí thải nhà kính được thể hiện trong các Chứng
chỉ:

1 Chứng nhận tương ứng với: giảm 1 tấn kg CO2

1 Chứng nhận về thị trường Carbon: ~5-7 Euro

Slide 10

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Liên kết giữa CDM với khí đốt sinh học
trong gia đình

Ngân sách chương trình Khí đốt sinh học ~16 
triệu Euro: Vốn vay, ODA và Chính phủ VN 

Chi phí dự án ~ 60 Euro một hầm ủ
Trợ cấp ~ 50 Euro một hầm ủ
Đầu tư của hộ ~200 Euro một hầm ủ

Thu nhập từ CDM sẽ dùng để trợ cấp
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BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Dùng khí đốt sinh học
giúp giảm khí thải nhà kính
1. Bằng cách thay thế các nguồn năng lượng

phi tái tạo (LPG, dầu lửa, than, củi)

2. Quản lý phân bón

3. Thay thế phân hóa học

Slide 12

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Khí đốt sinh học & giảm khí thải nhà kính

Biogas thay thế
Các nguồn năng lượng
thông thường trong gia đình

Hầm ủ biogas thay thế
Cách quản lý phân bón

truyền thống

Phụ phẩm-Sinh học
Có thể

thay thế
phân

Hoá học
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Slide 13

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Cơ hội

Thu nhập
Giúp đảm bảo chất lượng
Giúp giám sát chặt chẽ các dự án
Giúp phát triển năng lực của CNA và các bên thực

hiện dự án
Vạch đường cho các nguồn thu nhập CDM khác ở

Việt nam

Slide 14

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Các thu nhập có thể có

Hầm ủ Biogas có 2 Chứng nhận
1 Chứng nhận chuyển đổi nhiên liệu
1 chứng nhận thay đổi cách quản lý phânbón

1 Chứng nhận = khoảng 6 Euro

150.000 hầm ủ

Khoảng 1.8 triệu Euro/năm (gồm cả chi phí)
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Slide 15

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Nguy cơ

• Mất thời gian (để được đăng ký và giám sát)
• Các khái niệm và phương pháp phức tạp
• Thủ tục rườm rà, tốn kém
• Thay đổi quy định về CDM 
• Khó kiểm soát người sử dụng
• Có thể bị ảnh hưởng dịch gia súc
• Không chắc chắn sau năm 2012 (Kyoto) và sau

dự án (ai tiếp tục)

Slide 16

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Thiết kế dự án

Phê chuẩn quốc gia

Có hiệu lực

Đăng ký

Giám sát

Xác minh/
Chứng nhận

Cấp Chứng nhận

• Chuẩn bị Bản Ý tưởng Dự án (PIN)
•Chuẩn bị Tài liệu Thiết kế Dự án (PDD)

• Bên phát triển dự án tham vấn các đối tác liên quan

• Cơ quan quốc gia được chỉ định kiểm tra
tính bền vững => phê chuẩn/ không phê chuẩn

• Kiểm tra PDD rất chi tiết bởi Cơ quan Điều hành Được chỉ định
(tính toán, thủ tục, tham vấn đối tác có liên quan v.v.)

• Tham vấn công chúng

• Ban Điều hành quyết định cho đăng ký

• Giám sát việc giảm khí thải

• Kiểm tra lại báo cáo giám sát của
Cơ quan Điều hành được chỉ định

• Chứng nhận giảm khí thải (CERs)

• CERs do Ban Điều hành cấp
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Slide 17

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Phương pháp của chúng tôi:

• Tư vấn cho các cơ quan chức năng rằng đó là
cơ hội nhưng có nhiều rủi ro

• Tiến hành các thủ tục chậm rãi từng bước và
học hỏi từ kinh nghiệm

• Tiếp tục vì đây có thể là nguồn thu nhập cho
người sử dụng khí đốt sinh học

• Cố gắng đơn giản hóa các phương pháp và yêu
cầu giám sát

• Truyền thông của SNV ở các cấp khác nhau
• Đánh giá các cơ hội trên thị trường tự nguyện

giảm khí thải nhà kính

Slide 18

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Xin cảm ơn sự chú ý!

Thông tin liên hệ:

Phòng Dự án Biogas
Phòng 104, Nhà 2G
Khu Vạn Phúc
298 Kim Mã – Ba Đình – Hà nội

Tel 04 - 726 1771
Fax 04 - 726 1773

bpovn@biogas.org.vn
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BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Thương mại hóa Khí Sinh học
(biogas)

Hướng tới một ngành biogas 
phát triển mạnh mẽ ở Việt nam
Bastiaan Teune, Chương trình Biogas Việt Nam

Slide 2

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Mục tiêu của Chương trình Biogas 
ở Việt Nam

Xây dựng 150.000 bình biogas ở Việt Nam
Tạo ra một ngành biogas thương mại có khả
năng tồn tại được:
Cầu hợp lý
Cung có chất lượng
Tạo 70 đến 100 xí nghiệp biogas
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Slide 3
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Nhu cầu cao về biogas

Slide 4

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Tăng đàn gia súc (1990=100%)
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trâu Gia súc lợn
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Slide 5

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Các yếu tố ảnh hưởng tới CẦU

Động lực thúc đẩy
• Môi trường: điều kiện không khí và nước ngầm
• Xã hội: phiền toái về mùi đối với xung quanh

Kinh tế: giá nhiên liệu
– giá phân hóa học

Trở ngại
Đủ điều kiện kỹ thuật: > 5 con lợn so với 2 con 
bò

• Chi phí hầm ~ 250 USD
• Khó tiếp cận tín dụng vi mô

Slide 6

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Nhiều cơ hội từ phía cầu
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Slide 7

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Các yếu tổ ảnh hưởng tới CUNG

Động lực thúc đẩy
Nhu cầu cao về bình biogas
Lực lượng lao động dồi dào ở nông thôn
Mong muốn học hỏi kỹ thuật mới

Trở ngại
Ít thợ xây “có đầu óc kinh doanh”
‘Chỉ’ đặt mục tiêu 150.000 trong chương trình
Khả năng tiếp tục xây các hầm ủ của các thợ
xây

Slide 8

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Thử thách trong việc xây dựng
ngành biogas

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tiếp cận tín dụng
Hỗ trợ và thoả thuận với chính phủ VN

Các chính sách về biogas
Các chính sách xây dựng doanh nghiệp vừa
và nhỏ
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Slide 9

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Giải quyết khó khăn

Khu vực Công: 
Các luật và quy định hỗ trợ
Hệ thống biogas bắt buộc đối với > 10 con lợn
Chứng chỉ cho thợ xây
Kiểm tra định kỳ độc lập các hầm ủ
Hướng dẫn bắt buộc đối với người sử dụng
Hướng dẫn về biogas trong tài liệu dành cho
thợ xây

Slide 10

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Giải quyết khó khăn của khu vực tư nhân

Làm cho người xây dựng có trách nhiệm với
chất lượng và xúc tiến
Nhận thức trong marketing các hoạt động xây
dựng
Tập huấn về kỹ năng kinh doanh để tạo điều
kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Slide 11

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Con đường để thương mại hóa

1 Xác định lại vai trò và trách nhiệm

Chất lượng

Xúc tiến

2 Xây dựng năng lực cho nhóm xây dựng hầm biogas

Tập huấn về phát triển doanh nghiệp

3 Xây dựng năng lực cho các công ty xây dựng hiện tại

Tập huấn về xây dựng hầm biogas 

4 Chính quyền là người tạo điều kiện

Hướng dẫn các cơ quan chính quyền: thuyết phục và

cùng tham gia

Slide 12

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Tình hình các hoạt động thương mại

Một số thợ xây biogas đã trở thành nhà quản
lý, thuê hàng chục thợ xây khác
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Slide 13
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Cần phải

Hợp tác về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
Kết nối với các đối tác địa phương
Xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan nhà
nước, các tổ chức tư nhân, tổ chức phi chính
phủ

Slide 14

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

HOAN NGHÊNH

Mọi ý tưởng hay gợi ý

Hãy liên hệ với chúng tôi và
biến thành hiện thực!!!
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Slide 15

BIOGAS PROJECT DIVISION VIETNAM

Xin cảm ơn sự chú ý của Quý vị! 

Thông tin liên hệ:

Phòng Dự án Biogas
Phòng 104, Nhà 2G
Khu Ngoại giao Van Phuc
298 Kim Mã – Ba Đình – Hà nội

Tel 04 - 726 1771
Fax 04 - 726 1773

bpovn@biogas.org.vn
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Quỹ Thử thách Tham gia Thị trường
Việt Nam

Suy nghĩ về cách Thiết kế
(Tháng 11/2006) 
Từ kinh nghiệm của DFID và

dữ liệu của Genesis Analytics và EME

Tầm nhìn

Quỹ thử thách Tham gia Thị trường Việt nam sẽ làm xúc tác cho khu
vực kinh tế tư nhân sáng tạo và tìm ra các phương thức có lợi để
tăng cường sự tham gia của người nghèo vào thị trường. 

• Khu vực kinh tế tư nhân đưa ra các kênh phân phối có hiệu quả
nhưng không nhất thiết chú trọng vào giảm nghèo.

• Quỹ Thử thách
• Giúp các nhà tài trợ kích thích các nguồn lực và hiệu quả của

khu vực tư nhân cho các mục tiêu phát triển
• Khuyến khích các phương thức sáng tạo để tăng cường sự

tham gia của người nghèo vào hoạt động kinh tế và chia sẻ
rủi ro. 

• Thiết lập mối quan hệ cùng có lợi về kinh tế giữa người
nghèo và khu vực tư nhân.  

• Giúp vượt qua những thất bại chính của thị trường và tăng
cường sự tham gia của người nghèo vào thị trường
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Quỹ thử thách là gì?
• Các khoản tài trợ được phân bổ trên cơ sở cạnh
tranh để khuyến khích các doanh nghiệp có
thêm nỗ lực nhằm vươn tới người nghèo hoặc
đưa ra các giải pháp thị trường thực sự có lợi
cho người nghèo. 

Lý do nào để trợ cấp cho hoạt động của khu
vực tư nhân?
Những dự án kinh doanh do Quỹ Thử thách (CF) tài
trợ là những dự án mà nếu không có tài trợ này sẽ
không thực hiện được. Nói cách khác, CF giúp các
công ty khắc phục các thất bại của thị trường hoặc
các rào cản ngăn họ hợp tác cùng người nghèo.

Quỹ thử thách là gì? 

Trong thực tế:
Tài trợ

Công ty Việt nam hoặc (hậu WTO!) 
nước ngoài hoặc liên doanh

Yêu cầu về tính sáng tạo được áp dụng
linh hoạt – bao gồm cả chuyển giao công
nghệ

Dự án phải đạt được cả kết quả thương
mại lẫn xã hội

Các đặc trưng chủ yếu:
• Đóng góp tài chính
• Tài trợ thông qua quá trình

cạnh tranh công khai
• Trao cho một công ty tư nhân

(hoặc một tổ hợp do một
công ty tư nhân đứng đầu)

• Được điều chỉnh cho phù hợp
bởi đóng góp của công ty tư
nhân

• Dành cho dự án có tính sáng
tạo của công ty

• Do công ty (hoặc tổ hợp) 
thực hiện

• Nhằm vào lợi ích thương mại
lâu dài

Mời tham gia công khai, quảng bá rộng rãi, 
do các ban xét tuyển độc lập trao tài trợ

Các công ty phải có năng lực thực hiện/ 
tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật độc lập

Yêu cầu ít nhất 51%
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Kiểm chứng khái niệm
• Khu vực công đã áp dụng khái niệm quỹ thử

thách hàng thập kỷ, như trong cải tạo nội đô

• QTT Tăng cường Tài chính (Financial Deepening Challenge 

Fund-FDCF) & QTT Liên kết Doanh nghiệp (Business Link 

Challenge Fund-BLCF) của DFID khuyến khích sáng tạo
của khu vực tư nhân các nước đang phát triển từ
năm 2000

• Chương trình Thị trường Phát triển của Ngân
hàng Thế giới – tài trợ cho các công ty tư nhân
đạt được kết quả tốt hơn

Thừa nhận rằng quỹ thử thách rất thích hợp để
phối hợp với khu vực tư nhân và dùng năng lực
dồi dào của khu vực tư nhân để đạt các Mục tiêu
Phát triển Thiên niên kỷ

Cơ sở hợp lý

Tăng trưởng vì người nghèo cần sáng tạo (ngoài
các yếu tố khác)

Các công ty cần khắc phục các thất bại của thị
trường và vượt qua các rào cản để nắm bắt
được các cơ hội vì người nghèo

Chi tiêu công có thể dẫn đến đầu tư tư nhân
nhưng không thể chọn được người thắng cuộc

Chi tiêu công cho các sáng kiến tư nhân cần
phải minh bạch và thông qua quá trình cạnh
tranh

1

2

3

4
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Tăng trưởng vì người nghèo cần sáng tạo
(ngoài các yếu tố khác)

1

Quỹ TT đáp ứng được

1. Chú trọng sáng tạo

2. Các dự án cần có (1) các kết quả trực tiếp trên cơ sở
dự án và (2) khả năng tác động rộng rãi

3. Rút ra và tuyên truyền các bài học là yếu tố chính

• Sức mua hạn chế của
từng cá nhân

•Nhưng tiềm năng: số
lượng lớn các giao dịch cá
nhân nhỏ

•Vốn xã hội và con người
duy nhất: quan hệ dựa
trên chữ tín, kỹ năng đa
dạng và các nguồn lực
thay thế để tồn tại

Các dạng chính của ảnh
hưởng từ gốc:

•Các thị trường vì người
nghèo hơn

•Phát triển các thị trường, 
các mối liên kết thị
trường, cơ sở hạ tầng của
thị trường

•Được các công ty khác
nhân rộng, làm theo

•Chuyển giao công nghệ cho
các nước thu nhập thấp để
giảm chi phí

•Các mô hình kinh doanh
mới, như các kênh phân
phối mới - điện thoại di
động trả trước;

• Quy trình hoặc sản phẩm
mới, 

Phân khúc thị trường đáy

kim tự tháp:
Thị trường dành cho người
thu nhập thấp có các đặc

trưng khác

Phục vụ thị trường dành cho
người thu nhập thấp cần có

cách tiếp cận mới

Sáng tạo, nếu được áp dụng
thành công, tạo ra tiềm năng
để chứng minh, nhân rộng và

ảnh hưởng từ gốc rễ

Các công ty cần khắc phục các thất bại của thị trường và
vượt qua các rào cản để nắm bắt được các cơ hội có lợi cho
người nghèo

2

Nguyên nhân các công
ty không đầu tư

QTT khắc phục các trở
ngại này như thế nào

1. Rủi ro quá cao (do môi
trường tạo điều kiện yếu, thị
trường nhỏ, v.v)

2. Thông tin không cân xứng
(rủi ro nhận thấy được cao

hơn)

3. Các yếu tố ngoại vi (tích

cực) như chăm sóc sức khỏe
công cộng/môi trường tốt
hơn/giảm nghèo không phải
là gánh nặng của các công ty

4. Sức ỳ của các công ty (do 
thiếu cạnh tranh, thiếu
nguồn lực nội tại, thành kiến
cố hữu với phân khúc đáy
của thị trường, v.v.)

• Đóng góp tài chính làm giảm
rủi ro ở mức các dự án có thể
tiến hành được

• Các quản lý quỹ thúc đẩy
thông tin và quan hệ đối tác, 
như thông qua các chương
trình có liên quan

• Đóng góp tài chính bù cho chi 
phí vào các yếu tố ngoại vi

• Các quản lý quỹ tham gia với
các công ty là xúc tác dẫn
đến thay đổi hành vi
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Chi tiêu công có thể dẫn đến đầu tư
tư nhân …

3

Bằng cách nào? Bằng cách thay đổi rủi ro:

Nguồn: FDCF OPR, Hình.1

… “thực tế, mục đích của quỹ
thử thách là cung cấp một phần

đóng góp tài chính ở mức ít
nhất có thể được vào một dự
án có ý nghĩa xã hội, cũng có
nghĩa là làm cho dự án ít rủi ro
hơn và bền vững hơn về mặt
tài chính đối với bên xúc tiến
dự án thuộc khu vực tư nhân”
(D Porteous & D Irwin, FDCF OPR, tr.13)

Có nghĩa là: dịch chuyển từ
góc dưới bên phải sang góc

phía trên bên phải

R
ủ

i
ro

th
e
o

d
o

a
n

h
th

u
tà

i
ch

ín
h

Thấp

Thấp

Cao

Cao

Tác động tối thiểu mà
nhà tài trợ yêu cầu

Doanh thu tối thiểu mà
công ty cần có

Tác động Thị
trường/Xã hội

Chi tiêu công cho các sáng kiến tư nhân
cần phải minh bạch và thông qua quá
trình cạnh tranh

4

•Cho tất cả những ai có
năng lực

•Quảng bá rộng rãi và có
mục tiêu trong

các ngành

•Đóng góp tài chính chỉ một
lần duy nhất

•Các khoản tài trợ sẽ tự kết
thúc

•Tiêu chí lựa chọn được nêu rõ
•Các dự án do các ban tuyển chọn
độc lập phê chuẩn

•Nhiều vòng

•Nhiều đơn xin tài trợ hơn nguồn
tài trợ

Minh bạch Kết thúcCạnh tranh

•Vì người nghèo (trực tiếp/gián tiếp) 

•Sáng tạo (không thực hiện được nếu không có hỗ trợ của FDCF)

•Tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ tài chính cho người nghèo (trực tiếp/gián

tiếp)

•Tính bền vững sau khi sử dụng hết tài trợ của FDCF
•Chia sẻ chi phí: FDCF và người nộp đơn

•Khó hỗ trợ bằng các nguồn khác (nhất là các chương trình quốc gia của DFID)
•Thực hiện trong vòng 3 năm, (trừ các tình huống đặc biệt)
•Không gây ra cạnh tranh không lành mạnh và làm sai lệch thị trườngno

Q
T
T
 đ

áp
ứ
n
g

Y
êu

cầ
u

Các nhà tài trợ đòi hỏi các biện pháp đặc biệt khi cấp tài trợ cho các hãng tư nhân tìm kiếm lợi
nhuận:

Ví dụ: các
tiêu chí đủ
tiêu chuẩn

của QTT Tăng

cường tài
chính (FDCF)
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Các đặc điểm chính của quỹ thử thách
Chung cho tất cả các quỹ thử thách
trên:

Đặc điểm của quá trình Tính chất của các dự án

1. Thu hút đại chúng –
dành cho tất cả những
ai đạt yêu cầu

2. Cạnh tranh – Ứng
viên tôt nhất, thay vì
tất cả các đơn đạt yêu
cầu, nhận được tài trợ

3. Ràng buộc – những
người quản lý quỹ hợp
tác với các bên nhận
tài trợ không chỉ trong

quản lý các khoản tài
trợ

1. Trọng tâm giảm nghèo – có thể rộng hoặc hẹp, 
nhưng với mục tiêu vì người nghèo

2. Kết quả xã hội – các dự án nhằm vào các kết
quả cụ thể, không chỉ vào các thay đổi trong môi
trường

3. Sáng tạo – Các dự án có tính sáng tạo đối với thị
trường/địa phương có liên quan

4. Quan hệ đối tác – các dự án tạo ra quan hệ đối
tác để củng cố năng lực hoạt động và khả năng
tài chính bền vững

5. Tính bền vững – sản phẩm hoặc dịch vụ phải có
lãi hoặc bền vững trong một khoảng thời gian hợp
lý

6. Khả năng bổ sung – khó có khả năng thực hiện
hoặc thành công nếu không có đóng góp của quỹ
thử thách

7. Học hỏi và chia sẻ kiến thức – các dự án
chuyển giao kiến thức hoặc kỹ năng cho các bên
quan tâm ngoài các bên hưởng lợi trực tiếp của
dự án

Tổng kết kết quả của QTT Tăng cường tài chính (FDCF)

Số liệu về FDCF 

•Tổng giá trị tài trợ GBP 15m

•Mức tài trợ TB GBP 517k

•Tỷ lệ mức đóng góp tương quan
3.9

•Số đơn 59

•Số dự án đã duỵệt 36

•Số dự án đã thực hiện 28

•Tổng số nước 11

•Các nước ở châu Phi 9

•Chi phí quản lý*             22%
*% của Tổng chi phí quản lý dự tính trong suốt thời hạn
của quỹ trên tổng mức đầu tư

* DFID scale as applied by OPR team

• Các quan hệ đối tác hữu ích được phát triển

•Văn hóa công ty thay đổi/làm cho phù hợp

•Có sự tham gia của lãnh đạo cao nhất

•Tiêu chí sáng tạo được áp dụng linh hoạt

•Các công ty nhận tài trợ trước đây chưa từng
được tài trợ

•Cạnh tranh thật sự để được tài trợ

•Chia sẻ rủi ro thực sự với đối tác tư nhân

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-1.9 2-2.9 3-3.9 4-4.9 5
Khả năng thành công theo thang điểm từ 1 ( có khả năng thành công hoàn toàn) đến 5 (có thể không thực hiện được)*

%
 c

ác
dự

án

20% các dự án: 
khả năng

thành công cao

50% các dự án:
khả năng

thành công thấp 30% các dự án: không có
khả năng thành công

Các
dự án
có khả
năng
thành
công

khi ….
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QTT Liên kết Doanh
nghiệp (BLCF): các
dự án phân theo
ngành

Số liệu về BLCF 
•Tổng giá trị tài trợ GBP16.6m

•Mức tài trợ TB GBP263k

•Tỷ lệ mức đóng góp tương quan
2.1

•Số đơn 89

•Số dự án được duyệt 68

•Số dự án đã thực hiện 63

•Tổng số nước 26

•Chi phí hoạt động 20%

khác
(gồm cả EE)

Du lịch

ĐiệnGiáo dục

Chế tạo
Y tế/ dược

Khai khoáng

Nông nghiệp

0

5

10

15

20

25

số
dự

án

Quản trị

Thực tiễn tốt nhất đòi hỏi phải phân tách giữa
• Giám sát và phê chuẩn chiến lược
• Phát triển và thực hiện chiến lược

Phân biệt 3 chức năng*

1. Quản trị, bao gồm
• Thông qua chiến lược

• Giám sát uỷ thác

• bổ nhiệm ban điều hành và đảm bảo trách nhiệm giải trình của họ

2. Quản lý điều hành, bao gồm
• Phát triển chiến lược

• Quản lý

• Giám sát quản lý việc thực hiện

3. Quản lý quỹ, gồm
• Thực hiện chiến lược

• Đạt kết quả

*(mặc dù các chức năng này phân biệt với nhau nhưng một tổ chức có thể
thực hiện nhiều hơn một chức năng)
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Các sắp xếp thể chế có thể được

Tổ chức chủ quản

Giám đốc quỹ uỷ thác
(các chức năng quản lý

quỹ tập trung, 
như cơ sở dữ liệu)

Ban tuyển chọn
1

Ban tuyển chon
3Ban tuyển chọn 2

Ban giám đốc điều hành

Quản lý quỹ: 
Kinh doanh nông sản

Quản lý quỹ: 
Dịch vụ y tế

Quản lý quỹ: 
Năng lượng tái tạo

dự án 1
dự án 1

dự án 1

dự án 2
dự án 2

dự án 2

dự án 3 dự án 3 dự án 3

Quỹ TT VN

Thông số thiết kế: trọng tâm

Các công ty tư nhân trong nước có năng lực thực
hiện hay các tập đoàn của các công ty tư
nhân

Các công ty đa quốc gia có quan hệ đối tác với
các công ty địa phương/tổ chức phi chính
phủ v.v.

Tính phù hợp

Theo hai cách tiếp cận bổ sung:
• Mời tham gia công khai trong toàn ngành, 

không đặt ra vấn đề trọng tâm nào
• Mời tham gia hẹp có mục tiêu theo tiểu

ngành hoặc mô hình kinh doanh, như nhóm
nông dân sơ chế/ cung cấp cho siêu thị v.v. 

Vấn đề trọng
tâm (hay bản
chất của thử thách
đặt ra)

• Phạm vi toàn quốc để có các ứng viên cạnh

tranh tốt nhất
Trọng tâm về địa
lý

• Bắt đầu với kinh doanh nông nghiệp – có thể
mở rộng ra các ngành khác, như dịchvụ y tế, 
năng lượng tái tạo v.v. tuỳ vào quỹ tài trợ và
năng lực có được

Ngành trọng
tâm

Kết luận về thiết kếThông số
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Thông số thiết kế: Các sắp xếp về tài
chính

Mức đóng góp ít nhất bằng mức tài trợ từ quỹĐóng góp từ bên
nhận tài trợ

Theo phương pháp danh mục đầu tư mạo hiểm – 20% 
có khả năng thành công, 50% trung bình, 30% thất
bại*

Phương pháp danh
mục đầu tư

20% tổng ngân sách*Chi phí quản lý quỹ

?? 250K mức trầnMức tài trợ trung
bình

Khoản tài trợ: một lần với khả năng thưởng thêm cho
các dự án thành công

Công cụ tài chính

??Vốn tối thiểu

Kết luận về thiết kếThông số

* Dựa trên kinh nghiệm với FDCF & BLCF

Thông số thiết kế: Quy trình

• Quá trình hai giai đoạn: Đề cương sơ bộ được
thông qua trước khi mời nộp hồ sơ đầy đủ

• Các ban tuyển chọn độc lập đưa ra quyết định cuối
cùng

• Các ban này có thể đặt điều kiện

Quá trình
tuyển chọn

• Theo tiêu chí có trước
• Đánh giá công ty về mặt thương mại
• Thẩm định kỹ thuật
• Đánh giá tác động vì người nghèo – dự án trực tiếp

–tác động cụ thể và tác động tiềm năng rộng hơn
cần có

Rà soát chi 
tiết/ Thẩm
định công ty

• Nhiều vòng – Quỹ tài trợ sẵn có tăng theo các vòng
kế tiếp

• Phân bổ cho các mô hình kinh doanh cạnh tranh
vượt qua quá trình rà soát chi tiết/ thẩm định công
ty

Cạnh tranh

• Tiếp thị chung để thiết lập thương hiệu
• Tiếp thị có mục tiêu để có các đơn chất lượng
• Quản lý quỹ tham gia với các công ty mục tiêu có

nhiều tiềm năng
• Các đề cương dự án sắp tới từ các chương trình

phát triển bổ sung?

Marketing & 
các đề
cương dự án
sắp tới

Kết luận về thiết kếThông số
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Thông số thiết kế: Các sắp xếp về
quản trị

• Thực hiện chiến lược
• Đạt kết quả

(3)  Quản lý quỹ

• Phát triển và giám sát chiến lược
• Giám sát việc quản lý quỹ

(2)  Quản lý điều
hành

• Đại diện cho quyền lợi (của chủ sở hữu)
• Thông qua chiến lược
• Uỷ thác giám sát
• Bổ nhiệm và yêu cầu trách nhiệm giải

trình của cấp quản lý
• Chỉ định các ban tuyển chọn

(1)  Quản trị

• Thông lệ tốt nhất đòi hỏi phải phân tách
giữa quản trị, quản lý điều hành và quản
lý quỹ

• Một tổ chức có thể thực hiện nhiều hơn
một chức năng

Quản trị

Kết luận về thiết kếThông số

Thông số thiết kế: Quản lý quỹ

• Sẵn sàng hợp tác với khu vực tư nhân
• Nhạy bén với các ý tưởng sáng tạo

Tính cách

• Tiếp thị
• Hỗ trợ đề cương và tham gia với các ứng viên tiềm năng
• Đánh giá về mặt thương mại và kỹ thuật
• Điều phối các ban tuyển chọn
• Giao kết hợp đồng và quản lý tài trợ
• Giám sát tài chính và kỹ thuật dự án
• Hỗ trợ thực hiện (chỉ với ban quản trị)
• Giám sát & đánh giá tác động
• Đúc kết phổ biến các bài học

Chức năng

Quản lý quỹ được thưởng dựa trên cả kết quả và hiệu quả công
việc

Khuyến
khích

Bổ nhiệm quản lý quỹ có chuyên môn phù hợp cho từng ngànhSố lượng

Kết luận về thiết kếThông số
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